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Lòi Nói Đầu 

Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi noi, phần đông muốn 
tìm hiểu về “Phật giáo Nam Tông” nhung rất thắc mắc khó khăn vì gặp phải nhiều danh từ 
Pãli, nên có nhiều nguời muốn tìm đến nguồn gốc Văn Phạm Pãli. 

Bần Tăng tuy bận nhiều Phật sự, nhung do sụ yêu cầu của nhiều nguời nên cũng ráng phiên 
dịch quyển “Văn Phạm So Học” (Elementary Pali course) của ĐĐ. Narada, cũng có thêm 
chút ít ý kiến về “Văn Phạm” của ĐĐ. Buddhadatta, rất phổ thông và dễ hiểu để giúp thêm 
một phần nào tài liệu cho quí vị học Phật. 

Nhu nhà Bác học Dr. Malasekara tác giả quyển “Bách Khoa Toàn Thu” của Phật giáo có nói 
“Tinh tuý Phật giáo chánh truyền chỉ còn nguyên vẹn trong Tam Tạng Pãli” (Pali Tripitaka). 
Vì vậy mà ai muốn tìm hiểu Phật giáo Chánh Tông thì cũng cần đến “Văn Phạm Pãli cã”. 

Bần Tăng tuy tài hèn sức kém nhung cũng ráng phiên dịch tuỳ theo sự hiểu biết của mình, dù 
sao sợ cũng có một vài chồ so sót. Vậy mong cầu quí vị Đại đức và các nhà thông thái thấy 
có noi nào sai lạc hoặc có ý kiến chi hay xin vui lòng chỉ giáo thêm hầu có sửa đổi lại cho 
đuợc phần hoàn hảo. 

Quyển Văn Phạm này bắt đầu phiên dịch từ năm 1963 nhung vì “Pháp nạn” mà phải kéo 
dài cho đến ngày nay mới thành tựu. 

Do công đức của sụ phiên dịch này, bần tăng xin hồi huớng đến thầy tổ, song thân đã quá 
vãng, cầu xin cho các vị ân nhân ấy đuợc mau đắc đạo quả Niết-bàn và cũng cầu cho tất cả 
nhân loại trên thế giới nhứt là dân tộc Việt Nam đuợc mau huởng sụ thanh bình an lạc. 

Nam Mô Bổn Su Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Mettacittena 


2510 


Naga Maha Thera - Tỳ khuu Bửu-Chon 
Cố vấn Tinh thần PGTG. 


1967 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Xin thành kính làm lê đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ưng củng cao thượng đã đắc quả Chánh biến tri. 


Sơ Dẩn 

Pãli là thứ tiếng Đức Phật đã dùng để giảng giải giáo lý giải thoát của Ngài; nhưng Mãgaghĩ 
mới là tên thật, nó là một thổ ngữ của xứ Ma-Kiệt-Đà (Mãgadha) trung Ân Độ. 

Pãli có nghĩa là “câu”, “hàng” hoặc là một “bản văn”, nếu nói cho rốt ráo nó là danh từ của 
“Giáo lý nhà Phật”. 

Hiện nay tiếng Pãli thường ám chỉ là một ứng văn nhà Phật đã ghi chép những Thánh kinh. 
Thật ra tiếng Pãli phải có cách viết riêng của nó, nhưng hiện nay nó đã mất đi. 


1. Vần Pali: Có 41 chữ cái chia ra 8 mẫu âm và 33 phụ âm. 


8 mâu âm-sara là: a , ã , i, ĩ, u , ũ , e , o. 

33 phụ âm-vyanjana chia làm 5 bọn: 

1) k , kh , g , gh , n thuộc bọn vagga ka 

2) c , ch , j , jh , ũ thuộc bọn vagga ca 

3) t , th , d , dh , ụ thuộc bọn vagga ta - 

4) t , th , d , dh , n thuộc bọn vagga ta - 

5) p , ph , b , bh , m thuộc bọn vagga pa 


giọng hầu âm (từ trong họng). 
giọng hàm âm (về hàm trên). 
giọng não âm (về trên đầu). 
giọng nha âm (từ trong răng). 
giọng thần âm (từ nơi môi). 


Chữ thứ 5 của mồi bọn thuộc về tỉ âm (giọng mũi). 

Ngoại bọn-avagga: y,r,l,v,s,h,Ị,m. Trong đó, y thuộc về hàm âm; r thuộc về não âm; 
1 thuộc về nha âm; V thuộc về nha âm và thần âm; s thuộc về nha âm; h thuộc về khí âm (đọc 
có hơi ra từ co); Ị thuộc về não âm; m thuộc về tỉ âm (đọc có hơi lỗ mũi). 


2. Cách phát âm. 

a. về 8 mẫu âm (theo phiên âm Việt Nam) 

Chữ a đọc như chữ â nếu ở đầu chữ có thể đọc là á hoặc ắc. Chữ ã đọc như chữ a.Chữ i đọc 
như chữ í. Chữ ĩ đọc như chữ i. Chữ u đọc như chữ ú. Chữ ũ đọc như chữ u. Chữ e đọc như 
chữ ê. Chữ o đọc như chữ ô. 

Chữ thứ 1, 3, 5 đọc giọng vắn, còn lại 5 chữ khác thì giọng dài. Mầu âm có giọng dài nhưng 
có 2 phụ âm đứng kế thì đọc vắn lại như mettã, ottha. 

b. về 33 phụ âm 

Chữ thứ 1, 2 trong 5 bọn ấy thì đọc hơi nhẹ và lẹ. Chữ thứ 3, 4 trong 5 bọn ấy thì đọc hơi 
nặng và chậm. Chữ thứ 5 của cả 5 bọn thì đọc theo tỉ âm. 

Chữ n đọc như ng, íí đọc như nh, mấy chữ trong bọn thứ 3 thì đọc cong lưỡi lên 0 gà rồi 
phát âm ra hơi ngọng. Chữ c đọc như ch, chữ ch đọc như ch của Pháp lấy hơi ra từ cổ. Chữ k 
đọc như cá, chữ j đọc như z của Pháp, chữ d đọc như đ. Chữ dh, bh đọc đờ hớ, bờ hớ ráp lại 
cho lẹ. Chữ y đọc như d, chữ V đọc như chữ q, chữ s đọc như X. Chữ Ị đọc hơi giọng lồ mũi, 
chữ m hoặc m ở cuối chữ đọc như ăng. Neu trước chữ i: im thì đọc ing như bodhiựi, nếu có 
chữ u: um thì đọc ung như visuựi. 
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Bài Học Thứ 1 


A. Sự biến thể những danh từ cuối cùng bằng chữ a l 

Như nara: người (thuộc v ề nam tính 2 ný_ 



SỔ ít 

Số nhiều 

Chủ từ 

naro 1 2 3 : một người 

narã: nhiều người 

Bổ túc từ 

naraựi: một người 

nare: nhiều người 


Những danh từ nam tính: 

Buddha: Đức Phật. 

Janaka: người cha. 

Dãraka: trẻ con. 

Odana: cơm, gạo. 

Dhamma: giáo lý, chân lý, định luật. 


Putta: con trai. 

Gãma: xóm làng. 

Sũda: người bếp. 

Ghata: chậu, lu mái 
Yãcaka: người xin ăn (ăn mày). 


B. Sự biến thể của động từ (verb.) thòi hiện tại - cách chủ động ngôi thứ 3. 

Động từ pacca: nấu. 


Cuối cùng của ngôi thứ 3 

Động từ pacca: nấu 

SỔ ít 

Số nhiều 

Sổ ít 

Số nhiều 

ti 

anti 4 

So hoặc sã pacati 5 

Te pacanti 



(nó nấu, hoặc nó đang nấu) 

(chúng nó nấu, hoặc đang nấu) 


Những đông từ đồng biến thể: 

Dhãvati ( dhãva ) chạy. Vandati ( vanda ) vái chào, làm lễ. 

Vadati ( vada ) nói, tuyên bố ra. Rakkhati ( rakkha ) bảo vệ, hộ trì. 

Dhovati ( dhova ) giặt, rửa. 

Thí dụ: 1) Sũdo pacati: người bếp đang nấu (đồ ăn). 2) Sũdã pacanti: những người bếp đang 
nấu (đồ ăn). 3) Sũdo odanam pacati: người bếp đang nấu ăn. 4) Sũdã ghate dhovanti: những 
người bếp đang rửa nồi (chậu). 


1 Danh từ Pãli biến thế tuỳ theo mẫu âm cuối cùng của nó, như a, ã, i, ĩ, u, ũ, và o. Không có một danh từ nào cuối cùng 
bằng e cả. 

2 Những danh từ cuối cùng bằng “a” đều nam tính hoặc trung tính (giống đực, trung tính) viết tắt nt., tr.t. Trong văn phạm 

Pãli có 3 giống là: 1) Người nam, thú và vật có đặc tính về nam là thuộc giống đực (nam tính: nt.) như: nara: người, 
suriya: mặt trời, gãma: xóm làng. 2) Người nữ, thú và vật có đặc tính về nữ là thuộc giống cái (nữ tính: nữ, 1.) như: 
itthi: phụ nữ, gangã: sông rạch. 3. Những danh từ trung tính có tánh cách không cử động là thuộc về giống (trung tính: 
tr.t.) như: phala: trái cây, citta: tâm, trí. 

3 Nara + o = naro, nara + ã = narã. Khi 2 mẫu âm đứng kế nhau thì phải bỏ một chữ trước hoặc sau; trường hợp nay bỏ 
mẫu âm phía trước. 

4 Sự biến thế động từ Pãli có 3 ngôi, khởi sự ngôi thứ 3, ngôi thứ 2, ngôi thứ 1. Có 2 số: số ít = s.i. và số nhiều = s.n. 

5 Những động từ thường khi ít dùng đến “đại danh từ” khi biến thế vì nó được nhận biết do nơi sự áp dụng của cuối chữ, 

còn những chữ trong dấu ngoặc là nguồn gốc của động từ. 
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Tập làm bài số 1 

A. Dịch ra việt ngữ: 1) Buddho vadati. 2) Dhammo rakkhati. 3) Sã dhovati. 4) Yãcako 
dhãvati. 5) Sũdã pacanti. 6) Janakã vadanti. 7) Te vandanti. 8) Narã rakkhanti. 9) Puttã 
dhavanti. 10) Dãrako vandati. 11) Buddho dhammam rakkhati. 12) Dãrakã buddham 
vandanti. 13) Sũdo ghate dhovati. 14) Narã gãmam rakkhanti. 6 15) Sã odanam pacati. 16) 
Buddhã dhammam vadanti. 17) Puttã janake vandanti. 18) Yãcakã ghãte dhovanti. 19) Te 
gãme rakkhanti. 20) Janako buddham vandati. 21) Dãrako janakam rãkkhati. 

B. Tập làm bài dịch lại Pãli: 1) Nó hộ trì hay bảo vệ. 2) Người ta làm lễ hay vái chào. 3) 
Đứa trẻ nhỏ đang rửa giặt. 4) Người con trai nói chuyện. 5) Người ăn xin đang nấu ăn. 6) 
Chúng nó đang chạy. 7) Những trẻ con đang nói chuyện. 8) Những người cha đang bảo vệ. 9) 
Những người con trai đang làm lễ. 10) Những người nấu ăn đang giặt rửa. 11) Những người 
đang làm lễ đức Phật. 12) Những người cha bảo vệ những người. 13) Người bếp đang vo gạo 
(rửa gạo). 14) Pháp bảo hộ trì cho những người. 15) Cô gái đang vái chào cha. 16) Đức Phật 
đang thuyết pháp. 17) Những trẻ con đang rửa những nồi chậu. 18) Những người đang bảo vệ 
những xóm làng. 19) Những người xin ăn đang nấu cơm. 20) Người bếp đang rửa nồi. 


Bài Học Thứ 2 

A. Sự biến thể của những danh từ cuối cùng bằng a (tiếp theo). 


Như: Nara 



Số ít 

Số nhiều 

Cách chủ động 

narena 

(do, với, bởi, tại người) 

narebhi, narehi 

(do, với, bởi tại những người) 

Cách làm gián tiếp bổ túc từ 

narãya, narassa 
(đến, hay cho người) 

narãnam 7 

(đến, hay cho những người) 


Chữ b iến thể cuối cùng của 2 cách này ìk 



Số tí 

Số nhiều 

Cách chủ động 

ena 

ebhi, ehi 

Cách làm gián tiếp bổ túc từ 

ãya, ssa 

nam 


Những danh từ thuộc về nam tính: 

Ãdara: sự ưa thích, ân cần, tình thương mến. 
Ãhãra: vật thực. 

Danada: cây gậy, hèo. 

Dãsa: người tôi đòi hay giúp việc. 

Gilãna: người bịnh. 

Hattha: cánh tay. 


Osadha: thuốc chữa bịnh. 
Ratha: xe cộ. 

Samana: bực samôn, đạo sĩ. 
Sunakha: con chó. 

Vejja: bác sĩ, y sĩ 


6 Trong câu văn Pali, thường chủ từ - đứng trước kế là bố túc từ và sau cùng hết là động từ. 

7 Mầu âm đứng trước chữ “nam” luôn lưôn giọng dài. 
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B. Sự biến thề của những động từ ngôi thử 2 


Cuối cùng của 
ngôi thứ 2 

Động từ pacca: nấu 

sổ ít 

Số nhiều 

Sổ ít 

Số nhiều 

si 

tha 

tvam pacasi 

tumhe pacatha 



(mày hay anh nấu, hoặc đang nấu) 

(các anh nấu, hoặc đang nấu) 


Những đông từ đồng biến thể: 
Deseti ( disa) thuyết pháp, nói đạo. 
Deti (dã) cho, biếu, tặng. 

Harati (ham) lấy đi. 

Ãharatĩ (hara) 8 mang lại, đem lại. 
Niharati (hara) dẹp đi, dời đi. 


Paharati ( ham) đánh, đập. 
Gacchati (gamu) đi. 

Ãgacchati ( gamu ) lại đến. 
Labhati ( labha) được (lợi) lãnh. 
Peseti (pesa) gởi đi. 


Thí dụ: 1) Dãsena gacchati: nó đi với người tớ trai. 2) Vejjebhi labhasi: anh được do nhờ mấy 
ông y sĩ. 3) Sunakhassa desi: anh cho đến con chó. 4) Samanãnãm pesetha: các anh gởi đến 
những ông đạo sĩ. 


Tập làm bài số 2 


A. Dịch ra việt ngữ: 1) Tvam rathena gacchasi. 2) Tvam ãdarena dhammam desesi. 3) 
Tvam gilãnassa osadham desi. 4) Tvam dandena sunakham parahasi. 5) Tvam vejjãnam rathe 
pesesi. 6) Tumhe ãdarena gilãnãnam detha. 7) Tumhe dãsehi gãmam gacchatha. 8) Tumhe 
samanãnam dhammam desetha. 9) Tumhe hatthehi osadham labhatha. 10) Tumhe sunakhassa 
ãhãram haratha. 11) Dãrakã sunakhehi gãmam gacchanti. 12) Sũdã hatthehi ghate dhovanti. 
13) Turnhe gilãne vejjassa pesatha. 14) Dãso janakassa ãhãram ãharati. 15) Samanã ãdarena 
dhammam desentĩ. 16) Tumhe dandehi sunakhc paharatha. 17) Vejjo rathena gãmam 
ãgacchati. 18) Dãrakã ãdarena yãcakãnam ãhãram denti. 19) Tvam samanehi Buddham 
vandasi. 20) Tumhe hatthehi osidham nĩharatha. 

B. Bài dịch lại Pãli: 1) Các anh đến với con chó. 2) Các anh cho thuốc đến người đạo sĩ. 3) 
Các anh đưa cái xe đến cho người bịnh. 4) Các anh đánh con chó với cây gậy. 5) Các anh 
thuyết pháp đến mấy ông đạo sĩ. 6) Các anh cho vật thực đến những người tôi tớ, với sự 
thương mến. 7) Các anh đang đi đến làng với những người đạo sĩ. 8) Các anh đang đem xe 
đến cho người y sĩ. 9) Người bịnh đang đi với tôi tớ. 10) Những con chó đang chạy với những 
đứa trẻ. 11) Đức Phật đang thuyết pháp cho người bịnh. 12) Những người tôi tớ đang cho vật 
thực đến những người ăn xin. 13) Người cha đang đi với các con đến làng xóm. 14) Các anh 
đang đi xe với những tôi tớ. 15) Các anh đang đem thuốc cho người cha. 16) Các anh được 
thuốc do nơi bác sĩ. 


8 a, ni, pa v.v... là những tiếp đầu ngữ (upa-sagga) nó thêm vào động từ đối hẳn ý nghĩa chánh. 
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Bài Học Thứ 3 


A. Sự biến thề của những danh từ cuối cùng bằng a. 



Số ít 

Số nhiều 

Cách chủ động 

narã, naramhã, narasmã 
(từ, do từ người) 

narebhi, narehi 
(từ, do từ những người) 

Cách chủ hữu vị 

narassa 
(của người) 

narãnarp 

(của những người) 


Những danh từ thuôc nam tính đồng biến thể: 

Ãcãriya: thầy, tổ. 

Ovãda: huấn từ, khuyên nhủ. 

Amba: cây hoặc trái xoài. 

Pabbata: núi, non, hòn đá to. 

Ãpana: tiệm, phố, chợ. 

Pannãkãra: lễ vật, vật tặng. 


Ãrãma: chùa, vườn, huê viên. 
Rukkha: cây (còn đứng). 
Assa: con ngựa. 

Sissa: đệ tử, học trò. 

Mãtula: cậu. 


TaỊaka: vũng, ao, hồ. 

B. Sự biền thê của những động từ ngôi thử nhất. 


Ngôi thứ 1 

Động từ pacca: nấu 

SỐ ít 

Sổ nhiều 

Số ít 

Sổ nhiều 

mi 

ma 

aham pacãmi 

mayaựi pacãma 



(tôi nấu hoặc đang nấu) 

(chúng tôi nấu, hoặc đang nấu) 


Những đông từ đồng biến thể: 

Ganhãti ( gaha ): lấy, lãnh, niếu. 

Sanganhãti: đối đãi, thương lượng, biên soạn. 
Ugganhãti: học. 

Kinãti (ki): mua. 

Vikkinãti: bán. 

Nikkhamati ( kamu ): khởi hành, đi xa. 


Patati ( pata ): rớt, rụng. 

Ruhati ( ruha ): mọc lên. 

Ãruhati ( ruha ): lên, leo lên. 
Oruhati (ruha với ava 9 ): xuống 
Sunãti (su): nghe 


Thí dụ: 1) Ambã rukkhasmã patanti: những trái xoài rụng từ trên cây. 2) Rukkhehi panãma: 
chúng ta rớt từ trên cây. 3) Ãpanehi kinãma: tôi mua từ ngoài (những) chợ. 4) Ãpanã ãpanam: 
từ chợ (Này) đến chợ (kia). 5) Matulassa ãrãmo: cánh vườn của người cậu. 6) Ãcariyãnam 
sissã: những học trò của những ông thầy. 


Tập làm bài số 3 

A. Dịch ra việt ngữ: 1) Aham ãcariyasmã dhammam sunãmi. 2) Aharp mãtulasmã 
pannãkãraựi ganhami. 3) Aham ãssasmã patãmi. 4) Ahaựi mãtulassa ãrãmasmã nikkhamãmi. 
5) Aham ãpanasmã amhe lonãmi. 6) Mayaựi pabbatasmã oruhãma. 7) Mayaựi ãcariyena 
ugganhãma. 8) Mayam ãcariyassa ovãdaựi labhãma. 9) Mayam ãcariyãnam putte 
sanganhãma. 10) Mayam assãnam ãhãram ãpanehi kinãma. 11) Sissã samanãnam ãrãmehi 
nikkhamanti. 12) Ãcariyo mãtulassa assarp aruhati. 13) Mayam rathehi gãmã gãmam 
gacchãma. 14) Tumhe ãcariyehi pannãkãre ganhãtha. 15) Narã sissãnaựi dãsãnam ambe 


9 Tiếp đầu ngữ “ava” thường đối là “o”. 
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vikkinanti. 16) Mayam samanãnam ovãdam sunãma. 17) Rukkhã pabba tasmã patanti. 18) 
Aham sunakhehi taỊakam oruhãmi. 19) Mayam ãrãmasmã ãrãmam gacchãma. 20) Puttã 
ãdãrena janakãnam ovãdaựi ganhanti. 

B. Bài dịch lại Pãli: 1) Tôi lãnh vật tặng từ ông thầy. 2) Tôi đi khỏi (từ) cửa tiệm. 3) Tôi 
tiếp đãi thầy của cậu tôi. 4) Tôi lãnh lời huấn từ của những thầy tôi. 5) Tôi đang xuống (từ) 
núi. 6) Chúng tôi mua xoài từ những chợ. 7) Chúng tôi nghe pháp của Đức Phật từ ông thầy. 
8) Chúng ta đang lên khỏi hồ. 9) Chúng ta đang leo lên ngực của người cậu. 10) Chúng ta rớt 
từ trên núi. 11) Chúng ta đối đãi những người cha của những học trò vói tình thân mến. 12) 
Những học trò được vật tặng từ những ông thầy. 13) Các anh đang gởi con ngựa đến cha 
người y sĩ. 14) Chúng ta đi từ núi này đến núi kia với những con ngựa. 15) Những ông thầy 
cho huấn từ đến những người cha của những học trò. 16) Chúng ta đang học từ các ông đạo 
sĩ. 


Bài Học Thứ 4 

A. Sự biến thề của những danh từ cuối cùng bằng a. 



số ít 

Số nhiều 

Địa điểm cách 

nare, narasmim, narsmiựi 
(nơi người hay tại người) 

naresu 

(nơi tại những người) 

Hoan hô cách 

nara, narã 

(Này người) 

narã 

(Này những người) 


Những danh từ đồng biến thể: 

Ãkãsa: hư không. 

Manca: cái giường. 

Canda: mặt trăng. 

Sakuna: phi cầm, chim. 

Kassaka: nông dân, người làm ruộng, rẫy. 
Samudda: biển, bể cả. 


Maccha: cá. 

Suriya: mặt trời. 

Magga: con đường đạo. 
Vãnija: thương gia. 
Maggika: lữ hành. 
Loka: vũ trụ, nhân loại. 


B. Cách biến thề của những động từ. 


Ngôi 

Paca: nấu 

Su: nghe 

Disa: thuyết, nói 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

3 

pacati 

pacanti 

sunãti 

sunãnti 

deseti 

desenti 

2 

pacasi 

pacatha 

sunãsi 

sunãtha 

desesi 

desetha 

1 

pacãmi 

pacãma 

sunãmi 

sunãma 

desemi 

desema 


Những đông từ đồng biến thể: 
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KiỊati (kiỉa): chơi, giỡn. 
Vasati ( vasa ): ở, cư ngụ. 


Những trạng từ (adverbs) không biến thể: 


Ạjja: ngày nay. 

Ama: dạ, vâng. 

Api: cũng, cũng vậy. 
Ca: và. 

Idãni: bây giờ. 

Idha: tại đây. 

Na: không. 

Kadã: khi nào? 
Kasmã: tại sao? 


Kuhim: ở đâu? 

Kuto: kể từ - từ đâu. 

Puna: trở đi, trở lại. 

Sadã: luôn luôn. 

Sabbadã: mồi ngày, hằng ngày. 
Saddhiựi: với. 

Suve: ngày mai. 

Tadã: vậy thì. 


Yadã: khi nào, bất luận lúc nào. 
Hiyo: ngày hôm qua. 

Ekadã: một lần, một lúc nọ. 
Pacchã: sau này. 

Parã: trước kia, thuở xưa kia. 
Sãyaựi: buổi chiều. 

Parasuve: ngày mốt. 

Pãto: buổi sáng. 

Parahiyo: ngày hôm kia. 


Thí dụ: 1) Mance supati: nó ngủ trên giường. 2) Narã gãmesu vasanti: những người ở trong 
làng. 3) Dãraka kuhim tvam gacchasi?: em nhỏ đi đâu? 4) Janaka, ahaựi na gacchãmi: cha, 
con không đi đâu. 


Tập làm bài số 4 

A. 1) Sakunã rukkhesu vasanti. 2) Kassado mance supati. 3) Mayam magge na kiỊãma. 4) 
Narã loke uppaỳịanti. 5) Maggika kuhim tvam gacchasi? 6) Ãma sadã te na ugganhanti. 7) 
Macchã taỊãke kiỊanti. 8) Kuto tvaựi ãgacchasi, putta? Janaka, ahaựi idãni ãrãmasmã 
ãgacchãmi. 9) Kassakã sabbadã gãmesu na vasanti. 10) Kasmã tumhe mancesu sa supatha? 
11) Mayam samanehi saddhiựi ãrãme vasãma. 12) Macchã talãkesu ca samuddesu ca 
uppajjanti. 13) Aham ãkãse suriyaựi passãmi na ca candam. 14) Ajja vãnijo ãpane vasati. 15) 
Kasmã tumhe dãrakehi saddhim magge kiỊatha? 16) Ãma, idãni so’pi n gacchati, aham pi 
gacchãmi. 17) Maggikã maggesu nicaranti. 18) Kassakã, kadã tumhe puna idha ãgacchatha? 
19) Acariya, sabbada mayaựi Buddham vandãma. 20) Vãnijã maggehi saddhiựi rathehi 
gãmesu vicaranti. 

B. 1) Nó đang nằm ngoài (tại) đường. 2) Những người nông dân ở trong những làng. 3) 
Tôi không có thấy những chim trên hư không. 4) Chư Phật không có giáng sanh trên thế gian 
mồi ngày. 5) Này những người lữ hành! Bây giờ các người từ đâu đến đây? 6) Chúng ta thấy 
những cá trong những ao hồ. 7) Này các người nông dân! Chừng nào các người đến đây nữa? 
8) Những người bộ hành đang đi bình bồng trên đời. 9) Bây giờ, chúng ta không thấy mặt trời 
và mặt trăng trên hư không. 10) Tại sao các ông đạo sĩ không ở luôn luôn trên những núi? 11) 
Dạ thưa cha, chúng tôi không chơi giỡn trong vườn hôm nay. 12) Tại sao người bịnh không 
nằm trên giường? 13) Này các người lái buôn! Các người thả bình bồng đi đâu luôn luôn vậy? 
14) Này các con! Các con luôn luôn chơi giỡn với những con chó trong hồ. 15) Các thầy và 
những học trò, bây giờ đang ở trong chùa. 16) Dạ, chúng nó cũng đi. 17) Các người đừng ngủ 
ngoài đường. 


10 Passa được thay thế là disa. 

11 So + api = so‘pi. 





VĂN PHẠM PẪLI 


12 


Bài Học Thứ 5 

A. Sự biến thể tròn đủ của những danh từ cuối cùng bằng a. 


Nara: người 

Chữ mẫu âm đứng kế lự thường bị bỏ và lự được thay lại là m\ 


Cách 

sổ ít 

Số nhiều 

1. Chủ từ (Pathamã) 

naro (người) 

narã (nhiều người) 

2. Bổ túc từ (Datiyã) 

naraựi (người) 

nare (những người) 

3. Cách chủ động 
(Tatiyã hay karana) 

narena 

(do, bởi với người) 

narebhi, narehi 
(do nhiều người) 

4. Gián tiếp bổ túc từ 

(Catutthĩ) 

narãya, narassa 

(đến người, ngay người, cho người) 

narãnam 

(đến những người) 

5. Cách hoạt động 
(Pancamĩ) 

narã, naramhã, narasmã 
(từ người, bởi người) 

narebhi, narehi 
(từ những người) 

6. Cách chủ hữu 
(Chatthĩ) 

narassa 
(của người) 

narãnam 

(của những người) 

7. Cách địa điểm 

(Sattamĩ) 

nare, naramhi, narasmim 
(tại, nơi người) 

naresu 

(tại, nơi những người) 

8. Cách kêu gọi 
(Ãlapana) 

nara, narã 

(người ơi! Này người!) 

narã 

(những người ơi!) 


B. Danh từ thuộc về giống “trung dung” 


Phala: trái cây 


Cách 

Sổ ít 

Số nhiều 

1 

phalam 

phalã, phalãni 

2 

phalaựi 

phale, phalãni 

8 

phala, phalã 

phalã, phalãni 


Còn mấ) 
Nhữn 

ỉ cách khác biến thể cũng như danh từ nam tính, 
g chữ cuối cùng biến thể của danh từ “trung dung” là: 

Cách 

Số ít 

Số nhiều 

Cách 

Sổ ít 

Số nhiều 

1 

lự 

ã, ni 

5 

ã, mhã, smã 

ebhi, ehi 

2 

m 

e, ni 

6 

ssa 

nam 

3 

ena 

ebhi, ehi 

7 

e, mhi, smim 

esu 

4 

ãya, ssa 

nam 

8 

ã 

ã, ni 


Những mẫu âm đứng trước chữ: ni, bhi, hi, nam, su đều có giọng dài như: phalani, phalesu. 
Những danh từ “trưng dưng” đồng biến thể: 

Bija: hột, giống. Potthaka: sách vở. Ghara: nhà, chồ ngụ. 

Nagara: đô thị, tỉnh lỵ. Lekhana: thơ. Udaka: nước. 

Pãda: bàn chân. Puppha: hoa, bông. Khetta: ruộng. 

Bhanda: hàng hoá, đồ vật dụng. Mitta: bạn hữu. Vattha: vải, y phục. 
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Pitha: ghế, ghế dài. 


Mukha: mặt, miệng. 


Những đông từ biến thể như paca - nấu : 

Bhunjati ( bhuja): ăn, lãnh phần. 

Likhati (likha): viết. 

Pũjeti (pũja)\ cúng dường, dâng cúng. 


Khãdati: ăn, nhai nói cách tông quát. 
Nisĩdati (sada và ni): ngồi. 

Vapati ( vapa ): gieo, rải. 


Bài làm thứ 5 


A. 1) Sakunã phalãni khãdanti. 2) Mayam pithesu nisĩdãma mancesu supãma. 3) Narã 
ãpanehi bhandãni kinanti. 4) Phalãni rukkhehi patanti. 5) Kassakã khettesu bĩyãni vapanti. 6) 
Sabbadã mayam udakena pãde ca mukhanca (mukham + ca) dhovãma. 7) Sissã ãcariyãnam 
lekhanãni likhanti. 8) Idãni aham mittehi saddhim ghare vasãmi. 9) Dãso taỊãkasmim vatthãni 
dhovati. 10) So pupphehi Buddham pũjeti. 11) Kasmã tvam ãhãram na bhunjasi?. 12) Ajja 
sissã ãcariyehi potthakãni ugganhanti. 13) Maggikã mittehi saddhim nagarã nagaram 
vicaranti. 14) Aham sabbadã ãrãmasmã pupphãni ãharãmi. 15) Mayam nagare gharãni 
passãma. 16) Kassakã nagare taỊãkasmã udakam aharanti. 17) Dãrakã janakassa pithasmim 
na nisidanti. 18) Mittam ãcariyassa potthakam pũjeti. 19) Tumhe narãnam vatthãni ca 
bhandãni ca Vikkinãtha. 20) Ãcariyassa ãrãme samanã ãdarena narãnam Buddhassa 
dhammam desenti. 

B. 1) Tôi đang viết thơ cho bạn. 2) Chúng ta ăn những trái cây. 3) Chúng ta cúng bông đến 
Đức Phật mồi ngày. 4) Bây giờ nó không đi về nhà. 5) Các anh đang gieo giống trong ruộng 
hôm nay. 6) Những người con rửa chân của cha với nước. 7) Chúng nó đang ăn cơm với các 
bạn trong nhà. 8) Mấy người bạn của các trẻ nhỏ đang ngồi trên ghế dài (băng). 9) Hôm nay 
các anh đang viết thơ (nhiều thơ) đến những ông thầy. 10) Tôi gởi những quyển sách về nhà 
do nhờ người ở. 11) Tôi thấy những trái cây ở trên những cây trong vườn. 12) Những con 
chim ăn những hột giống trong ruộng. 13) Hôm nay các bạn không có đi xa đô thị sao? 14) 
Chúng tôi từ ở nhà đến bằng chân. 15) Từ đâu các anh mua hàng hoá bây giờ? 16) Những 
người trong đô thị cho những vải và thuốc đến những người bịnh. 
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Bài Học Thứ 6 


A. Sự biến thể của những danh từ thuộc về nữ tính cuối cùng bằng a. 

Như: Kannã: cô gái 12 


Cách 

Sổ ít 

Số nhiều 

Cách 

Số ít 

Số nhiều 

1 

kahíĩã 

kaiĩnã, kannãyo 

5,6 

kanhãya 

kannãnaựi 

2 

kannaựi 

kaiĩnã, kannãyo 

7 

kahíìãya, kaniĩãyam 

kaníĩãsu 

3,4 

kannãya 

kannãbhi, kannãhi 

8 

kanne 

kaímã, kannãyo 


Những danh từ đồng biến thể: 

Bhariyã: người vợ. 

Pãlibhãsã: tiếng Pãli. 

Pãli bhãsã: tiếng nói. 

Pahiĩã: trí tuệ. 

Dãrikã: cô gái nhỏ. 

Pãthasãlã: trường học. 
Dhammasãlã: giảng đường. 


Gangã: con sông {Hằng). 

Sãlã: nhà nghỉ mát, nhà trống, phòng hội họp. 
Nãvã: ghe thuyền, tàu. 

Gilãnasalã: dưỡng đường. 

Osadhasãlã: nhà thí thuốc. 

Visikhã: con đường đi. 

Saddhã: đức tin, sự sùng mộ. 


B. Vị biến cách (inỷinitive). 

Sự phối hợp của vị biến cách động từ bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ tum vào nguồn gốc của 
động từ, nếu nguồn gốc của động từ cuối cùng bằng a thì thường đổi lại i. 

Thí dụ: Paca + tuựi = pacitum: nấu. 

Rakkha + tuựi = rakkhituựi: bảo vệ, hộ trì. Dã + tuựi = dãtum: cho 


Bảng so sánh vị biến cách: 


Nguồn gốc ngôi thứ 3 s.n. 

Vị biến cách 

Nghĩa 

Bất biến thể của thời 
quá khứ 

disa 

desenti 

desetum 

thuyết giảng 

desetvã 

disa 

pas-santi 

passitum 

ngó thấy 

disvã, passitvã 

gaha 

ganhanti 

ganhitum 

lấy, mang đi 

ganhitvã, gahetvã 

gamu 

gacchanti 

gantum 

đi 

gantvã 

ã + gamu 

ãgacchanti 

ãgantum 

đến lại 

ãgantvã, ãgamma 

hũ 

honti 

hotum 

là 

hutvã 

isu 

icchanti 

icchitum 

ước, muốn 

icchitvã 

kara 

karonti 

kãtum 

làm 

katvã 

sam + lapa 

sallapanti 

sallapitum 

hội thoại 

sallapitvã 

nã (jãna) 

jãnanti 

nãtum jãnitum 

hiểu biết 

nãtvã, jãnitvã 

nahã 

nahãyanti 

nahãyituựi 

tắm {rửa) 

nahãyitvã, nahãtvã 

pã 

pibanti, pivanti 

pãtum pibitum 

uống 

pĩtvã, pibitvã 

a + ruha 

ãruhanti 

ãruhitum 

lên {đi) 

ãruhitvã, ãruyha 

thã 

titthanti 

thãtum 

đứng 

thãtvã 


Tiếp vĩ ngữ tum thường thêm vào phía trước của ngôi thứ ba số nhiều anti như nahayanti 
thành nahãyitum để phối hợp thành vị biến cách. 


12 Trừ ra “sa” là con chó đực. 
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Thí dụ cách hành văn: 1) Bhariyã dãrikãnam dãtum odanam pacati: người vợ nấu cơm cho 
đến những con gái. 2) Dãrikãyo ugganhitum pãthasãlam gacchanti: những con gái đi đến 
trường học, học (động từ). 3) Te gaốgãyam kiỊitum icchanti: chúng nó muốn chơi (giỡn) nơi 
con sông. 4) Kãnnãyo ãhãram bhunjitum sãlãyam nisĩdanti: những cô gái ngồi trong phòng 
ăn cơm. 

Bài làm thứ 6 

A. 1) Kannayo gangayam nahãyitum gacchanti. 2) Aham pãthasãlam gantum icchãmi. 3) 
Mayam dhammam sotum sãlãyam nisidãma. 4) Kuhim tvam bhariyãya saddhim gacchasi? 5) 
Dãrikãyo saddhãya Buddham vandanti. 6) Sissã idãni PãỊibhãsãya lekhanãni likhitum jãnanti. 
7) Narã paíìnam labhitum bhãsãyo ugganhanti. 8) Kanne, kuhim tvam pupphãni haritum 
icchasi? 9) Kannãyo dãrikãhĩ saddhim gilãne phalehi sanganhitum vejjasãlam gacchanti. 10) 
Assã udakam pibitum gangam oruhanti. 11) Sã ãcariyassa bhariyã hoti. 12) Gilãne 
sanganhitum visikhãyam osadhasãlã na hoti. 13) Narã bhariyãnam dãtum ãpanehi vatthãni 
kinanti. 14) Dãrikã gharam gantum maggam na jãnãti. 15) Dãrakã ca dãrikãyo ca 
pãthasãlãyam pithesu nisiditum na icchanti. 16) Gilãnã gharãni gantum osadhasãlãya 
nikkhamanti. 17) Mayam ãcariyehi saddhim pãỊibhãsãya sallapãma. 18) Bhariye, kuhim tvam 
gantum icchasi? 19) Mayam gaốgãyam nãvãyo passitum gacchãma. 20) Pannam ca saddham 
ca labhitum dhammam sunãma. 

B. 1) Này mấy cô gái, hôm nay mấy cô có muốn đi đến chùa không? 2) Tôi đang về từ nhà 
thương thí thuốc, lấy thuốc. 3) Trong con đường này không có nhà thương thí thuốc. 4) Cha! 
Bây giờ tôi nói tiếng Pãli. 5) Chúng tôi không thấy những chiếc tàu trên con sông. 6) Cô ấy 
muốn đi với những cô gái coi (thấy) trường học. 7) Cô con gái với đức tin đi cúng bông đến 
Đức Phật. 8) Các anh ngồi trong giảng đường nghe Pháp. 9) Những cậu trai và cô gái muốn 
tắm dưới sông. 10) Không có người bịnh nào trong nhà thương cả. 11) Chúng ta học các thứ 
tiếng để được sự sáng suốt (trí-huệ). 12) Tôi không muốn đi tàu. 13) Chúng nó ngồi trong 
giảng đường để học đạo với đức tin. 14) Tôi không biết tiếng trong của cái thơ. 15) Này các 
cô gái! Các cô có biết con đường về nhà không? 16) Nó đang đem quyển sách cho đến vợ nó. 


Bài Học Thứ 7 

A. Thòi đã qua - Cách chủ động _ 


Ngôi 

Paca: nấu 

Gamu: đi 

Su: nghe 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

3 

apacĩ, 

paci, 

apaci, pacĩ 

apacum, 

pacum, 

apaciựisu, 

pacimsu 

agamĩ, 

gamĩ, 

agami, 

gami 

agamum, 

gamum, 

agamiựisu, 

gamimsu 

asunĩ, 

sunĩ, 

asuni, suni 

asunimsu, 

sunimsu 

2 

apaco, 

paco 

apacittha, 

pacittha 

agamo, 

gamo 

agamittha, 

gamittha 

asuno, 

suno 

asunittha, 

sunittha 

1 

apaciựi, 

paciựi 

apacimhã, 

pacimhã 

agamiựi, 

gamiựi 

agamirphã, 

gamiựihã 

asunim, 

sunim 

asunimhã, 

sunimhã 
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Trong thời quá khứ thường thêm chữ a ở trước ngữ căn. Ngôi thứ ba cuối chữ là ĩ nhưng có 
khi thâu ngắn lại là i, còn số nhiều là um thì thường đổi lại là imsu. Mầu âm đứng trước chữ 
ttha và mhã thì biến thành chữ i, khi nào ngữ căn cuối cùng có mẫu âm e hoặc ã thì trong thời 
quá khứ phải thêm chữ s trước tiếp vĩ ngữ. 

Tỷ như : Động từ “dã”: cho - số ít: dã + s + I = adãsi. số nhiều: dã + msu = adamsu. 

Động từ “disa”: thuyết, giảng - số ít: disa + s + I = desesi. số nhiều: disa + msu = desiựisu. 
Động từ “thã”: đứng - số ít: thã + s +1 = atthãsi. số nhiều: thã + msu = atthimsu. 13 


B. Chủ hữu đại danh từ. 

__ 2 _ 


Ngôi 

Nam tính 

Nữ tính 

s.i. 

s.n. 

s.i. 

s.n. 

3 

tassa 

(của anh ấy) 

tesam 

(của các anh ấy) 

tassã 

(của cô ấy) 

tãsam 

(của các chị ấy) 

2 

tava, tuyham 
(của anh hay mày) 

tumhãkaựi: 

(của các anh) 

giống nam tính 

1 

mama, mayham 

(của tôi) 

amhãkaựi 

(của chúng tôi) 


Từ vung : Aparanha: xế (chiều). Pãto: bình minh rạng đông. 

Ciram: lâu dài, trường tồn. Pãtarãsa: buổi điểm tâm. 

Eva: đúng, như vậy, ngay cả (chỉ dùng đế tỏ sự nhận định). 
Pubbanha: buổi trước ngọ. 

Hiyo: hôm qua. Purato: ở, đứng trước. 

Viya: giống như, cũng như. Sãyamãsa: buổi cơm tối. 


Bài làm thứ 7 

A. 1) Buddho loke uppajji. 2) Hiyo samano dhammam desesi. 3) Dãrako pãto‘va tassa 
pãthasãlam agamĩ. 4) Ãcariyã tesaựi sissãnam pubbanhe ovãdam adamsu. 5) Ciraựi te 
amhãkaựi gharam na agamimsu. 6) Dãrikã tesaựi janakassa purato atthamsu. 7) Tvam tassã 
hatthe mayham potthakam passo. 8) Tvam gangãyaựi nahãyitum pãto‘va agamo. 9) Tvam ajja 
pãtarãsam na bhunjo. 10) Kuhim tumhe tumhãkam mittehi saddhim aparanhe agamittha? 11) 
Kasmã tumhe‘yeva 14 mama ãcariyassa lekhanãni na likhittha? 12) Tumhe ciram mayham 
putte na passittha. 13) Ahaựi tuyham pannãkãre hiyo na alabhiựi. 14) Aham asse passitum 
visikhãyam atthãsim. 15) Aham! Eva 15 gilãnãnam ajja osadham adãsim. 16) Mayam tuyham 
ãcariyassa sissã aho simhã. 17) Mayam ajja pubbanhe na ugganhimhã. 18) Samanã viya 
mayam pi saddhãya dhammam sunimhã. 


13 Trong thời quá khứ thường thêm chữ “a” vào trước ngữ căn và phự âm đứng kế thường tăng thêm gấp đôi đế nghe cho 
xuôi tai. 

14 Tumhe + eva = tumhe‘yeva - nhiều khi “y” được thêm vào giữa 2 mẫu âm. 

15 Aham + eva = aham‘eva - nhiều khi “m” có mẫu âm khác đi kế sau thì đối lai là chữ “m”. 
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B. 1) Tôi đã ngủ trên giường của tôi. 2) Tôi đã đứng trong vườn của chúng nó trong buổi 
chiều. 3) Tôi đã ngồi trên ghế trong phòng (sãlã) viết tho cho bạn nó. 4) Chúng tôi đã tắm 
dưới sông trong buổi sáng. 5) Chúng tôi đã tự chữa bịnh ngày hôm qua. 6) Đã hèn lâu chúng 
tôi đã sống trong nhà của cậu chúng tôi trong đô thị. 7) Này con, tại sao con đã đứng trước 
thầy của con? 8) Này vợ, tại sao cô đã nấu com trong buổi sáng? 9) Này con, ngày hôm qua 
con đã đi đâu? 10) Các anh có trí huệ do nhờ thầy của các anh. 11) Tại sao các anh đã không 
nghe pháp giống như cha của các anh? 12) Ngày hôm qua, các anh đã dùng cơm tối ở đâu? 
13) Cô ấy đã đứng trong vườn của cô thật lâu. 14) Nó tự rửa 2 chon của cha nó. 15) Đã hèn 
lâu, bạn tôi đã không có mua hàng hoá từ tiệm của nó. 16) Các ông bác sĩ đã không có đến 
dưỡng đường trong buổi chiều. 17) Những con trai và con gái đã không có đem sách của 
chúng nó đến trường ngày hôm qua. 18) Tôi tự cho thuốc đến người bịnh hồi sáng. 


Bài Học Thứ 8 


A. Những động từ cuối cùng bằng ù 


Cách 

Muni: bực trí tuệ 

Atthi: xương 

s.i. 

s.n. 

s.i. 

s.n. 

1,8 

muni 

munĩ, munayo 

atthi 

atthĩ, atthĩni 

2 

munim 

munĩ, munayo 

atthim 

atthĩ, atthĩni 

3 

muninã 

munĩbhi, 

munihi 

atthinã 

atthibhi, atthĩhi 

4 

munlnã, 

munimhã 

munĩbhi, 

munihi 

atthino, atthissa 

atthĩnam 

5 

munino, 

munissa 

munĩnam 

atthinã, 

atthimhã, 

atthismã 

atthibhi, atthĩhi 

6 

Giống cách 5 

Giống cách 4 

7 

munimhi, 

munismim 

mumsu 

atthimhi, 

atthismim 

atthisu, atthisu 


Từ vung: 

Adhipati: chủ, bực trưởng thượng. Kavi: nhà thi sĩ. 
Mani: ngọc. Asi: cây gươm. 

Atithi: khách. Nãti: thân quyến 

Pati: chồng, chúa tể. Kapi: con khỉ. 

Những danh từ này biến thể như “Muni”. 


Aggi: lửa. 

Narapati: vua, chúa 
Gahapati: gia trưởng, chủ 
Vihi: lúa. 


B. Những chi phối động từ quá khứ không biến thể. 

Những động từ này thường thêm tiếp vĩ ngữ tvã vào ngữ căn, nếu ngữ căn cuối chữ bằng 
a thì thường đổi lại là i. Có nhiều khi tvũnu và tũna cũng được thêm vào ngữ căn. 
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Tỷ như: 1) Paca + tvã: pacitvã: đã đương nấu. 2) Khipa + tvã: khipitvã: đã đương ném, liệng. 
3) Su + tvã: sutvã, hay sutvãna, sotũna: đã đương nghe. 4) Kara 16 + tvã: katvã hay katvãna, 
kãtũna: đã đương làm. 

Thí dụ: 1) Nisiditvã bhunji: nó đã ngồi ăn. 2)Buddham vanditvã dhammam sotum agamĩ: nó 
đã đảnh lễ Đức Phật, nghe pháp và đã đi về. 3) So thatvã vadi: nó đã đứng và nói. 4) So kiỊitvã 
nahãyitum agami: sau khi chơi giỡn nó đã đi tắm. 


Bài làm thứ 8 

A. 1) Muni narapatim Dhammena saủganhitvã agamĩ. 2) Kapayo rukkham ãruhitvã phalãni 
khadimsu. 3) Kadã tumhe kavimhã potthakãni alabhittha? 4) Aham tesam ãrãme ãdhipati 
ahosim. 5) Mayam gahapatĩhi saddhim gangãya udakarn ãharitvã aggimhi khipimhã. 6) 
Narapati hatthena asiin gahetvã assam arũhi. 7) Tvam tuyham patim sanganho. 8) Gahapatayo 
narapatino purato thatvã vadimsu. 9) Atithĩ amhakam gharam ãgantvã ãhãram bhunpmsu. 10) 
Sakunã khettesu vihim disvã khãdimsu. 11) Narapati gahapatimhã manim labhitvã kavino 
adãsi. 12) Adhipatĩ atithĩhi saddhim ãhãram bhunjitvã mun im passitum agamĩ. 13) Aham 
mayham nãtino ghare ciram vasim. 14) Sunakha atthĩni gahetvã magge dhãvimsu. 15) 
Dhammam sutvã gahapatinam Buddhe saddhã uppajji. 

B. 1) Cha của người trí tuệ đã là một Đức vua. 2) Này các gia chủ, tại sao các ông không 
khuyên những đứa con của các ông đi học. 3) Chúng tôi đã thấy Đức vua. 4) Tôi đã đi và nói 
với ông thi sĩ. 5) Ông chủ của chùa đã ngồi trên ghế và đã thuyết pháp đến những người gia 
chủ. 6) Chỉ có ngày hôm qua, tôi đã viết thơ và đã gởi cho thầy tôi. 7) Ồng thi sĩ đã soạn một 
quyển sách và đã cho đến Đức vua. 8) Những thân quyến của chúng ta đã ở trong nhà khách 
thật lâu và đã rời khởi mới hồi sáng này. 9) Những người gia chủ đã mua lúa từ những người 
làm ruộng và đã gieo trong những ruộng của họ. 10) Chúng tôi đã ngồi trên những cái ghế và 
đã nghe lời huấn từ của bực trí tuệ. 11) Đức vua đã cất cái chùa và đã dâng đến bực trí tuệ. 

12) Sau khi dùng điểm tâm với những người khách, tôi đã đi thăm những thân quyến của tôi. 

13) Tôi đã mua những trái cây từ chợ và đã cho đến con khỉ. 14) Tại sao anh đã đứng trước 
lửa và chơi giỡn vói con khỉ. 15) Sau khi nghe pháp từ bực tri thức, đức tin đã phát sanh lên 
trong Đức Vua. 


Bài Học Thứ 9 


A. Những danh từ thuộc nữ tính cuối cùng bằng ù 


Cách 

Bhumi: mặt địa cầu, đất 

s.i. 

s.n. 

1,8 

bhũmi 

bhũmĩ, bhũmiyo 

2 

bhũmim 

bhũmĩ, bhũmiyo 

3,5 

bhũmiyã 

bhũmibhi, bhũmĩhi 

4,6 

bhũmiyã 

bhũmĩnam 

7 

bhimiyã, bhũmiyam 

bhũmimsu 


16 Trong trường hợp nây bỏ hăn chữ “ra”. 
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Từ vung 

AnguỊi: ngón tay. 
Bhaya: sự sợ sệt. 
Piti: hỉ lạc. 

Kũpa: cái giếng. 


Rati: sự vướng mắc, dính líu. 
Atavi: rừng. 

Ratti: ban đêm. 

Soka: sự buồn rầu, khóc than. 


Mutti: sự giải thoát. 
Khanti: sự nhẫn nại. 
Kuddãla: cái mai đào đất. 
Suve, Sve: ngày mai 


B. Thòi vị lai ( bhavissanti) - Cách chủ động 


Ngôi 

Thời vị lai - 
Cách chủ động 

Paca: nấu 


s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

3 

ssati 

ssanti 

pacissati (nó sẽ nấu) 

pacissanti (chúng nó sẽ nấu) 

2 

ssasi 

ssatha 

pacissasi (anh sẽ nấu) 

pacissatha (các anh sẽ nấu) 

1 

ssãmi 

ssãma 

pacissãmi (tôi sẽ nấu) 

pacissãma (chúng tôi sẽ nấu) 


Trong thời vị lai mẫu âm đứng trước tiếp vĩ ngữ được thay là i. 


Những động từ đồng biến thể: 

Bhavati (bhũ) ngữ căn: trở nên, thành, là. Jãyati ( ịana ): nổi lên, sanh ra. 

Khanati ( khana ): đào (móc). Pãpunãti (pa + apay. đến. 

Tarati (ta ra): đi ngang qua. Pavisati (pa + Visa): đi vào. 


Bài làm thứ 9 

A. 1) Gahapati kuddãlena bhũmiyaựi kũpaựi khanissati. 2) Khantiyã pĩtĩ uppajjissati. 3) 
Narapati sve ataviựi pavisitvã muniựi passissati. 4) Gahapatayo bhũmiyãm nisĩditvã 
dhammaựi sunissanti. 5) Rattiyaựi te atavĩsu na vasissanti. 6) Narapatino puttã ataviyam 
nagaraựi karissanti. 7) Narapati tvaựi muttim labhitvã Buddho bhavissasi. 8) Kadã, tvaựi 
ataviyã nikkhamitvã nagaram pãpunissasi? 9) Kuhim tvam sve gamissasi? 10) Tumhe 
rattiyam visikhãsu na vicarissatha. 11) Rattiyam tumhe candaựi passissatha. 12) Aham 
assamhã bhũmiyam na patissãmi. 13) Aham mayham aốgulihĩ manim ganhissãmi. 14) 
Mayam gangam taritvã sve atavim pãpunissãma. 15) Sve mayam dhammasãlam gantvã 
bhũmiyam nisĩditvã muttim labhituựi pĩtiyã dhammam sunissãma. 16) Ratiyã jayati soko — 
ratiyã jãyati bhayam. 

B. 1) Con khỉ sẽ ăn những trái cây với những ngón tay của nó. 2) Nó sẽ băng ngang qua 
rừng ngày mai. 3) Sự buồn rầu sẽ phát sanh lên do sự quyến luyến. 4) Này con, mầy sẽ té 
xuống đất. 5) Các anh sẽ thấy trăng lên trời lúc ban đêm. 6) Này các vị tỳ khưu, khi nào các 
ông sẽ được giải thoát và sẽ về thuyết pháp cho thế gian? 7) Này các nhà nông, các anh sẽ 
đào giếng ở chồ nào cho có nước đến những thửa ruộng của các anh? 8) Tại sao các anh sẽ 
không lấy cái mai đào đất? 9) Tôi sẽ đi ở trong rừng, sau khi thọ huấn từ của vị tỳ kliưu. 10) 
Tôi sẽ là thi sĩ. 11) Tôi sẽ đứng ở trước mặt của đức Vua. 12) Chúng ta sẽ được giải thoát do 
nhờ sự nhẫn nại. 13) Tại sao chúng ta sẽ đi trong rừng với sự sợ sệt. 14) Chúng ta sẽ tự đối 
đãi với người bịnh với sự vui vẻ. 














VĂN PHẠM PẪLI 


20 


Bài Học Thứ 10 


A. Sự biến thề của những danh từ cuối cùng i thuộc về nam tính. 


Cách 

Sami: vua, chúa, chồng 

Dandi: người có cây gậy 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

1 

sãmĩ 

sãmĩ, sãmino 

dandi 

dandi, dandini 

2 

sãmim 

sãmĩ, sãmĩno 

dandim 

dandĩ, daựdĩni 

3 

sãminã 

sãmĩbhi, sãmĩhi 

Biển thế giống như nam 
tính 

4,5 

sãmino, sãmissa 

sãmĩnam 

6 

samina, samimha, samisma 

samibhi, samihi 

7 

sãmini, sãmimhi, sãmismiựi 

sãmĩsu 

8 

sãmi 

sãmĩ, sãmino 

dandi 

dandi, dandini 


B. Những danh từ cuối cùng i thuộc về nữ tính. 


Cách 

Nari: người phụ nữ 

s.i 

s.n 

1 

nãrĩ 

nãrĩ, nãriyo 

2 

nãrirp 

nãrĩ, nãriyo 

3,5 

nãriyã 

nãrĩbhi, nãrĩhi 

4,6 

nãriyã 

nãrĩnaựi 

7 

nãriyã, nãrĩyaựi 

nãrĩsu 

8 

nãri 

nãrĩ, nãriyo 


c. Những danh từ hỗn hợp lẫn nam, nữ, trung tính và trạng từ 

Appamãda (đ): không dể duôi, sự cố gắng. 17 Jananĩ (c): người mẹ. 

Bhaginĩ (c): em, chị gái. Mahesi (c): Hoàng Hậu. 

Brahmacãrĩ (tỉ): người chưa vợ. Pãpa ( T ): tội lỗi, ác. 

Dhammacãrĩ (đy. người chân chánh (ở đủng theo lẽ phải). 

Medhãvĩ (đ)\ người trí thức. Dhana ( T)\ của cải, tài sản. 

Pãpakãrĩ ( đ)\ kẻ ác, người làm tội lồi. Duggati (c): cảnh khổ (ác đạo). 

Purina ( T): điều lành, phước đức. Have ( Tr.T): thật vậy, đúng rồi. 

Settha ( Tr.T): cao quí, trưởng thượng. Yva (T.T): giống nhau, in như. 

Punnakãrĩ (đ): người thiện, người làm phước. Sugati (c): nhàn cảnh 


D. Cách biến thành nữ tính. 

Có ít danh từ, cách trở thành nữ tính chỉ thêm ã hay i cuối chữ a của nam tính. 

Thí dụ: Aja: con dê. // Ajã: con dê cái. Upãsaka: thiện nam. // upãsikã: tín nữ. 

Assa: con ngựa. // Assã: con ngựa cái. Dãraka: con trai. // Dãrikã: con gái. 


17 Chữ đ = nam tính, chữ c = nữ tính, chữ T = trung tính, chữ Tr.T = trạng từ, chữ T.T = tĩnh từ. 
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(Những danh từ cuối cùng bằng ka thì mẫu âm đứng trước nó thường đổi lại là ì như: daraka 
đổi lại dãrikã) 

Deva: Chư Thiên (nam). II Devĩ: tiên nữ. Nãra: người nam. // Nãri: người nữ. 
Dãsa: tôi trai. // Dãsi: tớ gái. 

Có ít danh từ trở thành nữ tính chỉ thêm vô rũ hay ĩnĩ với danh từ nam tính cuối chữ bằng 
a, i, ĩ và u. 

Thí dụ: Rãja: đức vua. // Rãjinĩ: hoàng hậu. Bhikkhu: tỳ khưu. // Bhikkhunĩ: tỳ khưu ni. 
Medhãvĩ: người trí thức nam. // Medhãvinĩ: nữ trí thức. 

Hatthi: con voi đực. // Hatthinĩ: voi cái. 

Nhưng trừ ra vài chữ: Mãtula: chú, cậu. // Mãtulãnĩ: cô, dì. 

Gahapati: nam gia chủ. // Gahapatãnĩ: nữ gia chủ. 


Bài làm số 10 

A. 1) Dhammo have rakkhati dhammacãrim. 2) Na duggatim gacchati dhammacãrĩ. 3) 
Nara ca nãriyo ca punnaựi katvã sugatisu uppajjissanti. 4) Bhaginĩ tassã sãminã saddhiựi 
jananim passitum sve gamissati. 5) Pãpakãrĩ, tumhe pãpaựi katvã duggatisu uppajjissatha. 6) 
Idãni mayaựi brahmacãrino homa. 7) Mahesiyo nãrĩnaựi punnam kãtuựi dhanam denti. 8) 
Hatthino ca hatthiniyo ca atavĩsu ca pabbatesu ca vasanti. 9) Mayham sãmino jãnanĩ 
bhikkhũnĩnanca upãsikãnanca 18 Saốganhi. 10) Mahesi narapatinã saddhim sve nagaram 
pãpunissati. 11) Medhãvino ca medhãviniyo ca appamãdena dhammam ugganhitvã muttim 
labhissanti. 12) Punnakãrino brahmacãrĩhi saddhim vasitum icchanti. 13) Nãriyo mahesim 
passituựi nagarim agamimsu. 14) Bhikkhuniyo gahapatãnĩnaựi ovãdaựi. 15) Appamãdanca 
medhãvĩ - dhanaựi setthaựTva rakkhati 19 

B. 1) Những người nào hành động chân chánh sẽ không làm điều tội lồi và được sanh về 
nhàn cảnh. 2) Những người làm điều thiện sẽ được sự giải thoát. 3) Chồng tôi đã cưỡi lên voi 
và té xuống đất. 4) Cô ấy đã đi học với chị. 5) Bà mẹ của Hoàng Hậu thật là người phụ nữ có 
trí tuệ. 6) Những con trai và con gái đang cố gắng học để được cha mẹ chúng thưởng quà. 7) 
Những đàn ông và đàn bà, mồi ngày đi chùa với những hoa trong tay của họ. 8) Chị tôi chăm 
nom (hộ trĩ) mẹ chỉ như một của cải cao quí. 9) Má ơi! Mai này con sẽ đi thăm cô và cậu con. 
10) Trong những hạng người độc thân (không vợ chong) có những người tri thức. 11) Đang 
thấy con voi, con dê cái đã chạy dông do sự sợ hãi. 12) Đức Vua cùng Hoàng Hậu đã đến đô 
thị ngày hôm qua. 


18 Chữ niggahita (m) khi có một phụ âm đi sau kế thì đối ra giọng mũi (n) hay là (n) cùng đồng một bọn với nhau như : 
Sam + gaho = sangaho. Aham + ca = ahaíĩca. Sam + thãna = santhãna. Tam + dhanam = tandhanam. Aham + pi = 
aham‘pi. 

19 Settham + iva = settham‘va. 
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Bài Học Thứ 11 

A. Biến thề của những danh từ cuối cùng bằng u và ũ. 


Cách 

Bhikkhu (đy tỳ khưu ( người đi khất 
thực) 

Ayu ( Tr.T.y. tuổi thọ 


s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

1 

bhikkhu 

bhikkhũ, 

bhikkhavo 

ãyu 

ãyũ, ãyũni 

2 

bhikkhum 

bhikkhũ, 

bhikkhavo 

ãyum 

ãyũ, ãyũni 

3 

bhikkhumã 

bhikkhũbhi, 

bhikkhũhi 



4 

bhikkhuno, 

bhikkhussa 

bhikkhũnam 



5 

bhikkhunã, 

bhikkhumhã, 

bhikkhusmã 

bhikkhũbhi, 

bhikkhũhi 

biến thế như trên của 
giống (đ) nam tỉnh 

6 

giống cách 4 



7 

bhikkhumhi, 

bhikkhusmiựi 

bhikkhusu, 

bhikkhũsu 



8 

bhikkhu 

bhikkhũ, 

bhikkhavo, 

bhikkhave 

giống cách 1 


Cách 

Dhenu (c): con bò cái 

Abhibhũ (đ): người 
thắng (hơn), người 
chinh phục 

Sabbannu (đy. Bậc toàn 
giác 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

1,8 

dhenu 

dhenũ, 

dhenuyo 

abhibhũ 

abhibhũ, 

abhibhuvo 

sabbaníĩu 

sabbannũ, 

sabbannuno 

2 

dhenum 

dhenũ, 

dhenuyo 

abhibhum 

abhibhũ, 

abhibhuvo 

sabbannum 

sabbaíìnũ, 

sabbannuno 

3,5 

dhenuyã 

dhenũbhi, 

dhenũhi 

biến thế giống như 
bhỉkkhu ’ 

biến thế giống như 
“bhikkhu ” 

4,6 

dhenuyã 

dhenũnam 

7 

dhenuyã, 

dhenuyam 

dhenũsu 
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Cách 

Gotrabhũ (7): Bậc 
Thánh hoá {sẽ vào 
hàng Thánh nhân ) 

Vadhu (c): hầu thiếp, 
vợ còn trẻ tuổi 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

1,8 

gotrabhũ 

gotrabhũ, 

gotrabhũni 

vadhu 

vadhũ, 

vadhuyo 

Còn mấy cách kia biến thế 
cũng như “bhikkhu 

Còn mấy cách kia biến 
thế cũng như “Dhenu 


Từ vung: Ãvuso Ợr.T.) bậu, bạn, em. 

Bhante (Tr.T.) Ngài, Đức, bậc tôn kính. 

Cakkhu ( T) con mắt. 

Dãra (7) củi để chụm, cây. 

Dĩpa ( T) đèn, ánh sáng. 

Kataníĩũ (đ) người biết ơn, tri ân. 

Yãva ( Tr.T .) và Tãva: 2 từ ngữ này có liên quan nhau có nghĩa là “cho đến khi...’ 
“càng lâu càng ...” 

Khĩra ( T) sữa tươi. Maccu (đ) sự chết. 

Kunjara ( đ) coi voi. Madhu (đ) mật ong. 


Panha (đ) câu hỏi. 

Sãdhukam (Tr.T.) hay, giỏi, tốt. 
Senã (c) binh bị, quân đoàn. 

Tina ( T) cỏ. 

Yãgu (đ) cháo, cơm nấu thật lỏng. 


B. Động từ - Mệnh lệnh cách hay ban phúc cách (pancami) 


Ngôi 

Paca: nấu 

s.i 

s.n 

3 

pacatu (nó nấu đi) 

pacantu (chúng nó {có thể ) nấu đi) 

2 

paca, pacãhi (anh nấu đi) 

pacatha (các anh nấu đi) 

1 

pacãmi (tôi nấu đi) 

pacãma (để chúng tôi nấu) 


Cách này chỉ dùng để khi ra lệnh hay là ước mong hay ban phúc. 


Những mẫu âm đứng trước chữ hi, mi, ma thường là giọng dài, nhưng ở ngôi thứ nhì có thêm 
a như paca. 

Thí dụ: Mệnh lệnh cách: Idha ãgaccha: anh lại đây; tvaựi gharasmã nikkhamãhi: anh đi ra 
khỏi nhà đi; tumhe idha titthatha: các anh đứng đây đi. 

Cách cầu chúc hay ước mong: Aham Buddho bhãvãmi: cầu xin cho tôi thành Phật; Buddho 
dhammam desetu: cầu xin cho Đức Phật thuyết pháp. 

Có khi dùng chữ mã trong cách này để ra lệnh ngăn cản như: mã gaccha: đừng đi, nhưng 
chữ này thường dùng nơi ngôi thứ 3 trong thời đã qua như: mã agamãsi: anh đừng đi; mã 
atthãsi: anh đừng đứng; mã bhunji: anh đừng ăn. 

Những động từ: Bujjhati: hiểu, biết {từ ngữ căn budha). Dhunãti: phá hoại, làm cho tiêu diệt 
{từ ngữ căn dhu). Kujjhati: sân hận, phát sân lên {từ ngữ căn kudha). Jĩvati: sống, có sanh 
mạng {từ ngữ căn jĩvã). Pucchati: hỏi, vấn {từ ngữ càn puccha). 
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Bài làm thứ 11 

A. 1) Sabbannu bhikkhũnam dhammam desetu? 2) Dhenu tinam khãdatu! 3) Ãvuso, 
ataviyã dãrum ãharitvã aggim. 4) Gahapatayo, bhikkhũsũ mã kujjhatha. 5) Bhikkhave aham 
dhammam desessãmi, sãdhukam sunãtha. 6) Dhunãtha maccuno senam nalãgãram va kunjaro. 
7) Yãvã ham gacchãmi tãva idha titthatha. 8) Bhikkhũ panham sãdhukam bujjhatu. 9) Sissã, 
sadã katannũ hotha. 10) Katannuno, tumhe ãyum labhitvã ciram jĩvatha! 11) Dhammam 
pibatha, bhikkhavo. 12) Mayham cakkhũhi pãpam na passãmi, bhante. 13) Dhenuyã khĩram 
gahetvã madhunã saddhim pibãma. 14) Ãvuso, bhikkhũnaựi purato mã titthatha. 15) Bhante, 
bhikkhumhã mayam panham pucchãma. 16) Narã ca nãriyo ca bhikkhũhi dhammam sã 
dhukam sutvã punnam katvã sugatĩsu uppajjantu. 

B. 1) Đe nó vái chào các vị tỳ kliưu! 2) Đức Toàn Giác, cầu xin cho Ngài được trường thọ. 
3) Đừng cho cỏ đến mấy con bò cái trong buổi chiều. 4) Anh đừng có đi cho đến khi nào tôi 
lại. 5) Bạch Ngài, xin ngài coi có tội lỗi chi không với những con mắt của Ngài. 6) Đe chúng 
tôi ngồi dưới đất và nghe huấn từ của các vị tỳ khưu. 7) Ước mong cho các anh là những 
người biết ơn. 8) Đe chúng nó ở đây cho đến khi chúng tôi đem củi từ trong rừng ra. 9) Này 
mấy cô hầu thiếp (vợ nhỏ tuổi ) đừng có sân hận với những ông chồng của các cô. 10) cầu xin 
cho tôi phá tan đạo binh của tử thần. 11) Tôi ước mong uống cháo với mật ong. 12) Bạch thầy 
tỳ khưu, chúng tôi muốn biết tuổi của Ngài. 13) Đừng đứng phía trước con voi. 14) Này các 
gia chủ, nên đối đãi (nuôi dưỡng ) cha mẹ của các người cho tử tế (tốt). 15) Này các bạn, đừng 
dâng cháo cho các vị tỳ khưu cho đến khi chúng tôi đến. 16) Này con! Đừng uống mật ong. 


Bài Học Thứ 12 


A. Nhân cách đại danh từ. 

__ s _ 


Cách 

Amha: Tôi 

Tumha: mày, anh, ông 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

1 

aham 

mayam, amhe 
(no) 

tvam, tuvam 

tumhe (vo) 

2 

mam, mamam 

amhãkam, amhe 
(no) 

tam, tavam, 
tvam, tuvam 

tumhãkam, 
tumhe (vo) 

3 

mayã (me) 

amhebhi, 
amhehi (no) 

tvayã, tayã (te) 

tumhebhi, 
tumhehi (vo) 

4,6 

mama, 
mayham, 
amham, 
mamam (me) 

amhãtam, amhe 
(no) 

tva, tuyham, 
tumham (te) 

tumham, 
tumhãkam (vo) 

5 

mayã 

amhebhi, 

amhehi 

tvayã, tayã 

tumhebhi, 

tumhehi 

7 

mayi 

amhesu 

tvayi, tayi 

tumhesu 


Những chữ “te, me, vo, no” không được dùng ở đầu câu. 
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B. Điều kiện cách, hay trạng thái ( sattamĩ ). 
Thêm sau độn g từ “p aca” - nấu_ 


Ngôi 

Điều kiện cách, hay trạng thái 

Paca: nấu 

s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

3 

eyya 

eyyum 

pace, paceyya 
(nó phải nấu) 

paceyyum 
(chúng nó phải nấu) 

2 

eyyãsi 

eyyãtha 

paceyyãsi 
(anh phải nấu) 

paceyyãtha 

(các anh phải nấu) 

1 

eyyãmi 

eyyãma 

paceyyãmi 
(tôi phải nấu) 

paceyyãma 

(chúng tôi phải nấu) 


Ngôi thứ 3 ở số ít có khi đổi ra chữ e mà thôi. 

Điều kiện cách cũng dùng để tỏ ra sự: ước mong, cầu nguyện, ra lệnh v.v... Neu khi nó dùng 
về trường hợp điều kiện cách, thì đầu câu thường hay khởi đầu chữ sace, ce, hay yadi có nghĩa 
là “nếu”. 

Những ngữ vung: 

Alikavãdĩ ( đ) người nói láo, nói mánh khoé. 

Asãdhu ( đ) người xấu (tánh nết), nếu (7.7.) xấu, ác độc. 

Bhajati: thân cận, cộng tác, vào hội hè. 

Dana (71) sự bố thí, vật tặng, đàn na thí chủ. 

Jinãti (nguyên ngữ căn jĩ) thắng hơn, chinh phục. 

Kadariya (đ) người bỏn xẻn, hà tiện. 

Khippam ( Tr.T .) cách mau lẹ, lập tức. 

Sãdhu (đ) người tốt thiện, nếu làm (7171) tốt lành. 

Vanna ( đ) màu sắc, khen ngợi, tài năng, dung mạo. 

Yadã ( Tr.T 1) khi nào? Tadã ( Tr.T 1) thì, vậy thì ( Yadã và Tadã 2 tiêng này có liên quan nhau 
trong một câu) 


Ãroceti: nói báo tin, tuyên bố. 
Bhanati: nói, thuyết, thuật lại. 
Kodha (đ) sự giận dữ. 

Evam ( Tr.T 1) như vậy. 

Pandita (đ) người trí thức. 
Pãpaka (7.7.) tội lồi, ác xấu. 
Vãyamati: thí nghiệm, cố sức, 
ráng sức. 

Sacca (7.) chân lý, sự thật. 


Bài làm thứ 12 

A. 1) Gãmarp no gaccheyyãma. 2) Buddho‘pi Buddhassa bhaneyya vannaựi. 3) Na bhaje 
pãpake mitte. 4) Saccam bhane, ne kujjheyya. 5) Dhammam vo desessãmi. 6) Sace aham 
saccãni bujjheyyãmi te ãroceyyãma. 7) Yadi tvaựi vãyameyyãsi khippam pandito bhaveyyãsi. 
8) Yãva tumhe maựi passeyyãtha tãva idha tittheyyãtha. 9) Sace bhikkhũ dhammam 
deseyyum mayam sãdhukaựi suneyyãma. 10) Sãdhu bhante, evam no kareyyãma. 11) Yadi 
tvaựi mayã saddhim gantum iccheyyãsi tava jananiựi ãrocetvã ãgaccheyyãsi. 12) Amhesu ca 
tumhesu ca gahapatayo na kujjheyyum. 13) Sace dhammam sutvã mayi saddhã tava 
uppajjeyya aham tvam adhipatim kareyyãmi. 14) Yãva tumhe muttim labheyyãtha tãva 
appamãdena vãyameyyãtha. 15) Akkodhena jine kodham - asãdhum sãdhunã jine - Jine 
kadariyam dãnena - saccena - alika vãdinam. 16) Khippam vãyama, pandito bhava. 

B. 1) Anh đừng đi với nó. 2) Này các con, các con luôn luôn phải nói sự thật. 3) Bạch Ngài, 
tôi muốn hỏi một câu nơi Ngài. 4) Tốt lắm, anh không nên giận tôi như vậy. 5) Tôi sẽ không 
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đi thăm bạn anh, cho đến khi tôi nhận được thơ của anh. 6) Anh phải rán thắng phục sự sân 
hận của anh bằng cách nhẫn nại. 7) Neu anh có thể nghe lời khuyên nhủ của tôi; chắc chắn, 
tôi có thể đi với anh. 8) Anh phải nói với tôi, nếu nó đã gởi quyển sách cho anh. 9) Bạch Ngài, 
chúng tôi muốn nghe pháp (giáo lý) của Ngài. 10) Chúng ta phải thắng phục những người bỏn 
xẻn bằng sự bố thí. 11) Chúng ta không nên sanh vào cảnh khổ (ác đạo) cho đến khi chúng ta 
phải hiểu rõ (giác ngộ) những chân lý. 12) Anh có thể đi lập tức và lấy cái thơ cho tôi không? 
13) Neu người thiện mà thân cận với kẻ ác, thì họ cũng có thể trở nên người ác. 14) Những 
người ác phải thân cận với bực tri thức, thì họ có thể sớm trở nên người tốt. 15) Neu anh nghe 
tôi cách tốt đẹp, thì đức tin anh sẽ phát sanh lên. 


Bài Học Thứ 13. 


A. Liên quan đại danh từ (relative pronouns). 

Đại danh từ ya: ai,^ái nào (cái vừa kể) cái đã kể đó 


Cách 

s.i. 

s.n. 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

1 

yo 

yaựi 

yã 

ye 

ye, yãni 

yã, yãyo 

2 

yaựi 

yam 

3 

yena 

yãya 

yebhi, yehi 

yãbhi, yãhi 

4,6 

yassa 

yassa, 

yãya 

yesaựi, yesãnaựi 

yãsaựi, 

yãsãnam 

5 

yamhã, yasmã 

yãya 

giông cách 3 

7 

yamhi, yasmiựi 

yassaựi, 

yãyaựi 

yesu 

yasu 


Đại danh từ ta: ai, nó 


Cách 

s.i. 

s.n. 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

1 

so 

nam, tam 

sã 

ne, te 

ne, te, 
nãni, tãni 

nã, nãyo, 
tã, tãyo 

2 

nam, tam 

3 

nena, tena 

naya, taya 

nebhi, nehi, tebhi, tehi 

nãbhi, 

nãhi, 

tãbhi, tãhi 

4,6 

nassa, tassa 

tissãya, 

tissã, 

tassã, tãya 

nesam, nesãnaựi, tesam, 
tesãnam 

tãsam, 

tãsãnam 

5 

namhã, tamhã, nasmã, 
tasmã 

nãya, tãya 

giống cách 3 

7 

namhi, tamhi, nasmim, 
tasmim 

tissam, 

tassam, 

tãyaựi 

nesu,tesu 

tasu 
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Hình thức trung tính thông dụng hơn hết. Đại danh từ ya và ta thường dùng chung nhau, vì 
chúng kể như là có liên hệ với nhau. 

Thí dụ: Yo dhammam passati so Buddham passati: Ai thấy được giáo pháp, người đó gọi là 
thấy Phật. 

“Yaựi hoti tam hotu”: Ai được nó cũng được. 

Nói cái chi anh muốn ( ước mong): Yam icchasi tam vadehi: hay là: anh muốn cái nào, anh 
nói cái đó. 

Ai phụng sự cho người bịnh là phụng sự cho tôi (Như Lai): Yo gilãnam upatthãti so mam 
upatthãti. 


Đại danh từ eta: cái đó (ở đàn g kia). 


Cách 

s.i. 

s.n. 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

Nam tính Trung tính 

Nữ tính 

1 

eso 

etam 

esã 

ete 

etãni, etã, etãyo 

2 

etam 


Còn mấy cách kia biến thể như ta chỉ trừ ra những chữ khởi sự bằng chữ n như nena, naya 
v.v... 


B. Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronoun). 
Ka: ai, cái nào? 


Cách 

s.i. 

s.n. 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

Nam tính Trung tính Nữ tính 

1 

ko 

kaựi, kim 

kã 

cách biến thể giống như ya 

2 

kaựi 

kaựi 

3 

kena 

kãya 

4,6 

kassa, kissa 

kãya, kassã 

5 

kamhã, kasmã 

kãya 

7 

kamhi, kasmiựi, kimhi, 
kismim 

kãya, kãyaựi 


Chữ ci thêm sau cùng trong mồi cách của ka trong mồi giống để biến thành đại danh từ không 
chỉ định như: koci, kãci: người nào? cái nào? bất luận cái nào? v.v... 

Những hình dung từ sau đây biến thể giống như ya: 

Anna: cái, người, vật khác. Annatara: một kẻ, vật nào. 

Apara: cái, kẻ khác, kế theo sau, hướng Tây. Dakkhinã: hướng Nam, phía tay mặt. 

Eka: một số ít, vài người hay vật v.v... Itara: khác nhau, còn dư lại. 

Katara: cái chi, cái nào ( thường dùng giữa 2 vật). 

Katama: cái chi, cái nào? ( thường dùng giữa nhiều vật). 

Pacchima: hướng Tây, phía sau. Para: cái, người khác, khác nhau. 

Pubba: trước nhứt, sớm nhứt, hướng Đông. Puratthimã: hướng Đông. 

Sabba: tất cả, hết thảy. 
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Uttara: cao cả, trưởng thượng, thuộc hướng Bắc. 

Mấy chữ aiĩna, anũatara, itara, eka có khi biến thể ở cách số 4 và 6 về nữ tính số ít như: 
annissã, annatarissã, ekissã, itarissã; còn trong cách thứ 7 thì annissam, annatarissam, 
itarissam, akissam. Còn những chữ pubba, para, apara có khi biến thể trong cách thứ 5 về 
nam tính số ít như: pubbã, parã, aparã; còn trong cách thứ 7 thì là pubbe, pare, apare. 

Ngữ vung hỗn hơp: 

Ãdãya ( Tr.T thì quá khứ của động từ dã + ã tiếp đầu ngữ: đã có lấy. 

Disã (c) phương hướng, một địa phận, một khu. 

Kim ( Tr.T.ỵ Tại sao? Cái nào? Thế nào? Yêu cầu. 

Nãma (T.)\ tên, danh ( thuộc trừu tượng), tinh thần, ý - nếu là trạng từ thì: nhân danh, thật vậy. 
Nu ( Tr.T .) cầu khẩn, tôi lấy làm ngạc nhiên, làm lạ. 

Payojana (T.) dùng, cần dùng. 

Vã (Tr.T.) hoặc, hay là. 


Bài làm thứ 13 

A. 1) Ko nãma tvam? 2) Ko nãma eso? 3) Ko nãma te ãcariyo? 4) Idãni eso kim karissati? 
5) Kim tvam etam pucchasi? 6) Esã nãri te kim hoti? 7) Sve kinTete karissanti? 8) Kassa 
bhikkhussa tam potthakam pesessãma? 9) Tesam dhanena me kim payojanam? 10) Ko jãnãti 
kinTeso karissatPti? 11) Kissa phalam nãma etam? 12) Kãyam disãyam tassã jananĩ idãni 
vasati? 13) Kassa dhammam sotum ete icchanti? 14) Yo dhammam passati so Buddham 
passati, yo Buddham passati, so dhammam passati. 15) Yam tvam icchasi tam etassa arocehi. 

16) Yam te karonti tanTeva gahetvã param lokam gacchanti. 17) Yassam dĩsãyam so vasati 
tassam disãyãm ete‘pi vasitum icchanti. 18) Eso naro ekam vadati, esã nãre annam vadati. 19) 
Paresam bhandãni mayam na ganhãma. 20) Etãni phalãni mã tassa sakunassa detha — 21) 
Idãni sabbe‘pi te Bhikkhu uttarãya disãya annatarasmim ãrãme vasanti — 22) Etasmim nagare 
sabbe narã aparam agamimsu - 23) KincPpi Kãtum so na jãnãti - 24) Katamam disam tumhe 
gantum iccheyyãtha — puratthimam vã dakkhinam vã pacchimam vã uttaram vã? - 25) 
Katarãya disãya tvam suriyam passasi - pubbãyam vã aparãyam vã? 

B. 1) Chị là ai? 2) Nó tên gì? 3) Nó đã đi hướng nào? 4) Nó có phải là thân quyến của anh 
không? 5) Trái cây đó tên chi? 6) Những quyển sách ấy anh đã mua từ ai? 7) Hôm nay anh sẽ 
đi với ai? 8) Những con trai và con gái này đang chơi nơi vườn của ai? 9) Anh thấy mặt trời 
buổi sáng nơi hướng nào? 10) Cái nào của anh hoặc cô ấy dùng? 11) Nó đã tặng cho ai những 
tặng phẩm Này? 12) Này ông triệu phú, của cải ông dùng để làm gì? Ông không thể đem theo 
với ông tất cả qua cảnh giới khác. Vậy ông nên ăn xài hay hơn. Ông không có quyến luyến 
(dính mắc) với của cải của ông? Ông nên làm dưỡng đường cho bịnh nhơn, cất trường học 
cho trẻ con, xây cất chùa cho các tỳ khưu và tỳ khưu ni. Đó là những hành động thiện mà ông 
sẽ đem theo với ông đi (sanh) qua cảnh giới khác. 13) Những người nào làm được điều thiện 
thì chắc chắn sẽ sanh nơi nhàn cảnh. 14) Đe nó nói cái gì nó muốn. 15) Chúng tôi đã không 
viết những bức thơ đó. 16) Anh không nên nói với kẻ khác những cái gì mà anh thấy tận mắt. 

17) Chúng tôi muốn (thích) ở nơi những đô thị nào mà có những bậc trí thức ở. 
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Bài Học Thứ 14 

A. Thành phần của động từ ( participle). 

Trong tiếng Pãli có 6 loại thành phần của động từ là: 1) Thành phần chủ động của thời hiện 
tại; 2) Thành phần thụ động {bị động ) của thời hiện tại; 3) Thành phần không biến thể, của 
thời quá khứ; 4) Thành phần chủ động của thời quá khứ; 5) Thành phần thụ động của thời quá 
khứ; 6) Thành phần có tiềm lực {khả năng). 

1. về thành phần chủ động của thời hiện tại, kết thành bằng cách thêm vào nguyên ngữ 
{như tiếp vĩ ngữ) anta và mãna như: paca + anta = pacanta; paca + mãna = pacamãna: 
đang nấu. 

2. về thành phần thụ động của thời hiện tại, kết thành bằng cách thêm vào nguyên ngữ 
(tiếp vĩ ngữ) ya ở giữa nguyên ngữ và tiếp vĩ ngữ mãna. Neu mẫu âm cuối cùng của 
nguyên ngữ là a hay ã thì nó phải đổi lại là ĩ. Thí dụ: paca + ya + mãna = pacĩyamãna: 
đang bị nấu; SŨ + ya + mãna = sũyamãna: đang bị nghe. Phần nhiều những tiếp vĩ ngữ 
này chỉ thêm vào những ngữ căn ở phía trước ngôi thứ 3 số nhiều, cuối cùng của thời 
hiện tại. 

Những thành phần của động từ này cũng phải bị biến hoá mẫu âm và cũng chiều thuận theo 
danh từ hay đại danh từ về giống, số và cách mà nó có tánh chất chịu ảnh hưởng. Chúng nó 
cũng dùng trong khi sự hành động đang bị chỉ định. Có nghĩa là: kể từ, như, khi, trong khi. 


B. Cách biến thề của pacanta thành danh từ nam tính. 


Cách 

s.i. 

s.n. 

1 

pacaựi, pacanto 

pacanto, pacanã 

2 

pacantam 

pacante 

3 

pacatã, pacantena 

pacantebhi, pacantehi 

4,6 

pacato, pacantassa 

pacatam, pacantãnam 

5 

pacatã, pacantamhã, pacantasmã 

pacantebhi, pacantehi 

7 

pacati, pacante, pacantamhi, pacantasmiựi 

pacantesu 

8 

pacam, paca, pacã 

pacanto, pacanã 


về nữ tính thì kết thành bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ I như: pacanta + 1 = pacanti và cách 
biến thể cũng như danh từ thuộc về nữ tính cuối cùng bằng ĩ {coi bài học so 10). 

Còn về trun g tính _ 


Cách 

s.i. 

s.n. 

1,8 

pacam 

pacantã, pacantãni 

2 

pacantam 

pacantã, pacantãni 

Còn mấy cách kia biến thể cũng giống như nam tính. 


Thành phần của hiện tại cuối cùng bằng mãna thì biến thể cũng giống như na ra, kahhã và 
phala, thí dụ như: nam tính thì “pacamano”, nữ tính “pacamãnã” và trung tính “pacamãnam”. 
Vài thí dụ: gacchanto puriso: người đang đi, hay là người mà đang đi; gacchantassa purissa: 
đến người mà đang đi; pacanti hay là pacamãnã itthĩ: người phụ nữ mà đang nấu; so vadamãno 
gacchati: nó đi và đang nói chuyện; patamãnaựi phalam: trái cây đang rụng (rớt), 
rakkhiyamãnam nagaram: thành thị mà đang bị đô hộ; aham magge gacchanto tam purisam 
passiựi: trong khi tôi đã đang đi đường, tôi đã thấy người đó. 
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Thành phần số 4 và số 5 là chủ động thời quá khứ và thụ động quá khứ đều kết thành bằng 
cách thêm tiếp vĩ ngữ ta hay na sau phụ âm d vào ngữ căn. Neu ngữ căn mà cuối cùng bằng 
a thì thường đổi lại là i. Thí dụ như: nã + ta = nãta: sự đã hiểu biết; su + ta = suta: sự đã nghe; 
paca + ta = pacita: sự đã nấu; rakkha + ta = rakkhita: đã bảo vệ, đã hộ trì; chidi + na = chinna: 
đã cắt đứt; bhidi + na = bhinna: đã bể, gãy. 

Tất cả những chữ này cũng biến đổi và tuỳ theo danh từ hay đại danh từ về giống, số và 
cách mà chúng nó chịu ảnh hưởng, nó thường dùng để tiếp chồ cho những động từ, có nhiều 
khi nó phụ nối liền bằng asa và h: là, được. Thí dụ như: so gato: nó đã đi hay nó là đã đi (chồ 
này chữ hotỉ được hiểu ngầm, như so gato hotiy, thito naro: người đã đứng hay là đến người 
đang đứng; thitãyo nãriyã: đến người phụ nữ đã đứng; Buddhena desito dhammo: giáo lý mà 
Đức Phật thuyết; sissehi pucchitassa panhassa: đến câu hỏi mà do nơi những học trò đã hỏi. 

Thành phần của động từ thứ 6 - thành phần tiềm lực kết thành bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ 
tabba vào ngữ căn, nếu cuối cùng của ngữ căn bằng a thì thường đổi lại là i. Thí dụ như: dã 
+ tabba = dãtabba: phải cho hay là nên cho; nã + tabba = nãtabba: phải, nên biết; paca + tabba 
= pacitabba: phải, nên nấu. 

Những thành phần động từ này cũng phải hoà hợp với danh từ hay đại danh từ về giống, số 
và cách mà nó chịu ảnh hưởng. Nhưng về phận sự thì phải để cách biến thể thứ 3. Thí dụ như: 
janako vanditabbo: phải cung kính (vái chào) người cha; jananĩ rakkhitabbã: phải chăm nom 
(bảo vệ) người mẹ; cittam rakkhitabbam: phải gìn giữ (thu thúc) cái tâm; tayã gantabbaựi: anh 
phải đi - nên đi; sãvakehi dhammo sotabbo: những tín đồ phải nghe pháp (giáo lý). 


Bản so sánh thí dụ 

— 


Ngữ căn 

Thành phần chủ động 
thời hiện tại 

Thành phần bị 
động thời hiện tại 

Thành phần 
quá khứ 

Thành phần 
tiềm lực 

Dã 

denta 

dĩyamãna 

dinna 

dãtabba 

Disa 20 

desenta, desasãma, 
passanta, passamãna 

desĩyamãna, 

passĩyamãna 

desita, 

dittha 

desetabba, 

passitabba 

Bhuja 

bhunjanta, 

bhunjamãno 

bhunjĩyamãna 

bhutta 

bhunjitabba 

Gamu 

gacchanta, 

gacchamãna 

gacchĩyamãna 

gata 

gantabba 

Gaha 

ganhanta, 

ganhamãnã 

gayhamãna 

gahita 

gahetabba 

Kara 

karonta, karumãnã 

kayiramãna, 

karĩyamãna 

kata 

kattabba, 

kãtabba 

Pã 

pibanta, pivanta, 
pibamãna, pivamãna 

pĩyamãna 

pĩta 

pãtabba 

Su 

sunantu, sunamãna 

sũyamãna 

suta 

sotabba, 

sunitabba 


Ngữ vung: 

Atthi ( đ.T) 21 có, là. Bhũta (7) chúng sanh, sinh vật. 

Avihethayanta: thành phần quá khứ = a + vi + hetha: không làm đau đớn, không làm tổn hại. 
Carati ( đ . T) đi bình bồng, ta bà. Khaggavisãnakappa (đ) giống như con tây-u. 


20 Disa = có nghĩa 1) thuyết, giảng giải; 2) thấy - e. g. Desenta = đang thuyết, passanta = đang thấy. 

21 Đ.T. = động từ, q.kh = quá khứ. 
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Nidhãya ( Tr.T .’.) q.kh. = ni + dhã: đang, đã để một bên. 

Pana (đ) thương yêu, quyến luyến. Sahãya (đ) bầu bạn. 

Tanhã (c) ái dục, ham muốn. Upasam kamati (đ. T) Kamu + upa + sam: lại gần. 


Bài làm thứ 14 

A. 1) Evam me sutam. 2) Mayi gate so ãgato. 3) Kim tena katam? 4) So tassa vannam 
bhanamãno mam upasankami. 5) Aham magge gacchanto tasmim rukkhe nisinnam sakunam 
passim. 6) Bhikkhũhi lokassa dhammo desetabba. 7) Punnam kattabbam, papam na kãtabbam. 
8) Ajji etena maggena mayã gantabbam. 9) Sabbã itthiyo dhammam sunantiyo etãya sãlãya 
nisidimsu. 10) Panditã yam yam desam bhajanti tattha tatth eva pũjitã honti. 11) Buddhena 
bujjhitãni saccãni mayã‘pi bujjhitabbãni. 12) Param lokam gacchante tayã katam punnam vã 
pãpam vã tayã saddhim gacchati. 13) Thito vã nisinno vã gacchanto vã sayanto ( sayãno ) vã 
aham sabhesusattesu mettam karomi. 14) Vejasãlãya vasantãnam gilãnãnam pure osadham 
dãtabbam, pacchã aparesam dãtabbam. 15) Kim nu kattabban‘ti ajãnantã te mama purato 
atthamsu. 16) Pemato jãyati soko pemato jãyati bhayam; pemato vippamuttassa - n‘atthi soko 
kuto bhayam. 17) Tanhãya jãyati soko - tanhãya jãyati bhayam; Tanhãya vippamuttassa — 
n‘atthi soko kuto bhayam. 18) Ekasmim samaye annataro devo rattiyam Buddham upasam 
kamitvã saddhãya vanditvã bhũmiyam atthãsi, thito so devo Buddham ekam panham pucchi. 
Pucchantassa devassa Buddho evam dhammam desesi. 19) Te gangãyam nahãyante mayam 
passimhã. 20) “Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam - Avihethayam annataram‘pi tesam - Na 
puttam‘icheyya kuto sahãyam — Eko care khagga visãnakappo”. 

B. 1) Anh đã bị làm cái này. 2) Nhánh cây đã bị chặt do nó. 3) Tôi đã thấy một người đang 
đi trên đường. 4) Cô ấy đã đứng dậy chào vị tỳ khưu. 5) Tôi đã về nhà khi nó đã đi học. 6) 
Những con khỉ đã ăn những trái cây rụng. 7) Chúng nó đã thấy cô ấy đang ngồi trong phòng 
( sãlã ). 8) Các anh không nên tắm dưới sông. 9) Đe cho nó làm những gì nó có thể làm được. 
10) Cái đó anh phải được hiểu biết như vậy. 11) Những quyển sách mà tôi đã viết, không nên 
cho chúng nó. 12) Những bạn tôi đã thấy cục ngọc đó đã bị thảy vô trong lửa. 13) Tôi đã ngồi 
dưới đất để nghe pháp do các tỳ khưu đã thuyết. 14) Những người đức hạnh nên làm nhiều 
việc phước thiện. 15) Quần chúng đã thấy những người bịnh đang uống thuốc do nơi bác sĩ 
đã cho. 
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Bài Học Thứ 15 


A. Chỉ định đại danh từ. 
Yma: cái này_ 


Cách 

s.i 

s.n 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

1 

ayaựi 

idam, 

imam 

ayaụi 

ime 

ime, imãni 

imã, 

imãyo 

2 

imaựi 

im am 

3 

iminã, anena 

imãya 

imebhi, imehi, ebhi, ehi 

imãbhi, 

imãhi 

4,6 

imassa, assa 

imissã, imãya, 
assã, assãya 

imesam, imesãnaựi, 
esam, esãnam 

imãsam, 

imãsãnam 

5 

imamhã, imasmã, asmã 

imãya 

giống cách 3 

7 

imamhi, imasmiựi, 
asmiựi 

imissam, 
imãyaựi, assam 

imesu, esu 

imasu 


Cách bi ến thể củ a amu: c ái n ày, cái đó, như thế. 


Cách 

s.i 

s.n 


Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

Nam tính 

Trung tính 

Nữ tính 

1 

asu, 

amuko 

adum 

asa, amu 

amu 

amũ, 

amũni 

amuyo 

2 

am um 


am um 




3 

amuna 

amuyã 

amubhi, amuhi 

amũbhi, 

amũhi 

4,6 

amuno, amussa 

amussã, amuyã 

amũsam, amũsãnam 

amũsam, 

amũsãnam 

5 

amumha, 

amusma 

amuyã 

giống cách 3 

7 

amumhi, amusmiựia 

amussam, 

amuyaựi 

amusu 

amusa 


B. Hình dung từ hay tĩnh từ. 

Trong văn phạm Pãli, những hình dung từ cũng phải bị biến thể theo những danh từ về số, 
giống và cách mà nó chịu ảnh hưởng, nhưng phần nhiều nó được đứng trước các danh từ. 

Những hình dung từ nào mà cuối cùng bằng mẫu âm a thì cách biến thể của 3 giống cũng như 
cách biến thể của nara, phala và kannã cũng có một đôi khi nó biến thể giống như nãri trong 
trường họp nữ tính. 

Có vài hình dung từ chỉ thêm vô vantu với những danh từ cuối cùng bằng a và ã, và thêm 
mantu cho những danh từ cuối cùng bằng i và u. Thí dụ như: bala + vantu = balavantu: năng 
lực, uy quyền ( hình dung rừ);bandhu + mantu = bandhumantu: thân quyến, có bà con; dhiti + 
mantu = dhitimantu; can đảm. guna + vantu = gunavantu: đức hạnh. Những hình dung từ này 
đều biến thể như pacanta trừ ra cách đứng chủ động (1) về số ít, như: 
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Cách 

s.i. 

s.n. 

1 

bandhunã 

bandhumanto, bandhumantã 

1 

dhitimã 

dhitimanto, dhitimantã 

1 

gunavã 

gunavanto, gunavantã 


Ngữ vung : 

Antimã (77) sau rốt, trễ. Ãsana (đ) chồ ngồi. Dĩgha (77) dài. 

Arahanta (q.kh) của araha: ứng cúng, bậc đáng tôn kính, có thể dùng như danh từ hay tĩnh từ. 


Bhagavantu (77) hông phúc, sung sướng. 

Kanha (77) đen, tối. Ratta (77) đỏ. 

Sammã sambuddha (đ) chánh biến tri, toàn giác. 

Majjhima (77) trung, chính giữa. Ucca (77) cao 
Namo ( Tr.T) khen ngợi, tôn kính. Unha (77) nóng, ấm áp. 
Sukhita (77) an vui, hạnh phúc. Nĩca (77) thấp, hèn hạ. 


Taruna (77) non, trẻ, bé. 


Pĩta (77) màu vàng. 
Khuddaka (77) nhỏ, bé. 
Mahanta (77) to, lớn. 
Seta: trắng. 

Sĩta (77) lạnh, mát mẻ. 
Nĩla (77) màu xanh. 


Pati-pada (c) sự thực thành, con đường, hạnh kiêm. 


Bài làm thứ 15 

A. 1) KinTidam? 2) Kassa imãni? 3) Iminã te kim payojanam? 4) Idam mayham hotu. 5) 
Ko nãma ayam puriso? 6) Ayaựi me mãtulãnĩ hoti. 7) Idaựi mayã kattabbam. 8) Sabbaựi idaựi 
asukena katam. 9) Ayam sãmi cando na hoti. 10) Ayam me antimã jãti. 11) Ayam seto asso 
khippam na dhãvati. 12) Gunavantehi ime gilãnã sanganhitabbã. 13) Yathã idam tathã etam 
- yathã etam tathã idam. 14) Idaựi vo nãtĩnam hotu - sukhitã hontu nãtayo. 15) Tvam etasmim 
pabbate vasa, aham imasmim pabbate vasissãmi. 16) Namo tassa Bhagavato, arahato sammã 
sambuddhassa. 17) Asmim loke ca paramhi ca gunavantã sukhena vasanti. 18) Asukãya nãma 
visikhãya asukasmim ghare ayam taruno vejjo vasati. 19) Imehi pupphehi Buddham pũjetha. 
20) Mayam imasmiựi ãrãme mahantãni rukkhãni passãma - 21) Imassa gilãnassa unhaựi 
udakam dãtabbam — 22) Janako ucce ãsane nisĩsi, putto nĩce ãsane nisĩdi - 23) Imesu 
pupphesu setãni ca rattãni ca pĩtãni ca pupphãni gahetvã gacchãhi — 24) Imãni khuddakãni 
phalãni mayam na kiụãma - 25) Imĩnã dĩghena maggena ete gamissanti. 

B. 1) Đứa trẻ này là ai? 2) Cái này là quyển sách của tôi. 3) Những người này là ai? 4) Nó 
đang ở trong nhà này. 5) Cái này chính tôi đã làm. 6) Có một bác sĩ còn trẻ tuổi như vậy ở 
con đường này. 7) Người bịnh không nên uống nước lạnh. 8) Nó là đứa trẻ hạng chót trong 
trường. 9) Anh đã thấy nó ngồi trên chồ ngồi cao này không? 10) Lấy những cây gậy dài này 
và thay vô trong lửa đi. 11) Xin cho những chúng sanh này được sự an vui. 12) Tôi muốn cỡi 
con ngựa trắng này. 13) Đem những quyển sách nhỏ đó và cho đến những đứa trẻ này. 14) 
Anh nên rửa mặt của anh với nước nóng này. 15) Những vị A-la-hán đã hiểu biết được trung 
đạo của Đức Phật. 16) Giáo pháp này do nơi Đức Phật đã thuyết. 17) Chúng ta sẽ đi nơi con 
đàng dài này. 18) Có những cây cao, lớn ở trong rừng này. 19) Tôi sẽ đem những hoa trắng 
này; còn anh có thể lấy những hoa đỏ kia. 20) Đây là những chiếc thuyền nhỏ - 21) Những 
người nam và nữ trẻ tuổi phải luôn luôn thân cận với những bực có đức hạnh - 22) Đô thị này 
bị bảo hộ với một đức vua có uy quyền - 23) Người can đảm không nên bỏ chạy vì sợ - 24) 
Những đứa bé con này đang chơi giỡn với những con chó nhỏ này - 25) Xin Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho những vị tỳ khưu và tỳ khưu ni này. 
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Bài Học Thứ 16 


A. Số đếm. 

1 eka. 

5 panca. 

9 nava. 

13 terasa,teỊasa. 
16 solasa, sorasa. 
19 ek‘una, vĩsati. 


2 dvi, dve. 

6 cha. 

10 dasa. 

14 cuddasa, catuddasa. 
17 sattadasa, sattãrasa. 
20 vĩsati, vĩsam. 


22 dve-vĩsati, dvã-vĩsati. 

25 panca-vĩsati. 26 chabbisati. 

29 ek‘una timsati. 30 timsã, timsati. 

32 dvattimsati, dvattimsã. 

34 catuttiựisati, catuttimsã. 

36 chattiĩựsati, chattimsã. 

38 attha-timsati, attha-timsã. 

40 cattãỊisati, cattãỊisaựi, cattãỊĩsa ... 

50 pannãsa, pannãsa. 60 satthi. 

80 asĩti. 90 navuti. 

200 dvisataựi. 1.000 sahassam. 

100.000 sala-sahassam, lakkham. 
100.000.000 dasa koti. 


3 ti. 4 catu. 

7 satta. 8 attha. 

11 ekãdasa. 12 dvãdasa, bãrasa. 

15 pancadasa, pannarasa. 

18 atthadasa, atthãrasa. 

21 eka-vĩsati. 

23 te-vĩsati. 24 catu-vĩsati. 

27 satta-vĩsati. 28 attha-vĩsati. 

31 ekatimsati, ekatimsã. 

33 tettimsati, tettimsã. 

35 pancatiĩnsati, pancatimsã. 

37 sattatiĩnsati, sattatiĩnsã. 

39 ek‘una cattãỊisati. 

49 ek‘ũna pannãsa. 

70 sattati. 79 ek‘ũnãsĩti. 

99 ek‘ũna-satam. 100 satain. 

10.000 dasa-sahassam, nahutam. 
10.000.000 koti. 

1.000.000.000 sata-koti. 


Cách biến thể (luôn luôn ở sổ nhiều): 


Eka, ti, catu cách biến thể luôn trong 3 giống. Khi nào eka dùng trong câu có nghĩa: vài, ít 
nhiều, không so sánh được, thì nó biến thể trong 3 giống và 2 số. Ngoài ra trường hợp ấy thì 
nó chỉ dùng trong số ít mà thôi. 

Số đếm từ dvi cho đến atthãrasa chỉ biến thể trong số nhiều, chỉ trừ ra ti và catu còn bao 
nhiêu số khác đều chung cho tất cả 3 giống. Những số này cũng phải hoà hợp theo với danh 
từ về số và thể cách mà chúng nó chịu ảnh hưởng. 

Còn eka, ti, catu thì phải hoà hợp luôn cả giống. 


Luôn luôn chủng được đứng trước danh tùy 


Cách 

Dvi 

panca 

1,2 

dve, duve 

panca 

3,5 

dvĩbhi, dvihi 

pancabhi, pancahi 

4,6 

dvinnam 

pancannam 

7 

dvĩsu 

pancasu 
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Cách 

Ti 

Catu 


đ 

T.T. 

c 

đ 

T.T. 

c 

1,2 

tayo 

tĩni 

tisso 

cãttãro, caturo 

cattãri 

catasso 

3,5 

tibhi, tihi 

catubhi, catuhi 

4,6 

tinnam 

tinnannam 

tissannaựi 

catunnaựi 

catunnam 

catussannaựi 

7 

tisu 

catusu, catusu 


Những số từ ek ‘ũnavĩsati đến attha-navuti và koti đều thuộc về nữ tính và cách biến thể cũng 
chỉ giống như số ít của danh từ nữ tính cuối cùng bằng i (như bhũmi). Còn timsã, cattãlĩsa , 
pahnãsa thì biến thể giống như danh từ nữ tính (như kannã). 

Những số từ ek‘ũnasata đến lakkha chỉ biến thể ở số ít giống danh từ trung tính (như phala). 
Nhưng mà, khi những số từ vĩsati trở lên, dùng trong cách tập hợp thì phải ở số nhiều (như: 
dve vĩsatiyo: 2 lần 20; tĩni satãni: 3 trăm). 

B. Số đếm thứ tự. 

Pathama: thứ nhất. Dutiya: thứ nhì. Tatiya: thứ ba. 

Catuttha: thứ tư. Pancama: thứ năm. Chattha: thứ sáu. 

Còn lại kế tiếp chỉ thêm tiếp vĩ ngữ ma, thí dụ như: satta + ma = sattama: thứ bảy; attha + ma 
= atthama: thứ tám v.v... 

Những số thứ tự cũng hoà hợp với danh từ về số, giống và thể cách, về nam tính và trung tính 
thì cách biến thế cũng như nara và phala. về nữ tính của pathama, dutỉya, tatiya cách biến 
thể cũng như kannã. 

Từ catuttha đến dasama, về nữ tính thì thêm vào tiếp vĩ ngữ ĩ, cách biến thể cũng như nãrĩ. 
Thí dụ: catuttha + ĩ = catutthĩ; sattama + ĩ = sattamĩ, V.V.... 

Còn những số thứ tự khác thì thêm ngay vào nguyên ngữ bằng ĩ như ekãdasa + ĩ = ekadãsĩ: 
thứ 11 ( giong cái). 

Ngữ vựng : 

Divasa ( đ.T '.) ngày. Ito (Tr.T.) từ khi, trước kia, từ bây giờ, từ đây. 

Pana (Tr.T.) nhưng mà, nhưng vậy, hơn nữa (có khỉ dùng không có nghĩa chỉ cả chỉ đế nói 
cách vẫn hoa thôi). 

Pariccheda (đ) ranh giới, chương mục, một diện tích. Mãsa (đ.T.) tháng. 

Sarana (T) núp ẩn, nương nhờ (qui thuận). 

Sĩla (T) đức hạnh, giới cấm, hạnh kiểm. Vassa (đ.T.) năm, mùa. 


Bài làm thứ 16 

A. 1) Cattãr‘imãni, bhikkhave, saccãni. 2) Ekam nãma kim? 3) Tĩsu lokesu sattã uppajjanti. 
4) Ekasmiựi hatthe panca aốguliyo honti. 5) Ito sattame divase aham gamissãmi. 6) Mayam 
tĩni vassãni imasmim game vasimhã. 7) Ayam pana imasmim potthake soỊasamo paricchedo 
hoti. 8) Buddham saranam gacchãmi. 9) So tassa tinnam puttanam cattãri cattãri katvã 
dvãdasa phalãni adãsi. 10) Etãsmim ghare catasso itthiyo vasanti. 11) Yo pathamaựi 
ãgaccheyya so pannãkãraựi labheyya. 12) Imasmim ghare ayam tatĩyã bhũmi. 13) Antimena 
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paricchedena gahapatĩhi panca sĩlãni rakkhitabbãni. 14) Gunavanto sadã paíĩca silãni ca 
atthamiyam cãtuddasiyam pancadasiyam ca attha sĩlãni rakkhanti. 15) Bhikkhũ pan‘eva 
dvisata sattavĩsati sikkhãpadãni rakkhanti. 16) Tassa setthino catupannãsakoti dhanam atthi. 

17) Ekasmimmãse timsa divasã honti - Ekasmim vasse pana tisata pancasatthĩ divasã honti. 

18) Imãya pãthasãlãya pancasatãni sissã ugganhanti. 

B. 1) Tôi đã cho nó 4 quyển sách. 2) Nó đã ở trong nhà của chúng tôi ba ngày. 3) Chúng 
ta có 2 con mắt, nhưng chỉ có 1 cái miệng. 4) Trong 1 tháng có 30 ngày và 12 tháng trong 
một năm. 5) Chúng nó bây giờ đang học chưong thứ 12 của quyển sách. 6) Trong 2 tặng phẩm 
này anh muốn lấy cái nào? 7) Đứa trẻ đã mua 3 trái xoài, đã ăn hết 1 trái còn 2 trái đem về 
nhà. 8) Nó sẽ đến ngày thứ 28 của tháng này. 9) Chúng nó đã qui y Tam bảo và thọ trì ngũ 
giói ngày hôm nay. 10) Ngày hôm qua, ở trong nhà thưong đã có 200 bịnh nhon. 11) Từ nay 
trong 7 ngày cha tôi sẽ đến thăm tôi. 12) Có vài người gia chủ thọ trì thập giới trong ngày 
Rằm (thứ 15). 13) Neu các anh làm ác, các anh sẽ sanh trong 4 đường khổ (ác đạo). 14) Neu 
các anh làm lành, các anh sẽ được sanh trong 7 noi nhàn cảnh. 15) Nó đã cho 500 và lãnh lại 
1.000. 16) Cô ấy đã đem 3 vật tặng cho 3 người em gái của cô. 17) Tuổi của tôi được 18 năm. 
18) Trong năm thứ 29 tuổi, Ngài đã xuất gia và tu khổ hạnh trong 6 năm, Ngài đã thông thấu 
Tứ diệu đế và đã trở thành một bậc Toàn giác trong năm 35 tuổi (thứ 35 năm). Sau khi trở 
thành một vị Phật, Ngài đã thuyết pháp trong 45 năm. 


Bài học thứ 17 

A. Cổ vài danh từ biến thề bất thường cuối cùng bằng a. 


Cách 

Atta (đ): linh hồn, bản ngã, cái ta 

Raja (đy. đức vua 


s.i 

s.n 

s.i 

s.n 

1 

attã 

attãno 

rãja 

rãjãno 

2 

attãnarn, attam 

attãno 

rãjãnam, rặịam 

rãjãno 

3 

attena, attanã 

attanebhi, 

attanehi 

rannã, rãjena 

rãjũbhi, rãjũhi, 
rãjebhi, rãjehi 

4,6 

attano 

attãnam 

raiĩno, rãjino 

rannam, 

rãjũnam, 

rãjãnam 

5 

attanã, attamhã, 
attasmã 

attanebhi, 

attanehi 

rannã, rãjamhã, 
rãjasmã 

rãjũbhi, rãjũhi, 
rãjebhi, rãjehi 

7 

attani 

attanesu 

raníĩe, rãjini, 
rậịamhi, 
rậịasmiụi 

rãjusu, rãjũsu, 
rặịesu 

8 

atta, attã 

attãno 

rãja, rãjã 

rajãno 
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B. Cách phối họp của động từ ( conjugations ). 

Trong tiếng Pãli có 7 cách phối hợp động từ. Chúng nó khác nhau tuỳ theo ‘dấu-vikarana’ 
mà chúng nó phải thêm vào ngữ nguyên trước cách biến thể. Tuy nhiên nó không có một định 
luật để chỉ cho thuộc về loại phối hợp nào mà ngữ nguyên của nó tuỳ thuộc. 

Bảy cách phối họp như sau: 


Loại 

Dấu 

Ngôi thứ 3 

1. Thứ nhất 

paca: nấu 

a 

pac + a + ti = pacati. 
bhũ + a + ti = bhavati 

2. Thứ nhì 

rudhi: làm trở ngại 

lự... a 

ru - m - dh + a + ti = rundhati 

bhuja: ăn 

a 

bhu - n- ja + a + ti = bhunjati 

3. Thứ ba 

divu: chiếu sáng 

ya 

div + ya + ti = divyati, dibyati, dibbati 

hã: bỏ, đào ngũ 

hã + ya + ti = hãyati 

4. Thứ tư 

su: nghe 

nu, nã, unã 

su + nã + ti = sunãti. 
su + nu + ti = sunoti 

pa + apa: đen, tối 

unã 

pa + apa + unã + ti = pãpunãti 

5. Thứ năm 

ji: thắng, hơn 

nã 

ji + nã + ti = jinãti 

ki: mua 

ki + nã + ti = kinãti 

6. Thứ sáu 

tanu: trải ra, truyền 
ra, căng ra 

0 , yira 

tanu + 0 + ti = tanoti 

kara: làm 

kara + 0 + ti = karoti 
kara + yira + ti = kayirati 

7. Thứ bảy 

cura: ăn trộm, ăn 
cắp 

e, aye 

cura + e + ti = coreti 
cura + aye + ti = corayati 


Trong cách phối hợp thứ nhì, dấu hiệu cũng là a nhưng m được thêm vào trước phụ âm của 
ngữ nguyên và kế thay lại bằng giọng mũi m của mồi bọn phụ âm mà nó phải theo, định luật 
này chỉ dùng trong cách chủ động ( active voise ). 

Mầu âm mở đầu của loại 3 đến 7, không cần theo sau bởi hai phụ âm để thay thế như: a, i, u 
thì trở thành ã, e, o mà thôi. 

Ngữ vựng -. 

Amacca ( đ) ông quan, bộ trưởng. 

Attha (đ) sự việc, vấn đề, tốt, sự lọi ích, ý nghĩa. Hi (Tr.T) thật vậy. 

Nãtha (đ) Ngài, nương nhờ, sự núp ẩn. Pãsãda (đ) đền đài, dinh thự. 

Rattha ( đ) xứ sở, lãnh thổ, cõi, miền. Sankilissati (đ.T.) bị nhơ bẩn. 

Siyã: ngôi thứ 3 số ít của bàng thái cách của ngữ căng asa: là. 

Ti ( Tr.T) như vậy, chữ này dùng để ám chỉ hay nói đến những tiếng của người khác, nó dùng 
sau cùng của những câu. 

Vihannati (đ. từ) chết, tiêu diệt. Visujjhati ( Sudha + ví) được thanh tịnh, trong sạch. 


Bài làm thứ 17 

A. 1) Ayaựi me attano attho. 2) Na me so attã. 3) Bhagavato etam atthaựi ãroceyyãma. 4) 
Dhammam cara rãja!. 5) Atta hi attano nãtho, ko hi nãtho paro siyã. 6) Attãnaựi rakkhanto 
paraựi rakkhati — Paraựi rakkhanto attãnaựi rakkhati. 7) Atĩte pana amhãkam ratthe gunavã 
rãjã ahosi. 8) Rannã likhitam idam lekhanam amaccã passantu!. 9) Pãpakehi amaccehi ranno 
ko attho? 10) Amhãkam rậịãnaựi passitum puratthimãya disãya dve rãjãno ãgatã. 11) Rãjã 
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attano mahesiyã saddhim pãsãde vasati. 12) Catũhi disãhi cattãro rãjãno ãgantvã 
Bhagavantam vanditvã etam‘attham pucchimsu. 13) “Puttã m‘atthi dhanaựi m‘atthi - Iti bãlo 
vihãnnati. Attã hi attano n‘atthi, kuto puttã kuto dhanarp”. 14) “Attanã‘va katarn pãparp — 
attanã saiikilissati - Attanã akatarp pãparp — attanã‘va visujjhati”. 

B. 1) Tôi là chủ của tôi. 2) Nó tự khuyên nhủ nó. 3) Những tặng phẩm này đã do nơi Đức 
Vua gởi đến. 4) Thiện hay ác đều tự nơi mình làm. 5) Những ông quan đem những con trai 
của mình vào đến chầu Vua (thấy Vua). 6) Những ông Vua sân hận với quần chúng là không 
tốt. 7) Các Đức Vua có đức hạnh luôn luôn được mọi người kính nể. 8) Nó không biết sự 
thiện (tốt) của nó. 9) Những ông Vua có đức độ không muốn thân cận với những ông Vua độc 
ác. 10) Con người được trong sạch do nhờ trí huệ. 11) Những ông quan được của cải do nhờ 
những Đức Vua. 12) Nó vì sự thiện của nó mà thân cận với những ông Vua và những ông 
quan. 13) Những ông quan đã thuật câu chuyện ấy đến Đức Vua. 14) Nó không được lộng lẫy 
(sáng lạng) như Đức Vua. 


Bài Học Thứ 18 

A. Sự biến thể của các danh từ. 

_ s ______ 


Cách 

Satthu: thầy, tổ 

Pitu (đ)\ người cha 

s.ỉ 

s.n. 

s.i 

s.n. 

1 

satthã 

satthãro 

pitã 

pitaro 

2 

satthãram 

satthãro, 

satthãre 

pitaram 

pitaro, pitare 

3,5 

satthãrã 

satthãrebhi, 

satthãrehi 

pitarã, pitunã 

pitũbhi, pitũhi, 
pitarebhi, 
pitarehi 

4,6 

satthu, satthuno, 
satthussa 

satthãrãnam, 

satthãnam 

pitu, pituno, 
pitussa 

pitarãnam, 

pitũnam, 

pitunnam, 

pitãnaựi 

7 

satthari 

satthãresu, 

satthusu 

pitari 

pitaresu, pitusu 

8 

sattha, satthã 

satthãro 

pita, pitã 

pitaro 


Những danh từ sau đây cách biến thể cũng như satthu : 

Bhattu: chồng. Dãtu: người cho, thí chủ. Jetu: người thắng (trận). 

Kattu: người làm. Nãttu: cháu trai. Nãtu: người hiểu biết. 

Netu: người hướng dẫn, cầm đầu. Sotu: người nghe. 

Vattu: người nói. 

Bhãtu: anh trai, biến thể giống như pĩtu. Mãtu: người mẹ, cũng biến thể như pĩtu trừ vài trường 
hợp như: số ít: 3, 5: mãtarã, mãtuya. 4, 6: mãtu, mãtuya. Còn dhĩtu, duhitu: người con gái, thì 
biến thể giống như mãtu. 
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B. Những hình thức về lý do hay là nguyên nhân ( karỉta ). 

về lý do hay nguyên nhân được phối hợp bởi thêm vào cuối chữ bằng e , aya vói ngữ căng 
nào cuối bằng u và ũ. Còn ngữ căng nào cuối cùng bằng ã hay là ỉ, ĩ, e, o thì thêm vào ãpe, 
ãpaya. 

Những dấu (chữ về động từ) thì thêm vào kế sau nữa. Tất cả thì giờ (thời) cách về phân phối 
động từ đều có hình thức về nguyên nhân riêng biệt của chúng nó. Mầu âm khởi đầu thường 
được thay thế, chớ không cần nối theo bằng 2 phụ âm. Có khi được thay thế vuddhi mẫu âm 
e và o đổi lại là aya và ava theo thứ tự của nó. 

Thí dụ: paca + e + ti: pãceti = biểu, sai nấu; paca + aya + ti = pãcayati; paca + ãpe + ti = 
pãcãpeti; paca + ãpaya + ti = pãcãpayati; pãcesi, pãcayĩ, pãcãpesi, pãcãpayĩ: nó đã sai, biểu 
nấu; pãcessati, pãcayissati, pãcãpessati, pãcãpayissati: nó sẽ biểu nấu; dã + ape + ti = dãpeti, 
hay là dã + ãpaya = dãpayati: biểu cho; chidi + e + ti = chindeti, chidi + ãpe + ti = chindãpeti 
= biểu cắt (ra lịnh): ni + ãpe + ti = nayãpeti: biểu dắt dẫn; gamu + e + ti = gameti: biểu đi; su 
+ e + ti: saveti = biểu nghe; bhũ + e + ti = bhãvetĩ: biểu cho trở thành, mở mang. 

Những tự động từ trở thành tha động từ và một tha động từ thường có thể dùng đến 2 bổ túc 
từ khi nào nó ở dưới hình thức của lý do hay nguyên nhân. Thí dụ: rukkho patati: cây ngã; so 
rukkham pãteti: nó làm cho cây ngã; dãso odanam pacati: người ở đang nấu com; so dãham 
odanam pãceti: nó sai biểu người ở nấu com. 

Có nhiều khi gián tiếp bổ túc từ phải dùng trong cách thứ 3 của sự biến thể, như: so dãsena 
odanam pãceti: nó biểu người ở nấu com. 

Có vài trường hợp, hình thức về nguyên nhân thay đổi ý nghĩa đầu tiên của động từ, như: 
vaca: nói; vãceti: đọc; bhũ: là; bhãveti: mở mang, phát triển. 


Bài làm thứ 18 

A. 1) NanTatthu satthuno. 2) Tavã sutam dhammam amhe‘pi sãvehĩ. 3) Satthã sãvake 
dhammam desãpeti. 4) Pitã puttam gãmam gameti. 5) Mãtã attano dhĩtaram nahãpetvã 
pãthasãlam pesesi. 6) Bhattã attano bhariyãya atithayo sanganhãpesi. 7) Dhĩtaro dãsehi dãrũni 
ãharãpetvã aggim dãpetha. 8) Dhĩtũhi mãtaro ca pitaro ca rakkhitabbã, mãtũhi ca dhĩtaro 
rakkhitabbã. 9) Mãtã dhĩtare satthãram vandãpeti. 10) Aham mãtuyã ca pitarã ca saddhim 
ãrãmam gantvã te dhãmmam sãvessãmi. 11) Mãtula mayam pana tava nattãro homa, tasmã 
so sãdhukam ugganhãpehi. 12) Satthã sotãre saccãni bodhento gãmã gãmam nagarã nagaram 
vicarati. 13) Tesam ratthe dhitimante netãre na passãma. 14) Mãtari ca pitari ca ãdarena 
mayham bhattã attano dhanena mahantam gharam kãrãpetvã te tattha vasãpesi. 

B. 1) Những người nói luôn luôn không phải là những người làm. 2) Những nhà lãnh đạo 
thường không phải là những người thắng. 3) Cha tôi đã dạy anh tôi tốt đẹp và làm cho anh, 
một bực lãnh đạo của xứ sở. 4) Tôi đã làm cho mẹ tôi bố thí đến những đệ tử của Đức Phật. 
5) Cháu trai tôi đang đọc thư của cha cháu đã gởi. 6) Những phụ nữ có đức hạnh làm cho 
(biểu) chồng chúng đối đãi tử tế với những cha và mẹ của chúng. 7) Mồi ngày cha và mẹ của 
tôi làm phát triển điều thiện đối vói tất cả chúng sanh và khuyến bảo chúng tôi cũng nên làm 
như vậy. 8) Trong 2 người anh của tôi, một người thì chỉ nói (suông) còn một người thì làm 
(thực hiện). 9) Tôi không có sai những người ở của tôi cho vật thực đến chồng tôi. 10) Đe cho 
Đức Phật biểu các vị tỳ khưu thuyết pháp. Sẽ có những người lĩnh hội (hiểu biết). Họ sẽ hiểu 
được chân lý và làm cho những người khác được thành tựu sự giải thoát của chúng. 11) Cha 
chúng tôi đã biểu anh chúng tôi đốn (cắt) hết những cây trong vườn. 12) Những người thắng 
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(trận) biểu dân sự xây cất 1 cái đền (sãlã) thật rộng ở trong thành vua. 13) Này các con gái, 
các con không nên làm điều ác, hoặc biểu những kẻ khác làm điều ác. 14) Những vị tỳ kliưu 
không nên đào đất hoặc biểu những kẻ khác đào đất. 


Bài Học Thứ 19 


A. Sự biến thể của danh từ. 


Cách 

Go: con bò đực 

Mana (T.T.y tâm, tinh thần 

s.i 

s.n. 

s.i 

s.n. 

1 

go 

gãvo,gavo 

manam 

manã, manãni 

2 

gãvum, gavam, gãvam 

3 

gãvena, gavena 

gobhi, gohi 

manasã, manena 

manebhi, 

manehi 

4,6 

gãvassa, gavassa 

gavam, gunnam, 
gonam 

manaso, 

manassa 

manãnam 

5 

gãvã, gavã, gãvamhã, 
gavamhã, gãvasmã, 
gavasmã 

gobhi, gohi 

manasã, manã, 
manamhã, 
manasmã 

manebhi, 

manehi 

7 

gãve, gave, gãvamhi, 
gavamhi, gãvasmim, 
gavasmim 

gãvesu, gavesu, 
gosu 

manasi, mane, 
manamhi, 
manasmim 

manesu 

8 

go 

gãvo,gavo 

mana, manã 

manãni 


Những danh từ sau đây biến thể như mana: 

Aha: ngày. Aya: sắt. Ceta: tâm, tinh thần. 

Chanda: ước muốn, mong mỏi, vừa lòng, tính toán. Oja: tinh hoa, bản chất, hương vị. 
Pãya: nước, sữa (uống). Raja: bụi trần, nhơ bẩn. Sara: hồ (nước). 

Sira: cái đầu. Tama: sự tối. Tapa: đạo sĩ giáo, sự kiểm thảo. 

Teja: uy nghiêm, long trọng. Ura: vai. Vaca: lời nói. 

Vaya: tuổi thọ. Yasa: danh vọng, rực rỡ. 


B. Thì quá khứ (hiyattanĩ). 
Dấu hiệ u cu ối cùng như Paca: nấu 


Ngôi 

Thì quá khứ 

Paca: nâu 


s.i 

s.n. 



3 

ã 

ũ 

apacã 

apacũ 

2 

0 

ttha 

apaco 

apacattha 

1 

a, am 

mhã 

apaca, apacam 

apacamhã 


Trong thì này, như cách quá khứ thứ nhất, mẫu âm a được thêm vào phía trước của ngữ căn. 
Có khi ngôi thứ nhất được thêm vào chữ m. Như theo thường lệ thì cách quá khứ thứ nhất 
(ajjatanĩ) được thông dụng hơn cách quá khứ thứ nhì ( hĩyattanĩ ), dễ biểu diễn thì quá khứ. 
Học sinh nên dùng cách thứ nhất thì có bảo đảm hơn. 
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Bài làm thứ 19 

A. 1) Etad‘avoca satthã 22 . 2) Bhagavã evam‘ãha. 3) Idam‘avoca Bhagavã. 4) Ãcariyã 
evamãha. 5) Attham hi nãtho saranam avoca. 6) Satthã tam itthim ãha — etissã tava puttam 
dehĩ‘ti. 7) Eko go tamasi khettam agamã. 8) Vayasã aham panca vĩsati vassãni. 9) Manasã 
samvaro sãdhu. 10) Tam sãdhukam sunãhi, manasi karohi. 11) Amhãkam satthuno pãde 
mayam sĩrasã avandamhã. 12) Tava vacasã vã Manasã vã mã kinci pãpakam kammam karohi. 
13) Ayam nãvã ayasã katã. 14) Satta ahãni mayãm kincTpi ãhãram na abhunjamhã. 15) 
Mayhaựi bhãtã gonam tinaiự adã. 

B. 1) Trong con đường này không có bụi. 2) Sự thoả thuận của vị tỳ khưu có bịnh phải đem 
đến {chư tăng). 3) Những người cha vác những con của y trên vai. 4) Cha tôi được 45 tuổi 
thọ. 5) Vũ trụ đã bị tối trong 4 ngày. 6) Chúng ta phải trau tâm của chúng ta cho trong sạch. 
7) Một trái cây đã rớt trên đầu tôi. 8) Những người làm rẫy biểu con chúng cho cỏ đến trâu 
bò và đã đi vào thành phố. 9) Dân chúng kính trọng ông vì ông là người đạo sĩ. 10) cầu cho 
sự danh vọng của anh được xán lạn như mặt trăng. 11) Đức Vua do nơi sự oai nghi (long 
trọng) mà thắng tất cả dân sự. 12) Chúng nó không có sự sân hận trong tâm chúng nó. 13) 
Trâu bò không uống nước của hồ này. 14) Trong sữa này có hương vị. 


Bài Học Thứ 20 

A. Sự phối họp: Samãsa. 

Sự phối họp là ghép hay nối lại của hai hoặc nhiều tiếng thông thường. 

Theo thông thường thì chỉ có phần cuối cùng của tiếng ghép vào mới thay đổi, trừ một ít 
trường họp, những phần trước mới bỏ những phần cuối và theo nguyên hình căn bản của nó. 

Những phần ghép lại của tiếng nối liền đều dính lại, khi cần thiết tuỳ theo những thông lệ của 
nối liền ( sanghi ). 

Trong tiếng Pãli sự phối hợp có 5 hạng là: phối họp tĩnh từ hay hình dung từ {kammadhãraya)-, 
phối hợp ngữ cách ( tappurisa ); phối hợp liên hiệp tiếp từ ( dvanda ); phối hợp hình dung từ 
{bahubbĩhi)', phối hợp trạng từ {avyayĩbhãva). 

1. Sự phối họp hình dung từ là nối liền lại một danh từ và một hình dung từ hoặc một danh 
từ đồng cách hay là một tiếng chưa biến thể dùng trong ý nghĩa của một hình dung từ, như 
phần đứng trước nó. 

Trong vài trường hợp mà tiếng phẩm chất hình dung từ theo sau danh từ. 

Thí dụ như : taruno - puriso = tarunapuriso (đ) người trai trẻ; tarunĩ - kaniĩã = tarunakahnã (c) 
cô gái trẻ; tarunam - phalaựi = tarunaphalaựi ( T) trái non; sumedho - pandito = 
sumedhapandito: ông Sumedha là bực tri thức; mukhanTeva cando = mukhacando: mặt tròn 
như mặt trăng; silanTeva dhanarp = sĩladhanam: giới hạnh là tài sản; su - jano = sujano: người 
tốt; na - kusalam = akusalam: vô phước, thất đức; na - asso = anasso: không phải là ngựa (là 
lừa)-, na - manusso = amunusso: không phải là người (phi nhơn). 

Chữ na mà theo sau bằng một phụ âm thì phải đổi lại là a và an khi theo sau nó bằng một mẫu 
âm. 


22 Etam + avoca = etad‘avoca. 
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Những phối hợp hình dung từ mà có số ở phần trước nó, theo trong Pãli thì gọi là: phối hợp 
về số (digu samãsa). Chúng nó thường lấy trung tính số ít, khi chúng nó dùng trong cách tập 
thể như: dve - anguliyo = dvaủgulaựi: 2 ngón tay; tayo - lokã = tilokam: tam giới; catasso - 
disã = catuddisam: bốn phưong ( hướng ); cattãri - saccãni = catusaccaựi: Tứ Diệu Đe; satta - 
ahãni = sattãham: bảy ngày (1 tuần). 

Nhưng chúng nó không lấy trang tính số ít khi chúng nó không dùng trong cách tập thể như: 
eko - putto = ekaputto: con một; tayo - bhavã: tam sanh (hay 3 cảnh để tái sanh ); catasso - 
disã = catuddisã: bốn hướng. 

2. Sự phối hợp về ngữ cách ( tappurisa ) 23 là phối hợp bằng cách nối liền một danh từ này 
với danh từ kia trong một của những gián tiếp cách, bằng cách bỏ phần sau của ngữ cách nó. 

Nhưng trong vài trường hợp đặc biệt những phần trước của từ ngữ vẫn còn giữ lại ngữ cách 
cuối cùng. Những cách phối hợp này phải lấy theo giống của tiếng cuối cùng và cũng biến 
thể như thói thường. Trừ ra chủ cách và hô cách còn tất cả những gián tiếp cách đều đi theo 
lệ phối hợp này. 

Thí dụ như (coi ngữ cách có giải phía trước): 

1) Dutiyã: Gãnarn - gato = gãmagato: người mà y đã đi vào xóm (làng). 

Sivam - karo = sivamkaro: người ban phước lành cho. 24 

2) Tatiyã: Buddhena - desito = Buddhadesito: do Đức Phật giảng dạy. 

3) Karana: Asinã - kalaho = asikalaho: đánh kiếm. 

4) Catutthĩ: Lokassa - hito = lokahito: lợi ích cho đời. 

5) Pancamĩ: Corasmã — bhayaựi = corabhayaựi: sợ trộm cướp. 

6) Chatthĩ: Buddhassa - dhaựimo = Buddhadhaựimo: Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật. 

7) Sattamĩ: Vane — vãso = vanavãso: ở noi rừng. 

Ante - vãsiko = antevãsiko: học trò (người ở kế cận). 

3. Phần phối hợp liên hiệp từ là phối hợp bằng cách nối liền từ 2 hoặc nhiều danh từ, nếu 
không phối hợp thì phải nối liền nhau bằng chữ ca. 

- Những sự phối hợp này đều theo số và giống của chữ cuối cùng khi phần phối hợp có 
tánh cách riêng biệt. 

- Neu chúng liên kết lại bằng cách tập thể thì phải dùng trung tính số ít. 

Thí dụ như: 

- Cando ca suriyo ca = candasuriyã: mặt trăng và mặt trời; narã ca nãriyo ca = naranãriyo: 
những người nam và nữ. 

- Nãman ca rũpan ca = nãmarũpãm: danh và sắc; sukhan ca dukkhan ca = sukhadukkham: 
vui và khổ; hatthi ca gavo ca assã ca = hatthigavãssam: voi, bò và ngựa. 

4. Phần phối hợp hình dung từ là những phần phối hợp liên kết tập thể chỉ định khác hon 
căn bản tỏ ra của chúng nó. 

Những phối hợp này đều theo giống của bổ túc từ mà nó chịu ảnh hưởng và cùng biến thể 
theo. Thí dụ như: pĩta: màu vàng; ambara: quần, áo, y phục; nhưng pĩtambaro: người có bộ 
quần áo màu vàng; ãgata: đến, lại; samana: sa môn, đạo sĩ; ãgatasamano: chồ mà các bực sa 
môn đến (là chùa); dittho: thấy; dhammo: giáo lý, chân lý; ditthadhammo: người mà đã thấy 


23 Theo văn phạm Sanscrit thì về phần nầy thường gọi là hạn định phối hợp. 

24 Trong câu nầy phần cuối ngữ vẫn đế nguyên. 
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rõ chân lý (là bực thánh nhân ); ni: thoát khỏi; tanha: tham muốn; nittanho: người đã thoát 
khỏi lòng tham muốn (là bực A-la-hárí). 

5. Phần phối hợp trạng từ là nó có tiếp đầu ngữ ở phần thứ nhất hay là một tiếng không 
biến thể, mà nó không có nghĩa dùng như một hình dung từ, nhưng nó lại dùng trong nghĩa 
xác định của phần cuối cùng. 

Thường lệ thì những phối hợp trạng từ lấy theo giống trung tính và không biến thể. Chúng nó 
được coi như là chủ từ số ít của danh từ trung tính. 

Neu phần cuối của những phối hợp này là a hay là ã cuối phần trung tính là m, còn trái lại 
mẫu âm cuối vẫn giữ lại, trừ trường hợp của mẫu âm dài mà phải thu ngắn lại. Thí dụ như: 

Tiếp đầu ngữ: anu-pubba = anupubbam: đúng lúc, kết quả điều hoà; adhi-itthĩ = adhitthi: nơi 
người phụ nữ, liên quan đến người phụ nữ; upa-gaốgã = upagangam: kế sông (dựa mé sông); 
upa-nagara = upanagarãựi: gần châu thành (vùng ngoại ô). 

Không biến thể: yathã bala = yathabalam: tuỳ theo sức lực; yathã kama = yathãkkamam: tuỳ 
theo thứ lớp; yathã vuddha = yathãvuddham: tuỳ theo thâm niên, lão niên; yathã satti = 
yathãsatti: tuỳ theo khả năng của mình; yãva attha = yãvadattham: theo ý muốn của mình, cần 
bao nhiêu cũng được; yãva jĩva = yãvajĩvaựi: cho đến suốt đời; pacchã bhatta = 
pacchãbhattam: sau bữa ăn trưa (là xế qua). 


B. Phối họp hỗn hợp. 

Khi trong một phối hợp còn nối liền thêm với những tiếng thông thường khác thì kể như là 
sự phối họp hồn hợp. 

Thí dụ như: setam vattham = setavattham: vải trắng; pituno setavattham = pitusetavattham: 
vải trắng của cha; puttãca dhĩtaro ca = puttadhĩtaro: những con trai và con gái; mahantãni 
gharãni = mahãgharãni: nhà lớn, dinh thự; puttadhĩtarãnaựi mahãgharãni = 
puttadhitumahãgharãni: nhà lớn của những con trai và con gái. 


Bài làm thứ 20 

A. 1) Sabbadãnamdhammadãnamjinãti. 2) Ahaựite saddhim puttadhĩtãhi dãsĩ bhavissãmi. 
3) Tisaranena saddhiựi pancasĩlam detha me bhante. 4) Iti‘pi so bhagavã araham, sammã 
sambuddho ... satthã devamanu sãnaựi .... 5) Mãtãpitã disã pubbã, ãcariyã dakhinã disã. 6) 
Paralokaựi gacchantam puttadhĩtaro vã bhãtaro vã hatthigavãssãựi vã na anugacchanti. 7) Eka 
taruna vejjo vejjakammam karonto gãmanagaresu vicarati. 8) Dãraka dãrikãyo tesaựi 
mãtãpitunnam ovãde thatvã kincPpi pãpakammaựi na karonti. 9) Sĩtodakam vã unhodakaựi 
vã ãhara. 10) Amhãkam Buddho pana pubbe Sumedhãpandito nãma ahosi. 11) Sattasu 
dhanesu saddhã dhanam pana pathamam, sĩladhanam dutiyaựi, paiĩnãdhanam sattamam. 12) 
Dvipadesu vã catuppadesu vã sadã metta-cittena vasitabbam. 13) Ahaựi khĩnãsave vã na 
ditthapubbo satthudhammam vã na sutapubbo. 14) Itthipurisã sukhadukkhaựi bhunjamãnã 
tibhave vicaranti. 15) Amaccaputtã rãjabhayena mahãpãsãdato nikkhamimsu. 16) Mayham 
antavãsikesu dve brahmacãrino saddhãcetasã Buddhadesitaựi dhammam sutvã 
samanadhammaựi katvã ditthadhammã ahesum. 

B. 1) Những đứa con trai và con gái đang học một cách chăm chỉ. 2) Những vị tỳ khưu và 
tỳ khưu ni được nghe giáo pháp của Đức Phật và đắc được sự giải thoát. 3) Những con trai và 
con gái phải cung kính cha mẹ của chúng. 4) Những đứa trẻ nhỏ rửa tay và chon của chúng 
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nó với nước nóng. 5) Này các cậu trai trẻ! các người không nên thân cận với bạn ác. 6) Mặt 
trời và mặt trăng chiếu sáng ở trên trời. 7) Con của anh tôi là thầy giáo dạy học trò trong 
trường làng. 8) Các bậc vĩ nhân thường sanh trong nhóm nhân loại đặng lợi ích cho thế giới. 
9) Trong cái chậu này là nước giếng và trong cái kia là nước biển. 10) Sư tử là chúa của loại 
thú 4 chân. 11) Học trò của y {ông) cho tam qui và bát giới đến thiện nam và tín nữ. 12) Những 
cái ghế và những cái giường này do những tôi trai và những tớ gái lau rửa hôm nay. 13) cầu 
xin cho tôi hiểu được lý Tứ Diệu Đe, do Đức Phật đã giảng và cho được trở thành 1 bực đã 
diệt lòng tham muốn!. 14) Các bậc thánh nhân không có sợ sự chết. 15) Trước kia tôi chưa 
từng thấy những con bạch tượng hoặc những con ngựa xanh. 16) Do sự bố thí pháp này, cầu 
xin cho được thành một bực toàn giác! 


Bài Học Thứ 21. Hình Thức Không Biến Thể {Avyaya) 

Một avyaya là hình thức vẫn giữ nguyên trong tất cả, không chịu ảnh hưởng của sự thay 
đổi nào trong số, giống và cách. 

Có hai loại avyaya là: upasagga và nĩpãta. Một upasagga {tiếp đầu ngữ) là một tiếng không 
biến thể nó có một ý nghĩa riêng biệt và khi nào đó nó đứng làm tiếp đầu ngữ cho một danh 
từ hay là một động từ thì nó thường đổi ý nghĩa chánh của nó. Những tiếp đầu ngữ này nó 
tương đồng với tiếp đầu ngữ của Latin và tiền trí từ của Anh. Một nĩpãta là một tiếng không 
biến thể nó có thể đứng trước hoặc sau một tiếng khác. Những nipãta gồm có như trạng từ, 
một phần nhỏ {particles ) liên tục từ và tán thán từ của Anh: 

Tiếp đầu ngữ : upasagga 

Có 20 tiếp đầu ngữ trong tiếng Pãlĩ 

1. Ẵ: cho đến, đến khi, xa đến chung quanh, trái ngược lại, 

Như: ãpabbata: cho đến tảng đá. Ãharati: đêm đến, harati: mang đi, lấy đi. Ãgacchati: đến, 
gacchati: đi. 

2. Abhỉ. đến, đến nơi, đến trước, phía trước, cao, lớn, qua khỏi, riêng biệt. 

Abhigaccati: đi đến gần, đi đến trước. Abhikkamati: đi phía trước. Abhidhamma: giáo lý cao 
siêu (vi diệu pháp). Abhiniĩã: sự hiểu biết cao siêu hay đặc biệt (thần thông). Abhijãnãti: thấy 
rõ, giác ngộ. Jãnãti: hiểu biết. Abhibhavati: vượt qua, hơn, thắng. Bhavati: là, được. 
Abhimukha: hướng mặt về phía. Abhimaốgala: lễ đặc biệt, hay cao quý. 

3. Adhi. ở trong, ở trên, vượt qua, lớn, to, quá độ. 

Adhivasati: ở trong. Adhisessati: muốn, sẽ nằm ở trên. Adhititthati: đứng trên. Adhibhũ: chúa, 
thầy chủ. bhũ: là, được. Adhibhũta: thắng, hơn, làm chủ tình hình. Adhisĩla: giới cao thượng. 
Adhisĩta: tỏ, lạnh quá. Adhigacchati: đi lên trên, đắc đến, đoạt được. 

4. Anu. kế sau, như, phía sau, dài theo, phía dưới, dưới quyền, tùy theo. 

Anugacchati: đi theo sau. Anunãyaka: phó, phụ tá, thứ trưởng (của một chức vụ). Anurãjã: 
vua kế vị, phó vương. Anulomato: nương theo, chiều theo với. 

5. Apa. xa, từ, rời xa. 

Apa sãlãya: từ nhà (họp, trọ). Apagacchati: đi xa, đi mất. Apavãda: quở trách, mắng nhiếc. 
Vãda: lời nói. 

6. Api có khi thu lại là pi: qua khỏi, gần. 
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Apidhãna, pidhãna, pidahana: cái nắp, nón, bao, bìa. 

7. Ati : quá, qua khỏi, qua bên kia, quá độ. 

Atisundara: lịch sự, đẹp quá. Atikkamati: đi qua khỏi, vượt qua. Atigacchati: thắng lớn, vượt 
qua. 

8. Ava: thường thâu ngắn lại O: thấp, dưới, xa, rời. chung quanh. 

Avakkamati, okkamati: bước xuống, đi xuống. Avaharati: lấy đi, dẹp đi. Avajãnãti: khinh bỉ, 
miệt thị. Jãnãti: hiểu biết. Avamannati: khinh khi đến. Avabodha: toàn giác, hiểu hết. 
Avacarati: đi ngang qua, thấu qua. 

9. Du: xấu, khó khăn, khổ sở. 

Duggati: cảnh khổ. Duddama: khó dạy. Duranubodha: khó hiểu, khó lãnh hội. 

10. Ni: rời xa, ở trong, trong, dưới, thấp, thoát khỏi, phía dưới, lớn, thiếu, không có . 

Nigacchati: đi xa, đi mất dạng. Nikkamati: khởi hành, đi xa. Nidahati: nằm một bên. Nirãhãra: 
không có vật thực, nhịn đói. Nicaya: gom lại nhiều, chất đống, tích trữ. Nigama: chợ, châu 
thành. Nikhanati: đào vô, chôn. Nivattati: ngưng lại, thôi, thối lui. 

11. Nì: xa, rời, không, ngoài ra, trừ ra. 

Nĩharati: lấy đi, kéo ra ngoài. Nĩroga: vô bịnh, mạnh khỏe. Nĩrasa: vô vị, không có nhựa, khô 
khan. 

12. Pa: trước, phía trước, ở trong, chủ, lớn. 

Pabala: mạnh dạn quá. Payãti: đi tiến đến trước. Pakkhipati: thảy vào, để vô. Pakkamati: đi 
ra, đi xa. 

13. Parã: xa, rời, một bên, lui lại, ngang với. 

Parãbhava: xa với bản thể, sụp đổ, suy đồi. Parãjaya: thua bại, không thắng. Parakkamati: cố 
gắng, đem hết sức mình vào. 

14. Pari: chung quanh, lối chừng, trọn vẹn. 

Paridahati: để lên, dọn, mang lên. Paridhãvati: chạy theo. Parikkhipati: thảy, bao chung quanh. 
Parisuddha: hoàn toàn trong sạch. 

15. Pati: thường đổi lại là pati: thêm nữa, trở lại, thối lui về hướng. 

Patikkamati: bước lui lại, rút lui. Patideti: cho lại, trả lại. Pativadati: trả lời. Patilomaựi: hướng 
về phía sau. Patisotam: ngược dòng nước. Patirũpam: phải rồi, được rồi, giả đò, giả mạo. thích 
nghi rồi. Patirãja: vua chống đối. Patilekkhana: thư trả lời. 

16. Sam: với, cùng chung lại, tự mình. 

Sambuddha: tự mình tỏ ngộ. Samãgacchati: cùng đến, hội họp. Sameti: gặp nhau, họp nhau 
lại. Samharatkgom lại, xếp lại. Samkhipati: đặc lại, thảy gom lại. Sangaha: gom góp lại. 
Sammukha: đối diện với. 

17. Su: tốt, đẹp, toàn hảo, cao quí. 

Sugati: nhàn cảnh. Sujana: người lành, tốt. Sudesita: thuyết hay. Subhãvita: thực hành tốt đẹp. 
Sudbbala: yếu đuối lắm. Sukara: dễ làm. 

18. ĩ/: trên, ở trên, xa ra. 
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Uggacchati: mọc lên (mặt trăng, mặt trời), đứng lên. Ucchindati: cắt rời ra. Uttarati: leo lên, 
đi lên. Udaya: mọc lên, khởi đầu. 

19. Upa. gần, về hướng, kế đó, ở một bên, phụ tá, phía dưới, thiếu, không có, mạnh dạn. 

Upagacchati: đi gần. Upasãkhã: nhánh cái (ở chính giữa). Upadhãvati: chạy lên đến. Uparãjã: 
đông cung thái tử, phó vương. Upakanna: ở trong lồ tai. Upakaddhati: kéo xuống. Upãdãna: 
cố chấp, dính mắc, bám níu chắc. 

20. Vi: ngoài ra, riêng ra, không, ra khỏi, riêng biệt, chung quanh, tỏ rõ, khác nhau, đối chiếu 
với. 

Vimala: không nhơ bẩn, không ten, sét. Vibhava: thế lực, sức lực, vô sắc, thoát khỏi sắc tướng. 
Vigata: riêng biệt, biến mất. Vicarati: đi ta bà. Visoka: khỏi buồn rầu, mến thương. Vikkhipati: 
chạy toán loạn, rải rác khắp nơi. Vipassati: thấy rõ. Visama: không bằng nhau, không in nhau. 
Vicchindati: cắt rời ra. Vimutti: hoàn toàn giải thoát. Viloma: ngược lại, trở lại. Vimukha: trở 
mặt, quay mặt chồ khác. Vyãkaroti: giải nghĩa, trần thuyết. 

Trong những tiếp đầu ngữ trước đây trừ những chữ như abhi, anu, pati, và pari có khi dùng 
phía sau tiếng (thành tiếp vĩ ngữ). 

Thường phụ âm đi theo sau du, ni, u và vi phải thêm bằng hai. Neu phụ âm mà có hơi ra 
thì 1 phụ âm đầu được đổi lại cũng bằng 1 phụ âm không có hơi ra. 

Trước mẫu âm chữ r được thêm vào như trường hợp của chữ du, ni; còn thêm chữ d vào 
trường hợp của chữ u và chữ y trong trường hợp chữ vi. 


Bài làm thứ 21 

A. 1) Mã nivatta abhikkama. 2) Puttadhĩtuhi mãtãpitaro yathãsatti saủgahetabbã. 3) 
Idhãgacchatha, bhikkhavo, yathãvuddhaựi vandatha. 4) Sacepi dujjanã yãvajĩvaựi sujane 
bhajeyyum tesam kocipi athho na bhaveyya. 5) Sudesitam Buddhadhammaựi ugganhãmi 
yathãbalam. 6) Sabbe devamanussã manusaloke vã devaloke vã yathãkammaựi uppajjanti. 7) 
Tavãhaựi Pãlibhãsaựi ugganhãmi. Api ca kho pana tassã bhãsãya patilekhanam likhitum vãya- 
mãni. 8 Tassantevãsikã gãmanigamesu vicaritvã suriyodaye nagaram sampãpunimsu. 9) 
Senãpatiputto anupubbena tassa ratthe senãpati ahosi. 10) Iti hetaựi vi jãnãhi pathamo so 
parãbhavo. 11) Duranubodham abhidhammaựi yathãbalam pandita-sotunam desetum vattati. 
12) Uparãjã patirãjãnam abhibhavitum upanagaram gato. 13) Sattasattaham so nirãhãrova 
vane vasi. 14) Mahãsettino corabhayena yathãsukhaựi na supimsu. 15) Attãhi kira duddamo. 

B. 1) Phó Vương trở thành Vua trong lúc thuận tiện. 2) Các anh phải ngồi theo thứ tự của 
người trưởng lão. 3) Khi mặt trời vừa mới lặn thì chúng nó vừa đến cùng một lúc ở ngoại ô. 
4) Những người chồng phải đối đãi với vợ và con tùy theo khả năng của họ. 5) Người thiện 
và kẻ ác không khi nào đến một lượt. 6) Tôi sẽ ráng ở một mình (không lấy vợ) cho đến khi 
nào tôi còn sống. 7) Không nên ngủ sau bữa ăn theo ý muốn. 8) Nó còn đang học Vi diệu 
pháp. Nhưng vậy nó sẽ cố gắng giảng giải lại tùy theo sức của nó. 9) Này các trẻ con! Tôi sẽ 
hỏi các cậu bây giờ, các cậu phải trả lời theo thứ tự. 10) Học trò theo thầy chúng nó tùy theo 
khả năng. 11) Lấy những cái gì anh cần dùng và đi xa khởi nhà này. 12) Những người tốt 
không nên khinh khi những nam và nữ ác xấu. 13) Thật vậy tâm thật là khó dạy. Tuy nhiên 
người trí thức thắng phục nó từ bực. 14) Khi mặt trăng mọc thì sự tối tăm tan mất. 15) Người 
mạnh khỏe không có ăn và ngủ theo ý muốn. 
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Bài Thứ 22. Chuyển Hóa Danh ( Taddhita) 

Những tiếng hợp thành bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ vào ngữ căng của danh từ, hình dung 
từ, hoặc phát nguyên từ v.v...đều gọi là chuyển hóa danh. Có vài trong những chuyển hóa 
danh này coi như là danh từ và hình dung từ đều phải chịu sự biến thể hết thảy. Có vài tiếng 
khác được kể như là không biến thể. Có rất nhiều tiếp vĩ ngữ dùng trong nhiều nghĩa khác 
nhau như: 

1. A dùng trong nghĩa sở hữu, chuyển hóa v.v... trong trường hợp này mẫu âm ở đầu phía 
trước , nếu không phải theo sau bằng 2 phụ âm, thì được thay thế vuddhi. 

Như: Pannã + a = panna: người có trí tuệ. Saddhã + a = Saddha: người có đức tin. Vasittha + 
a = vãsittha hay vãsittho: con trai của dòng. Vasittha - Vãsĩttha - Vãsitthĩ: con gái của dòng 
Vasittha. Vasittham: dòng Vasittha. 

2. Ika dùng trong nghĩa thuộc về..., hồn hợp với..., sự gặp tréo mặt nhau, thạo rành về..., 
có liên hệ trong v.v..., trong trường hợp này mẫu âm ở trước cũng được thay thế, nếu không 
theo sau bằng 2 phụ âm. 

Dhamma + ika = dhammika: người thiện, chánh đáng. Kãyã + ika = kãyika: thuộc về thân 
thể. Nagara + ika = nãgarika thuộc về người thành thị. Loka + ika = lokika: thuộc về thế tục. 
Lona + ika = lonika: có trộn muối. Nãvã + ika = nãvika: thủy thủ, người đi trên thuyền. Magga 
+ ika = maggika: người đi đường, lộ hành. Vinaya + ika = vinayika: người học luật. 
Bhandãgãrra + ika = bhandãgãrika: thủ quỹ, người giữ tài sản. 

3. Ima và iya cũng dùng trong nghĩa thuộc về. 

Anta + ima = antima: cuối cùng. Majjha + ĩma = majjhima: chính giữa, trung tâm. Loka + iya 
= lokiya: thuộc về phàm tục, phần đời. 

4. 1, ika, ima, mantu , vantu và vĩ cũng dùng trong nghĩa sở hữu chủ. 

Danda + ĩ = dandĩ: người có cây gậy. Chatta + ĩ = chattĩ: người có cây dù. Putta + ika = 
puttika: người có con. Danda + ika = dandika: người có cây gậy. Dhiti + mantu = dhitimantu: 
can đảm. Puta + ĩma = puttima: người có con. Bandhu + mantu = bandhumantu: người có 
nhiều bà con. Guna + vantu = gunavantu: đức hạnh. Medhã + vĩ: medhãvi: người có trí tuệ. 

5. Maya dùng trong nghĩa làm bằng như: 

Aya + maya = ayomaya 25 làm bằng sắt. Dãru + maya = dãrumaya: làm bằng gồ. Mana + maya 
= manomaya: do tinh thần do tâm. Rajata + maya = rajatamaya: làm bằng bạc. Suvanna + 
maya = suvannamaya hay sovanna maya: làm bằng vàng. 

6. Tã dùng trong ý nghĩa tập hợp, trạng thái, khả năng. Những chuyển hóa danh như vậy 
thường thuộc về nữ tính (giống cái). 

Gãma + tã = gãmatã: sự kết hợp những làng. Jana + tã = janatã quần chúng, dân sự. Bãla + tã 
= bãlatã: ngu dại, còn ngây thơ. Dhamma + tã = dhammatã: trạng thái của vạn vật, thiên nhiên, 
thói thường. Manussa + tã = manussatã: nhân loại. 


25 Có khi tiếng ‘bhava’ cũng có nghĩa là trạng thái thiên nhiên; nếu nối liền với tiếng khác như: purisabhava: trạng thái 
nam nhi, itthibhãvã: trạng thái nữ nhi. 
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7. Tta vầya cũng dùng trong ý nghĩa trạng thái, khả năng. Những chuyển hóa danh này 
hợp thành trung tính. Trong trường hợp của ya mẫu âm ở trước phải thay thế, nếu nó không 
có theo sau bằng 2 phụ âm. 

Aroga + ya = ãrogya: vô bịnh, mạnh khỏe. Bãla + ya = bãlya hay + tta = bãlatta: ngu si, còn 
ngây tho. Manussa + tta = manussatta: nhân loại. Nĩla + tta = nĩlatta: sự xanh, trạng thái xanh. 
Pandita + ya = panditya hay pandicca: trí tuệ, thông minh. 

8. Tam và ĩya đều cần dùng để tỏ ra sự so sánh cấp bực; còn tama và ittha thì so sánh cấp 
bực cao cả, như: 


Theo thông thường 

So sánh 

So sánh tối cao 

Bãla: trẻ, ngu dại. 

Bãlatara: ngu quá. 

Bãlatama: ngu hết sức. 

Dhamma: hiền đức. 

Dhammiya: hiền quá. 

Dhammittha: hiền hết sức. 

Guna: ân đức. 

Guniya: có đức quá. 

Gunittha: có đức tối cao. 

Medha: sáng suốt. 

Medhiya: sáng suốt quá. 

Medhittha: thông minh hết sức. 

Panĩta: cao quí. 

Panĩtatara: cao quí quá. 

Panĩtatama: cao quí tột bực. 

Appa: nhỏ, ít. 

Appatara: nhỏ quá. 

Apptama: nhỏ xíu 

Kana: trẻ. 

Kaniya: trẻ quá. 

Kanittha: trẻ hết sức 

Pasattta: tốt. 

Seyya: tốt quá. 

Settha: tốt hon hết. 

Vuddha: già. 

Jeyya: già quá. 

Jettha: già hon hết. 


9. Ka thêm sau tiếng để chỉ về một nhóm, một toán. Những chuyển hóa danh này lấy theo 
nam tính hoặc trung tính. 

Eka + ka = ekaka: một nhóm, hợp lại, một nhóm độc thân. Dvi + ka = dvika: 2 nhóm, 2 khóm, 
nhị nguyên. Catu + ka = catukka: 4 nhóm, 4 khóm, tứ nguyên. 

10. Kkhattum tiếp thêm phía sau để chỉ về số mấy lần. 

Eka + kkhattum = ekakkhattum: một lần. Dvi + kkhattum = dvikkhattum: 2 lần. 

11 . Dhã thêm phía sau những số, còn so và thã sau những tiếng khác làm thành trạng từ 
phân chia. 

Eka + dhã = ekadhã: trong một đường lối. Panca + dhã = pancadhã: 5 lần, trong 5 cách đường 
lối. Badu + dhã = bahudhã: nhiều lần, nhiều đường lối. Attha + so: atthaso: tùy theo ý nghĩa. 
Sabba + so: sabbaso: trong mọi đường lối. Anna + thã: aníĩathã trong đường lối khác, một 
cách nhau. Sabba + thã: sabbathã: trong mọi cách. 

Hai loại sau cùng (10 và 11) của chuyển hóa danh được kể như là không biến thể. 

Nên hiểu rằng có vài sự so sánh và so sánh tối cao bằng cách phối hợp tiếp đầu ngữ ativa 
và ativiya vào tiếng thường theo thứ tự. 


Bài làm thứ 22 

A. 1) Rãjã bhavatu dhammiko. 2) Socati putthi puttimã. 3) Tava pandiccena mama kim 
payojanam? 4) Aham mama mãtãpitare sadã dvikkhattum vandãmi 5) Manussattampi 
lãbhitvã kasmã tumhe punnam nakarotha? 6) Eso saddho dãyako sabbadã sĩlam sammã 
rakkhati. 7) Sabbesu devamanussesu sammã sambuddho pana settho hoti. 8) Imesam dvinnam 
sãvakãnam ayam pana jeyyo seyyoca hoti. 9) Tasmim ãpane vãnijo dãrumaya bhandãni na 
vikkinãti. 10) Yo saddho vã panno vã yam yam desam gacchati so tattheva pũjito hoti. 11) 
Mahãraníĩo kanitthaputto imasmim atthe settharãja bhandãgãriko hoti. 12) Amhãkam 
antevãsikãnam kaniyo pana venayiko, kanittho pana ãbhidhammiko. 13) Lokiyajanã 
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punnapãpam katvã sugatiduggatĩsu uppajjitvã bahudhã kãyikasukhadukkham bhunjanti. 14) 
Tesam saccena sĩlena khantímettabalena ca - Te pi tvam anurakkhantu -ãrogyena sukhena 
ca. 

B. 1) Cái gì làm cho đời anh được tốt đẹp, nếu anh không làm tốt đẹp (lành) cho kẻ khác? 
2) Mồi sự hành vi của thân đều do tâm cả. 3) Anh lớn hon hết nó là một người trai có đức 
hạnh hon hết ở trong trường. 4) Đám đông công chúng đã họp bằng nhiều cách khác nhau. 5) 
Mạnh khỏe là của cải quí nhất. 6) Chỉ có Đức Phật mới hiểu biết được tất cả đường lối thiên 
nhiên của một vị Phật. 7) Tôi đã đi thăm anh thủ quỹ nhiều lần. 8) Tất cả tàu đều không phải 
làm bằng sắt. 9) Lợi ích chi những đồ cần thiết của đời đến các thầy tỳ khưu và tỳ khưu ni? 
10) Nó khuyên nhủ tôi đủ cách để cố gắng cho thành Phật. 11) Tôi đã viết thư cho y hai lần, 
nhưng mà nó không có gởi trả lời cho tôi một lần nào cả. 12) Em trai út tôi là một đứa có trí 
hon tất cả mọi người. 13) Những người đức hạnh và trí tuệ thật là ít có. 14) Những giường 
làm bằng cây tốt hon giường sắt. 


Bài Học Thứ 23. Chuyển Hóa Danh Ngôn Ngữ (Kitaka) 

Những tiếng phối hợp bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ vào nguồn gốc ngữ ngôn gọi là Kitaka. 
Có rất nhiều tiếp vĩ ngữ như vậy dùng trong nhiều ý nghĩa khác nhau. Đây có ít tiếp vĩ ngữ 
cần thiết như: 

1. A được thêm vào phía sau của ngữ căn biến thành danh từ trừu tượng nam tính, ám chỉ 
về người hoặc đồ vật. Mầu âm đứng trước được thay thế chữ khác. 

Như: Bhũ + a = bhava: trở thành, đời sống, tự nhiên, điều kiện. Budha + a + bodha = sự hiểu 
biết, giác ngộ. Dusa + a = dosa: sự sân si, oán ghét. Ji + a = jaya: thắng trận: Khĩ + a = khaya: 
hư hoại, tiêu diệt. Lubha + a = lobha: tham lam, ái dục. Muha + a = moha: si mê, lầm lạc. Pata 
+ a = pãta: té, rớt. Pada + a = pãda: chân, cẳng. Rưja + a = roga: bệnh hoạn. 

2. A cũng dùng thêm vào ngữ căn khi những tiếng phối họp để bổ túc cho nó đứng phía 
trước. Tiếng chuyển hóa ngôn họp thành như vậy là phối hợp phía sau vói tiếng trước. Mầu 
âm đứng trước của ngữ căn có nhiều khi phải thay thế. 

Anam + dã + a = annada: người cho vật thực, thí chủ. Balaựi + dã + a = balada: người cho 
sức lực (người cho vật thực). Dhammam + dhara + a = dhammadhara: người thông thạo giáo 
lý. Dinam + kara + a = dinakara: làm ra ngày (là mặt tròi). Kumbham + kara + a = 
kumbhakãra: người thợ làm đồ gốm (bằng đất). Ratham + kara + a = rathakãra: thợ đóng xe. 
Mãlã + kara + a = mãlãkãra: thợ kết hoa. 

3. A cũng dùng thêm vào ngữ căn, khi những tiếng khác không phải để bổ túc mà đứng 
trước nó. Có khi vần sau cùng phải bỏ trọn. 

Pãdena + pã + a = pãdapa: cây cối (nghĩa chính là uống với chân). Bhujena + gamu + a = 
bhujaga: con rắn (đi uốn quanh quẹo). Kammato + jana + a = kammaja: sanh ra do nghiệp. 
Vana + cara + a = vanacara: đi trong rừng. Vãrimhi + jana + a = vãrija: sanh dưới nước, thủy 
cầm. 

4. Trong trường hợp của aka thì mẫu âm đứng phía trước của căn ngữ thường phải thay 
thế, nếu ngữ căn có một vần mà cuối cùng bằng a thì thêm vào y và những chữ cuối cùng 
bằng i và u thì đổi lại aya hay ava trước tiếp vĩ. Aka và tu thêm vào ngữ căn để ám chỉ nhân 
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vật của sự thực hành. Trong chữ tu mẫu âm đứng trước của những ngữ căn một vần thì phải 
thay thế và vần cuối cùng có nhiều khi đổi ra chữ t như: 

Dã + aka = dãyaka: người hộ độ, người cho. Ni + aka = nãyaka: lãnh tụ, lãnh đạo. Sa + aka = 
sãvaka: thinh văn, đệ tử. Bhuji + aka = bhojaka: người ăn. Gamu + aka = gamaka: người đi. 
Jana + aka = janaka: cha (người sản xuất). Kara + aka = kãraka: người làm, công nhân. Dã + 
tu = dãtu: người cho, thí chủ. Ni + tu = netu: lãnh đạo. Su + tu = sotu: thính giả, người nghe. 
Nã + tu = nãtu: người hiểu biết. Bhara + tu = bhattu: người chồng (người giúp đỡ). Gamu + 
tu = gantu: người đi. Kara + tu = kattu: người làm, đương sự. Vãcã + tu = vatu: thuyết gia, 
người nói. 

5. Ana và ti cũng thêm vào ngữ căn biến thành trung tính và nữ tính của những danh từ 
trừu tượng theo thứ tự. Như: 

Dã + ana = dãna: sự cho, vật cho của bố thí. Nĩ + ana = nayana: dẫn đầu. Su + ana = savana: 
sự nghe. Gamu + ana = gamana: sự đi. Kara + ana = karana: sự làm. Mara + ana = marana: 
sự chết. 

Trước chữ ti có nhiều khi vần cuối cùng của ngữ căn cũng bỏ bớt và có khi nó cũng đổi lại 
bằng t. 

Gamu + ti = gati: điều kiện sanh, cảnh giới đi đến (sanh). Gi + ti = giti: bài hát, ca. Muca + ti 
= mutti: thả ra, thoát khỏi. Pã + ti = pĩti: sự uống, hỷ lạc. Ramu + ti = rati: dây cột trói, sự 
quyến luyến, đùa giỡn, giải trí, thể thao. Sara + ti = sati: sự ghi nhớ, trí nhớ. Su + ti = suti: sự 
nghe. Thã + ti = thi ti: trạng thái. Thu + ti = thu ti: sự khen ngợi. 

6. Anĩya vằya được thêm vào ngữ căn có nghĩa là bắt buộc, đáng làm xứng với. Neu ngữ 
căn sau cùng là a thì tiếp vĩ ngữ ya đổi lại là eyya. 

Kara + anĩya = karanĩya 26 : phận sự phải làm. Pã + anĩya = pãnĩya: nên uống, uống được (nước 
uống). Pũja + anĩya: pũyanĩya: đáng cúng dường. Su + anĩya = suvanĩya: đáng, nên nghe. Dã 
+ ya + eyya = deyya: nên cho, đáng cho. Gãha + ya = (gahya: trở nên) gayha: nên lấy. Nã + 
ya + eyya = neyya: phải biết, bắt buộc phải hiểu biết. Pã + ya + eyya = peyya: có thể uống 
được, nên, đáng uống. 

Có vài hình thức bất thường như: 

Bhuji + ya = bhojja: nên ăn, có thể ăn được. Mada + ya = majja: đáng làm cho say, có chất 
say. Khada + ya = khajja: ăn được, cắn nhai được. Garaha + ya = gãrayha: đáng quở trách, 
rầy la. Vada + ya = vajja: đáng nói ra (tội lỗi). Yuja + ya = yoga: thuận tiện, phù hợp. 

7. / và ana được thêm sau ngữ căn trong ý nghĩa sắp đặt, chuẩn bị, trong thói quen của. 
Mầu âm ở trước phải thay thế. 

Brahmam cara + ĩ = brahmacãrĩ: bậc phạm hạnh người quen hướng về đời sống cao thượng 
(là độc thân của người hành đạo). Dhammam vada + ĩ = dhammavãdĩ: người quen giảng giải 
về đạo lý. Saccam vada + ĩ = saccavãdĩ: người sẵn sàng nói sự thật, chân lý. Sãdhu sĩla + ĩ = 
sãdhusĩlĩ: người có đức tính tốt tự nhiên. Pãpa kara + ĩ = pãpakãrĩ: người ác, người chỉ làm 
điều ác. Kudha + ana = kodhana: sự sân hận, người hay sân. Bhãsa + ana = bhãsana: già 
chuyện, nhiều lời, nói dài dòng. Ghusa + ana = ghosana: ồn ào, lớn tiếng. Kampa + ana = 
kampana: chuyển động, rung rinh. 


26 Sau r chữ n thuộc về răng thì đối lại n giọng mũi. 
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8. Những vị biến cách mà được coi như chuyển hóa ngôn phối hợp do thêm chữ tum vào 
ngữ căn, đều phối hợp với kãma trong ý nghĩa của sự ước ao, mong mỏi, bằng cách bỏ hẳn 
chữ m niggahita ra. Những động từ về ước muốn đều biến thể giống như những tiếng phối 
hợp từ như: 

Bhunjitum + kãma = bhunjitukãma: muốn ăn, ước mong được ăn. Bhunjitukãmena: do người 
muốn ăn. Bhunjitukãmassa: đến người muốn ăn. 

Nên hiểu rằng những vị biến thể và tất cả các loại phân từ đã giải xong cũng đều kể như 
Kitaka (chuyển hóa ngôn). 


Bài làm thứ 23 

A. 1) Kim dado balado hoti - kim dado hoti vannado. Kim dado sukhado hoti — kim dado 
hoti cakkudo. 2) Ananado balado hoti - vatthado hoti vannado. Yãnado sukhado hoti - dĩpado 
hoti cakkhudo. 3) Maggo atthi maggiko natthi, gamanam atthi gammako natthi, kammaựi 
atthi kãrako natthi. 4) Dhammapĩti sukhaựi seti 5) Dhammacãrĩ sukham seti — asmim loke 
paramhica. 6) Sabbapãpassa akaranam. 7) Pãpanam akaranam sukhaựi. 8) Sabbadãnnam 
dhammadãnam jinãti, sabba rasam dhamma - rasamjinãti - Sabbaratim dhammaratim jinãti 
- Tanhakkhayo sabbadukkham jinãti. 9) Yo sãvako kãyenavãcãya vã cetasã vã kincĩpi. Pãnaựi 
kammaựi na karoti so hoti Dhammadharo Dhammavadĩ. 10) Tava thutĩyã me payojanaựi 
natthi. 11) Saccavãdino sadã pũjaniyã honti. 12) Sampattivipattĩsu akampanacitto hoti. 13) 
Sãdhusĩlĩ - sãvakã dhammasavanatthãya gantu kãmã nagarato nikkhamimsu 14) 
Bhãsanadãrakã panditehi gãrayhã honti. 

B. 1) Do sự diệt tắt lòng tham lam, sân hận và si mê, con người mới được giải thoát. 2) 
Người làm đồ gốm này đang làm những chậu bằng sắt. 3) Những người làm ác và kẻ thiện có 
thể biết được do sự hành vi của họ. 4) Những người thuyết pháp mọi người phải cung kính. 
5) Lợi ích chi sự khen ngợi đến đệ tử của Ông. 6) Tôi không biết đến sự đi và lại của y. 7) Có 
thuốc để chữa trị những bệnh do tinh thần. 8) Người thợ đóng xe muốn làm một chiếc xe, 
nhưng té từ cây thật cao ở trong vườn y. 9) Ai biết được rằng sự chết sẽ đến ngày mai. 10) 
Với cách đi tôi biết rằng y là người có đức tánh tốt tự nhiên. 11) Lời nói của những người 
chân chánh nên nghe. 12) Người làm tràng hoa này không phải là người ác đâu. 13) Những 
người giảng giải về giáo lý chân chánh không nên làm điều ác nào do thân, khẩu, ý. 14) Những 
người hộ độ (thí chủ) muốn đi nghe pháp nên đến gần những thinh văn mà mình đã cung kính. 


Bài Học Thứ 24. Luật Lệ Của Sự Nối Liền (Sandhi) 

Sandhi nghĩa là sự nối liền với hai chữ gặp nhau thình lình. Sự nối liền này có thể thay thế 
bỏ bớt hay thêm vào, v.v... 

Trong tiếng PãỊi có 3 loại nối liền là: Sara sandhi: nối liền với mẫu âm; vyanjana sandhi: nối 
liền với phụ âm; niggahita sandhi: nối liền với (giọng mũi) chữ ĨỊ 1 . 

A. Cách nối liền vói mẫu âm. 

1. Khi 2 mẫu âm gặp nhau, thường thì mẫu âm phía trước phải bỏ. Như những chữ sau: 

Loka + agga = lokagga: chúa tể cõi đời. Paniĩã + indriya = pannindriya: tuệ căn khả 
năng. Tini + imãbi = tinimãni: 3 cái này. Sabbo + eva = sabbeva: cho tất cả. 
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2. Có khi tiếng mẫu âm theo sau phải bỏ, nếu đi trước nó bằng một mẫu âm không giống 
nhau. 

Chãya + iva = chãyãva: giống như cái bóng (mát). Iti + api = itipi: thật như vậy. Pãto + 
eva = pãtova: thật sớm, hừng đông. 

3. Khi mẫu âm phía trước không giống nhau đã bỏ thì mẫu âm theo sau như ỉ và u dài hay 
ngắn đều thay thế bằng e và o theo thứ tự. 

u pa + eto = upeto: tiếp theo. Suriya + udaya = suriyudaya hay là suriyodaya: mặt trời 
mọc. 

4. Khi mẫu âm phía trước bị bỏ thì mẫu âm theo sau có khi phải kéo dài ra. 

Buddha + anussati = buddhãnussati: niệm Phật. Gacchãmi + iti = gacchãmiti: rằng tôi 
đi. Bahu + upakãro = bahũpakãro: giúp đỡ nhiều lắm. Sace + ayam = sacãyam: nếu cái 
này. Idãni + aham = idãnaham: bây giờ cái này. 

5. Có khi mẫu âm phía trước được kéo dài ra, khi mà mẫu âm theo sau bị bỏ. 

Lokassa + iti = lokassãti: như vậy cõi đời. Vi + atikkama = vĩtikkama: sự vi phạm. Sãdhu 
+ iti = sãdhũti: tốt như vậy. Jĩvitahetu + api = jĩvitahetũpi: dù cho vì lý do mạng sống. 

6. Khi te, me, ye mà theo sau bằng một mẫu âm, thì y có khi được thay thế cho mẫu âm sau 
của nó. 

Me + ayam = myãyaựi: cái này do tôi. Te + aham = tyaham, tyãham: tôi đến anh. Ye + 
assa = yyassa, yyãssa: những cái đó cho y. 

7. Khi i, ĩ và u, o mà theo sau bằng một mẫu âm không giống nhau thìy và V có khi phải 
được thay thế cho nó theo thứ tự. 

Vi-ãkato = vyãkato: tuyên bố. Su-ãgatam = svãgatam: hoan nghênh, tiếp rước ân cần. 
Anu-eti = anveti: theo sau, xu hướng theo. 

Ko-attho = kvattho: tốt cái gì, lợi ích chi. So-ayaựi = svayam, svãyaựi: cái này nó. 

8. Ti của ati, iti và pati, khi theo sau bằng một mẫu âm, thì có khi đổi lại bằng cc như: 

Ati-antam = accantam: một cách quá lố, vượt qua. Ati-eti: acceti: vượt qua, hơn. Ati- 
odãto = accodãto: trắng lắm, quá trắng. 

Iti-etam = iccetam: rằng như vậy. Pati-ãharati: paccãharati: đem mang lại. 

9. Abhi theo sau bằng một mẫu âm thì có khi được đổi ra abbha. 

Abbi-uggato = abbhuggato: đã đứng dậy, đã mọc lên. 

10. Adhi theo sau bằng một mẫu âm, có khi đổi ra bằng ajjha như: Adhi-ãgama = 
ajjhãgama: đắc, đến. 

11. Có nhiều khi t,d,n,m,y,r,l,v được thêm vào trước một mẫu âm. 

Ajja-agge = ajjatagge: kể từ ngày nay. Atta-attha = attadattha: lợi ích cho mình, tốt đẹp 
cho bản thân. Ito-ãyati = itonãyati: đến từ nơi này. Idha-ãhu = idhamãhu: họ nói ở đây. 
So-eva = soyeva: chính tự nó. Ni-antaram = nirantaraựi: không có gián đoạn, liên tiếp 
luôn luôn. Cha-abhinnã = chaỊỊabhinnã: lục thông. Ti-angikaựi = tivangikam: 3 yếu tố, 
3 phần tử. 
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B. Sự nối liền phụ âm - Vyanjana sandhi: 

1. Mầu âm đứng trước một phụ âm có khi phải kéo dài. 

Te-assa = tyãssa: những cái đó cho nó. Muni-care = munĩcare: người trí thức muốn đi. 
Su-akkhãto = svãkkhãto: giảng giải tốt đẹp. Jãyati-soko = jãyatĩsoko: sự buồn rầu phát 
sanh. 

2. Có khi mẫu âm đứng trước phụ âm được giọng ngắn. 

Yadi-vã sãvake = yadivasãvake: hoặc nếu đối với các đệ tử. Tanhã-khayo = tankkhayo: 
diệt trừ lòng tham muốn. 

3. Trước một mẫu âm, chữ o sau cùng của sự đi ngược một đại danh từ thì eta và ta được 
đổi lại bằng a. 

Eso dhammo - esa dhammo: giáo lý đó. So muni = sa muni: y là bậc trí thức. 

4. Phụ âm theo sau bằng một mẫu âm có khi được thêm bằng hai lần như: 

A-pamãdo = appamãdo: siêng năng, không dể duôi. Vi-nãnam = vinnãnam: thức, tâm 
trí. 

5. Khi một phụ âm có hơi ra mà có hai lần thì phụ âm trước được đổi bằng hình thức không 
có hơi ra của một phụ âm như nhau. 

Ni-bhayam = nibbhayam: không sợ, vô úy. Sa-dhammo = saddhammo: giáo lý cao cả. 


c. Nối liền vói chữ có giọng mũi (m) - nỉggahỉta sandhi. 

1. Chữ m đứng trước một nhóm phụ âm được đổi lại bằng giọng mũi của nhóm phụ âm 
đồng nhau. 

Tam khanam = taốkhanam: trong lúc đó. Sam jãta = sanjãta: sự sanh. Tam nãnam = 
tannãnam: sự hiểu biết đó. Tam thãnam = tanthãnam: chồ đó. Aham te = ahante: tôi đến 
các anh. Sam nipãto = sannipãto: sự phối hợp, gặp gỡ nhau. Sambodhi = sambothi: sự 
giác ngộ. Sam mãma = sammãna: danh dự. 

2. Chữ m đứng trước e và h được đổi lại ũ. Trước e phải thêm ũ bằng hai lần. 

Tam-eva = tanneva: chính cái đó. Tam-hi: tanhi: thật cái đó. 

3. Chữ m đứng trước y có khi được đổi lại ũ, chữ y phía sau bị bỏ và chữ ũ được thay thế 
bằng hai lần như sam-yamo: sannamo: sự thu hút, sự thận trong. 

4. Chữ m theo sau bằng một mẫu âm có khi được đổi lại bằng ĩỊt và bằng d nếu nó đứng 
trước bằng chữ ta và eta như: 

Tam-aham = tamaham: tôi đó. Etam-avoca = etadavoca: cái này nó nói. 

5. Có khi chữ m đứng trước mẫu âm bị bỏ. Mầu âm đứng trước của một tiếng theo sau 
được kéo dài, nếu theo sau không phải là hai phụ âm và mẫu cuối cùng của tiếng đứng 
trước bị bỏ. 

Adãsim aham, adãsi-aham, adã’s-ahaựi = adãs’aham: tôi đã cho. Evam aham, eva-aham: 
ev’ahaựi, ev’ãham: như vậy tôi. 

6. Có khi chữ m đứng trước một phụ âm cũng bị bỏ. 

Buddhãnam-Sãsãnam = Buddhãnasãsanam: giáo pháp của Đức Phật. 
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7. Có khi chữ m được thêm vào trước một mẫu âm hay một phụ âm. 

Cakkhu udapãdi = cakkhum: nhãn tuệ đã phát sanh lên. Ava siro = avamsiro: dộng đầu 
xuống, trở ngược đầu. 

8. Có khi mẫu âm theo sau chữ m bị bỏ và chữ m kế đó có giọng mũi. 

Idaựi api = idanTpi: cái này cũng vậy. Kim iti = kin’ti: cái gì?. Cakkam iva = cakkanTva: 
giống như bánh xe. 


Bài Học Thứ 25. Áp Dụng Của Những Cách 

I. về chủ từ cách — pathamã cách thứ nhất 

1. Chủ từ cách, khi tự mình sử dụng để tỏ ra một hình thức còn nguyên vẹn của một tiếng 
như: naro: người nam, nãrĩ: người nữ, phalam: trái cây. 

2. Làm chủ từ cho một động từ, dầu ở chủ động hay bị động cũng đều tỏ ra bằng chủ từ cách 
như: puriso gacchati: người nam đi; Buddhena dhammo desĩyate: giáo pháp do Đức Phật 
thuyết ra. 

3. Bổ túc từ của những tự động từ cũng tỏ ra bằng chủ từ cách như: so rãjã ahosi: y trở thành 
một ông vua, eso dãrakohoti: nó là đứa con trai. 


II. Hô cách - alapana 

Hô cách đùng để tỏ ra sự kêu gọi của chủ từ như: putta idlTãgaccha! Này con, lại đây! Bho 
Gotama! Này Đức Thầy Cù-Đàm! 


III. Đối cách 

1. Đối cách ám chỉ sự bổ túc. 

Ahaựi lekhanam likhãmi: tôi đang viết một lá thư. 

2. Thời kỳ của thì giờ và sự kéo dài của không gian cũng tỏ ra bằng đối cách 

Idha so temãsaựi vasi: nó ở đây trong ba tháng. Dvĩham atikkantam: đã hai ngày qua rồi. 
Yojanam dĩgho pabbato: trái núi dài một do tuần (16km). 

3. Những động từ hoạt động cũng dùng bằng đối cách. 

So gãmaựi gacchati: nó đi vào xóm. 

4. Những tiếp đầu ngữ bằng anu, pati, pari cũng dẫn đầu bằng đối cách. 

Rukkham anu rukkham pati, rukkhaụi parivijjotate cando: mặt trăng chiếu mồi cây. 
Yad’ettha mam anu siyã: dù sao phải ở đây cho tôi. Sãdhu devadatto mãtaraựi anu: Đe Bà 
Đạt Ta cũng rất tốt với mẹ y. Anu sãriputtam paímavã bhikkhu: Tỳ khưu thua kém Xá Lợi 
Phất về trí tuệ. Saccakiriyam anu pavassi: trời mưa theo sự hành vi chân chánh của y. 
Nadim Neranjaram pati: gần sông Neranjarã. 

5. Đối cách có khi cũng dùng như trạng từ như: 

Rãjã sukham vasati: ông vua sống một cách hạnh phúc. Sukhaựi supati: ngủ một cách an 
vui. Dukkham seti: sống một cách khổ sở. 
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6. Có nhiều khi đối cách cũng dùng trong nghĩa của chủ động cách, gián tiếp bổ túc cách, chủ 
hữu cách và địa điểm cách nhu: 

Vinã dhammaựi 27 : không có giáo pháp. Sace mam nãlapissati: nếu nó không nói vói tôi. 
upamã maựi patibhati: một sự tuong tợ xảy đến cho tôi. Tam kho pana Bhagavantam: của 
Đức Thế Tôn đó. Etam samayam Bhagavã: trong một thuở nọ Đức Thế Tôn... 

7. Ngữ căn vasa mà tiếp đầu ngữ ã, adhi, anu và upa thì dẫn đầu nó bằng một đối cách như: 

Gãmam ãvasati, anuvasati, upavasati: nó ở trong làng xóm. Vihãram adhivasati: (y) ở trong 
chùa. 

IV. Phụ tá chủ động cách - tatiyã 

Khi trong một câu mà chủ động bị động thì phải áp dụng bằng trường hợp này. 

Ãcariyena potthakam diya’e: quyển sách bị ông thầy cho. Tena katam kammam: sự hành vi 
đã làm do nó. 


V. Phương tiện cách - karana 

1. Phương tiện nào mà sự hành vi được hoàn tất đều tỏ ra bằng phương tiện cách. 

Hatthena kammam karoti: nó làm việc với bàn tay của nó. Cakkhunã passãma: chúng ta 
thấy bằng con mắt. Nãnena sukham labhati: người ta được hạnh phúc do nhờ trí tuệ. 

2. Phương tiện cách cũng còn dùng để tỏ ra như: 

a. Một nguyên nhân hay một lý thuyết. 

Vijjãya vasati: nó sống do nhờ sự học thức. Kammanã vasolo hoti: do sự hành vi mà 
con người trở nên thấp hèn. 

b. Sự tàn phế của thân thể. 

Akkhinã kãno: đui một con mắt. 

c. Hình dung cho một đặc tính. 

Vannena abhirũpo: đẹp vì màu da (diện mạo). Gottena Gotamo: do dòng Gotama. 
Sippena naỊakãro: y làm nghề đương thúng rổ (dương vĩ). 

d. Trong thời hạn của thời gian hay không gian mà sự hành vi được hoàn tất. 

Ekamãsena gacchãti: tôi sẽ đi trong một tháng. Yojanena gacchati: nó đi trong một do 
tuần. 

e. Vật giá được mua hay bán. 

Satena kĩtam: đã mua hết 100. 

f. Quan niệm của sự giống nhau, bằng nhau, vui thích, khả năng, cần dùng, khuyết điểm 
v.v... 

Pitarã sadiso: giống cha. Mãtarã samo: bằng mẹ. Maninã attho: sự lợi ích của một viên 
ngọc. Kahãpanena ũno: thiếu một đồng kahãpana (tiền xưa của Ân Độ). Dhanena hĩno: 
bần cùng (không của cải). Vãcãya nipuno: có tài nói. 

g. Sự mang vật đi do thân thể. 

Sĩsena bhãraựi vahati: đội vật nặng trên đầu nó. 


27 Có nhiều khi vina dẫn đầu chủ cách, chủ động cách và phương tiện cách. 
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3. Những tiếng bất biến thể như saha, saddhim (với, hướng dẫn bởi); alam (đủ rồi, ích chi); 
kim (cái gì?) cũng đều dẫn đầu bằng phương tiện cách. 

Nisĩdi Bhagavã saddhiựi bhikkhusaủghena: Đức Thế Tôn ngồi chung với tỳ khưu tăng. 
Bhãtarã saha: chung với anh nó. Alaựi te idha vãsena: anh ở đây có ích chi không? Kim 
me dhanena: của này ích lợi chi cho tôi. 

4. Có khi phương tiện cách được dùng như trạng từ. 

Sukhena vasati: sống một cách an vui. 

5. Có khi phương tiện cách được cần dùng trong ý nghĩa của đối cách, chủ động cách và định 
sở cách. 

Tilehi khette vapati: nó gieo giống mè trong thửa ruộng. Attanã’va attãnarp sammannati: 
nó tự lựa chọn lấy. Sumuttã mayam tena mahãsamanena: chúng ta được thoát khỏi nơi vị 
đại đạo sĩ ấy. Tena samayena: trong lúc ấy. 


VI. Gián tiếp bổ túc cách - catutthĩ 

1. Gián tiếp bổ túc cách được dùng để tỏ ra người hay vật gì mà được cho. 

Yãcakãnaựi dãnamdeti: nó cho (vật thực ) đến những người ăn xin. Kãyassa balarp deti: nó 
cho sức khỏe đến thân thể. 

2. Ngữ căn ruca : làm vừa lòng; dhara: chịu lấy, níu cầm lấy, đều dẫn đầu làm gián tiếp bổ 
túc của người được làm vừa lòng, hay cầm níu. 

Samanassa rocate saccam: chân lý làm vừa lòng đến người đạo sĩ. Devadattassa 
suvannachattam dhãrayate: nó cầm cây lọng bằng vàng cho Đe Bà Đạt Ta. 

3. Những động từ ám chỉ về sự ân hận, ganh tỵ, khen ngợi, quở trách, chửi rủa và những tiếng 
có ý nghĩa tương đương đều dẫn đầu bằng gián tiếp bổ túc, của người đối chiếu chịu ảnh 
hưởng đến mình. 

Tassa kujjha mahãvĩra: này đại anh hùng, nên giận nó đi! Devãpi tesaựi pihayati: dù cho 
Chư Thiên cũng quí trọng những người ấy. Dujjanã gunavantãnaựi usũyanti: kẻ ác thường 
ganh tỵ với người thiện. Buddhassa silãghate: nó tán dương Đức Phật. Nidanti 
bahubhãninaụi: chúng nó quở trách những người nhiều chuyện. Mayhaựi sapate: nó chửi 
tôi. 

4. Gián tiếp bổ túc của những động từ như: đang nói, tuyên bố, dạy dồ, giảng thuyết, gởi đi, 
đang viết v.v... 

Te vejjassa kathayimsu: chúng đã nói chuyện nó đến bác sĩ. 

5. Địa điểm hoặc thì giờ, nơi mà địa điểm hoặc thì giờ khác được đo lường đều áp dụng bằng 
chủ động cách, về khoảng cách của không gian thì dùng chủ cách hay là định sở cách và 
khoảng cách của thời gian thì dùng địa điểm cách. 

Nagarasmã catusu yojanesu arannam: rừng ở cách xa từ Châu thành bốn do tuần. Gãmasmã 
ãrãmo yojanam: chùa ở xa làng (xóm) một do tuần. Imamhã mãsasmã pancamãse atikkante: 
kể từ đây khi năm tháng đã qua. Ito kappasahasse: một ngàn kiếp (quả địa cầu) kể từ đây. 

6. Có vài tiếp đầu ngữ và vị biến thể cũng dẫn đầu bằng chủ động cách. 

Ã: cho đến, ã pabbatã khettam: từ đây cho đến núi đá là ruộng. Apa: xa từ, apa sãlãya 
ãyanti: chúng đến từ phòng khách (nhà lớn). Pati: giống, trao đổi về, buddhasamã pati 
Sãriputto: giống như Đức Phật là Xá Lợi Phất. 

GhatanTassa telasmã patidadãti: nó cho y sữa ya-ua để đổi lại dầu. Pari: xa từ, ngoài ra. 
Paripabbatã devo vassati: trời mưa trừ ra trên núi. Adho: phía dưới. Adharã adho: phía dưới 
đống. Nãnã: khác nhau, riêng ta. Te bhikkhũ nãnã - kulã: những tỳ khưu ấy từ gia quyến 
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(dòng giống) khác nhau. Rite: ngoài ra. Rite saddhammã kuto sukham: ngoài giáo lý cao 
quý, ở noi nào được sự an vui? Vinã: ngoài ra. Vinã dhammã: ngoài giáo pháp ra. Uddham: 
phía trên. Uddhammã pãdatalã: từ mặt đất lên trên bàn chân. Upari: trên. Upari gaốgãya: 
phía trên sông. Yãva: cho đến. Yãva brahmalokã: cho đến cõi Tròi Phạm Thiên. 

7. Chủ động cách có khi cũng dùng ám chỉ sự so sánh. 

Dãnato sĩlanTeva varam: giới hạnh thật là cao quý hon sự bố thí. Sĩlameva sutã seyyo: giới 
hạnh cao quý hon sự học thức. 

8. Chủ động cách có khi cũng dùng trong ý nghĩa của phưong tiện và định sở cách. 

Sĩlato nam pasamsanti: chúng khen nó vì giới hạnh của nó. Saủkhãranirodhã avijjãnirodho: 
vô minh diệt tắt thì hành vi diệt tắt theo. Puratthimato: từ hướng đông. 

9. Có nhiều khi đối cách và chủ hữu cách được dùng trong ý nghĩa của chủ động cách. 

Kim kãranaựi: bởi lý do nào? Tam kissa hetu: bởi nguyên nhân nào? 

10. Có nhiều khi chủ động cách được dùng sau những danh từ trừu tượng phối hợp từ quá 
khứ phân từ trong ý nghĩa của bởi vì, nhân vì. 

Kammassa katattã: vì lý do đã làm việc ấy. Ussannattã: bởi vì đã xảy ra, nổi lên, mọc lên. 


VII. Chủ hữu cách - chatthĩ 

1. Chủ hữu cách dùng để ám chỉ quyền sở hữu. 

Buddhassa dhammo: giáo pháp của Đức Phật. Rukkhassa chãyã: bóng mát của cây. 

2. Chủ hữu cách cũng dùng để ám chỉ sự liên quan giữa hai vật. 

Pupphãnam rãsi: một đống bông. Bhikkhũnam samũho: đông tăng chúng, đám đông tỳ 
khưu. Meghassa saddo: tiếng trời gầm. Suvannassa vanno: màu của vàng (bạc). Pãdassa 
ukkhepanaựi: đưa chân lên. Lokassa hito: sự lợi ích cho đời. 

3. Những người và vật có liên quan đến vua, chúa, thầy và bậc cao cả v.v... cũng dùng với 
chủ hữu cách. 

Narãnam indo: vua của loài người. Manussãnaựi adhipati: chúa tể của loài người. Satthã 
devamanussãnaựi: thầy của Chư Thiên và nhân loại. 

4. Khi người hay vật mà đặc biệt cao quý hon trong nhóm ấy thì tiếng ‘nhóm hay khóm’ được 
dùng trong chủ hữu hay định sở cách. 

Buddho settho manussãnam: Đức Phật là thượng hon loài người. Imesam dãrãnam hay 
imesu dãrakesu eso pathamo: nó là bậc nhất trong những đứa trẻ này. Etesam phalãnaựi 
eka ganha: lấy một trong những trái ấy. 

5. Những tiếng ám chỉ về tài năng, khéo léo, tưong tợ, giống nhau, cách khoảng, gần bên, 
dưới, trên v.v... đều dẫn đầu bằng chủ hữu cách. 

Dhammã dhammassa kovido: thông thạo trong sự hiểu biết phải hay quấy. Kusalã 
naccagĩtassa: rành mạch trong sự múa và hát. Gãmassa (và gãmato) avidure: không xa xóm 
(làng). Nibbãnassa santike: gần Niết bàn. Nagarassa samipe: gần châu thành. Tassa purato: 
ở trước mặt nó. Hetthã chãyãya: dưới bóng. Hetthã mancassa: dưới giường. Tassa’opari: 
phía trên nó. Jãnumandãnam upari: phía trên đầu gối. Pitussa tulyo: giống cha. Mãtu- 
sadiso: giống mẹ 

6. Chủ hữu cách cũng dùng với sự so sánh tối cao và những tiếng có ý nghĩa như nhau. 
Dhammãnam caturo padã setthã: tất cả giáo pháp, Tứ diệu đế là cao thượng hon hết. 
Sabbesaựi sattãnaựi Buddho uttamo: Đức Phật là bậc cao thượng hon tất cả loài người. 
Danto settho manussãnaựi: người tự thu thúc mình được là cao quý hon tất cả mọi người. 

7. Có khi chủ hữu cách được dùng trong ý nghĩa của đối cách, phụ tá cách, chủ động cách, 
phưong tiện cách và định sở cách. 
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Amatassa dãtã: người cho sự bất sanh bất diệt (Niết-bàn). Pãpãnamakaranam sukham: 
không làm điều ác được sự an vui. Ranno pũjito: được Đức Vua kính nể. Pattam odanassa 
pũretvã: đầy bát với cơm (vật thực). Sabbe bhãyanti maccuno: tất cả đều sợ sự chết. Bhĩto 
catunnam ãsivisãnam: sợ bốn con rắn. Divasassa tikkhattum: mồi ngày ba lần. Bhagavato 
pasannã: trong sạch (vui thích) với Đức Phật. 

VIII. Định sở cách - sattamĩ 

1. Định sở cách ám chỉ địa điểm hoặc thì giờ nơi mà sự vật xảy ra. 

Manussã gharesu vasanti: người ta ở trong nhà. Thãliyam odanam pacati: nó nấu cơm trong 
chậu. Khĩresu jalam: trong sữa có nước. 

2. Định sở cách cũng ám chỉ thì giờ khi sự hành vi xảy ra. 

Tasmim samaye: trong lúc đó. Sãyanhasamaye ãgato: nó đến trong lúc xế chiều. 
Phussamãsamhã tisu mãsesu vesãkhamãso: vừ tháng Phussa (tháng giêng) ba tháng nữa là 
tháng Vesãkha (tháng tư). Ito satasahassamhi kappe: kể từ đây một trăm ngàn kiếp. 

3. về lý lẽ có khi cũng tỏ ra bằng định sở cách. 

Dĩpi cammesu haníĩate: những con cọp bị giết cũng vì da của nó. Musãvãde pãcittiyam: 
phạm tội ứng đối trị vì nói láo 

4. Một nhóm hoặc cấp bậc mà người hay vật riêng biệt hay là đặc sắc cũng để trong định sở 
cách. 

Manussesu khattiyo sũratamo: chiến sĩ là anh dũng nhất của con người. Addhikesu dhãvato 
sĩghatamo: người chạy là người lẹ nhất của tất cả người đi đường. Ãyasmã ãnando 
arahantesu anntaro: Đại đức Ananda là một trong những vị A-la-hán 

5. Định sở cách và chủ hữu cách được dùng với những tiếng như: adhipati: chúa tể; dãyãda: 
người hưởng (gia tài); issara: chúa tướng; kusala: rành mạch, thông thạo; patibhũ: người 
bảo lãnh; pasuta: sanh ra; sakkhi: làm chứng; sãmi: thầy chủ. 

Lokasmim (lokassa) adhipati: chúa tể của thế gian. Kammasmim (kammassa) dãyãdo: 
hưởng quả của sự hành vi. Pathaviyam (pathaviyã) issaro: chúa tướng của mặt đất. 
Gĩtasmim (gĩtassa) kusalo: thông thạo trong sự hát. Dassanasmim (dassanassa) patibhũ: 
thấy thật rõ ràng (làm chứng thấy thật). Gosu (gavam) pasuto: sự sanh của bò. 
Adhikaranasmim (adhikaranassa) sakkhi: chứng kiến trong một trường hợp. Dhammasmim 
(dhammassa) sãmi: thấy của giáo pháp, Pháp Vương. 

6. Định sở cách được dùng với những tiếng: sãdhu tốt đẹp, tử tế; nipuna: tài năng, thông thạo; 
và những tiếng có ý nghĩa của sự được vừa lòng với, sân hận với, vui lòng với, ham, châm 
v.v.. .và với tiếp đầu ngữ adhi, upa trong ý nghĩa của sự quá độ hay chủ của... 

Pannãya sãdhu: có trí tuệ tốt. Mãtari sãdhu: có hiếu (tử tế) với mẹ. Vinaye nipuno: thông 
thạo về luật. Bhandãgãre niyutto: dính líu với của cải. Dhamme gãravo: cung kính giáo 
pháp. Buddhe pasanno: trong sạch với Đức Phật. Appakasmim tuttho: vừa lòng với vật 
chút ít (tri túc). Kãsiranne na kuppãmi: tôi không có giận với Đức Vua Kãsi. Adhi devesu 
Buddho: Đức Phật cao quý hơn Chư Thiên. Upanikkhe kahãpanam: một kahãpãna (1 đồng) 
lớn hơn 1 nikkha (1 cắt). 

7. Có khi định sở cách được dùng trong ý nghĩa của chủ từ, đối cách, phương tiện cách, gián 
tiếp bổ túc và chủ động cách. 

Idampissa hoti sĩlasmim: cái này cũng là giới đức của y. Bãhãsu gahetvã: níu tay. 
Bhikkhũsu abhivadanti: lễ bái chư tỳ kliưu. Samanã pattesu pindãya caranti: các vị tu sĩ đi 
khất thực với bình bát của họ. Sanghe, Gotami, dehi: này bà Gotami, dâng đến chư tăng 
đi! Kadalĩsu gaje rakkhanti: chúng gìn giữ những cây chuối, đừng cho voi ăn. 
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IX. Tuyệt đối chủ hữu cách và định sở cách 

a) Khi chủ từ của một phân từ mà khác với chủ từ của một động từ thì phải để định sở cách 
tuyệt đối và phân từ thì phải hòa theo giống, số và cách. 

b) Neu chủ từ của phân từ mà giống như của động từ hữu hạn thì cách đặt câu như vậy 
không cần. 

c) Mayi gate so ãgato: nó đến khi tôi đã đi. Bhikkhusanghesu bhojiyamãnesu: nó đã đi, khi 
chư tăng đang thọ thực. Sabbe maggã vivajjenti gacchante lokanãyake: khi bậc lãnh đạo 
của thế gian đã đi, tất cả đều quay lại con đường khác. 

Cách đặt câu như thế này tương đương với chủ từ tuyệt đối của Anh và chủ động cách 
của Latinh. 

d) Aham gacchanto tena saddhim na sallapiựi: vì tôi đã đi nên tôi không thể nói chuyện với 

y- 

Khi sự không kể đến được tỏ ra thì chủ hữu tuyệt đối thường dùng, có khi định sở tuyệt 
đối cũng được cần dùng. Như: Mãtãpitunnam pabbaji hay là mãtãpitũsu rudantesu 
pabbaji: nó xuất gia không kể đến sự khóc than của cha mẹ nó. 

Câu như vậy cũng có thể dùng trong ý nghĩa của càng sớm càng..., không sớm hơn. 
bằng cách phối hợp eva với một phần tử. Như: Tayi ãgate y’eva so gato: nó đã đi vừa 
lúc các anh đến. 


Bài Học Thứ 26. Bị Động Cách Thụ Động Thể (Passive Voice) 

về thụ động thể có nhiều cách cuối cùng khác nhau. Có khi những cuối cùng của năng 
động thể (active voice) cũng được dùng trong ý nghĩa của thụ động thể. 

Cách hợp thành thụ động thể chữ ya được thêm chính giữa ngữ căn và cuối cùng. Neu những 
ngữ căn mà cuối cùng bằng a, ã thi thường được đổi lại ĩ. 

Rakkha-ya-te = rakkhĩyate. Dã-ya-te = dĩyate. Nĩ-ya-te = pacayate. Su-ya-te = sũyate. Paca- 
ya-te = paccayate: paccate. 

I. Cách biến thể của động từ paca: nấu 

1. Thì hiện tại - vattamãnã (động từ paca : nấu). 



Số ít 

Số nhiều 

Động từ paca 

3. 

te 

ante 

paccate 

paccante 

2. 

se 

vhe 

paccase 

paccavhe 

1 

e 

mhe 

pacce 

paccamhe 


Đã qua trong hiện tại - ajjatam. 



Số ít 

Sổ nhiều 

Động từ paca 

3. 

ã 

ũ 

apaccã, paccã 

apaccũ, paccũ 

2. 

se 

vham 

apaccise, paccise 

apaccivham, paccivham 

1 . 

a 

mhe 

apacca, pacca 

apaccimhe, paccimhe 



















VĂN PHẠM PẪLI 


60 


2. Thì dĩ vãng^ hiyattann 



sổ ít 

Sổ nhiều 

Động từ paca 

3. 

ttha 

tthum 

apaccattha 

apaccatthum 

2. 

se 

vham 

paccase 

apaccavham 

1. 

im 

mhase 

apaccim 

apaccamhase 


Cách han phức - pancami. 



Sổ ít 

Số nhiều 

Động từ paca 

3. 

tam 

antam 

paccatam 

paccantam 

2. 

ssu 

vho 

paccassu 

paccavho 

1 . 

e 

ãmase 

pacce 

paccãmase 


Tiếp tục cách hay điều kiện cách - sattami. 



Số ít 

Sổ nhiều 

Động từ paca 

3. 

etha 

eram 

paccetha 

pacceram 

2. 

etho 

eyyavho 

paccetho 

pacceyyavho 

1. 

eyyam 

eyyãmhe 

pacceyyam 

pacceyyãmhe 


3. Thì vị lai - bhavissanti. 

_#.______ 



Số ít 

Sổ nhiều 

Động từ paca 

3. 

ssate 

ssante 

paccissate 

paccissante 

2. 

ssase 

ssavhe 

paccissase 

paccissavhe 

1. 

ssam 

ssãmhe 

paccissam 

paccissãmhe 


II. Cách biến thể của động từ hu: là, được, có 



Thì hiện tại 

Thì hiện tại đã qua (trong ngày). 


Sổ ít 

Số nhiều 

Sổ ít 

Sổ nhiều 

3. 

hoti 

honti 

ahosi, ahũ 

ahesuựi 

2. 

hosi 

hotha 

ahosi 

ahosittha 

1. 

homi 

homa 

ahosim, ahum 

ahosirphã, ahumhã 



Thì vị lai 

Mệnh 1< 

ẫnh cách 


Sổ ít 

Số nhiều 

Sổ ít 

Sổ nhiều 

3. 

hessati, hehi 

hessanti 

hotu 

hontu 

2. 

hessasi 

hessatha 

hohi 

hotha 

1 . 

hessãmi 

hessãma 

homi 

homa 



Điều kiện cánh 

Thì vị lai 


Sổ ít 

Số nhiều 

Sổ ít 

Số nhiều 

3. 

heyya 

heyyam 

hessati, hehiti 

hessanti, hehinti 

2. 

heyyãsi 

heyyãtha 

hessasi, hehisi 

hessatha, hehitha 

1 

heyyãmi 

heyyãma, heyyam 

hessãmi, hehãmi 

hessãma, hehãma 


3 . 
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Thì dĩ vãng 


Số ừ 

Số nhiều 

3. 

ahuvã 

ahuvũ, ahuvu 

2. 

ahuvo 

ahuvattha 

1 

ahuvam 

ahuvamha 


III. Biến thể của động từ asa: có, là, được 
1 . 



Thì hiện tại 

Thì hiện tại đã qua 


Số ít 

Số nhiều 

Số ít 

Số nhiều 

3. 

atthi 

santi 

ãsi 

ãsimsu, ãsum 

2. 

asi 

attha 

ãsi 

ãsittha 

1 . 

asmi, amhi 

asma, amha 

ãsim 

ãsimha 


2 . 



Mệnh 1 

ỉnh cách 

Điều 

dện cách 


Sổ ít 

So nhiều 

SỔ ít 

So nhiều 

3. 

atthu 

santu 

siyã, assa 

siyum, assu 

2. 

ãthi 

attha 

assa 

ãsattha 

1 . 

asmi 

asma 

assam 

assãma 


IV. Bài tuyển chọn để phiên dịch 

Bài số 1: Buddheniyã vatthu. Chuyện nàng Buddheni. 

Jambudĩpe kira pubbe pãtaliputtanagare sattãsĩtikotinihita — dhanam ekam setthi — kulam 
ahosi — Tassa panasetthino ekãyeva dhĩtã ahosi, nãmena Buddhenĩ nãma. Tassã satta - vassika 
- kãle mãtã - pitaro kãlamakamsu. Tasmim kule sabbaựi sãrateyyam tassã y’eva ahosi. Sã 
kira abhirũpã pãsãdikã paramãya vannapokkharatãya sam annãgatã devaccarã - patibhãgã 
piyã ca ahosi manãpã saddhã pasannã ratanattayamãmikã pativasati. Tasmim pana nagare 
setthisenãpati - uparãjãdayo tam attano pãdaparikattam kãmayamãnã manusse pesesum 
pannãkãrehi saddhim. Sã tam sutvã cintesi. Mayham mãtãpitaro sabbam vibhavam pahãya 
matã. Mayã’pĩ tathã gantabbam. Kim me patikulena. Kevalam citta vinãsãya bhavati. Mayã 
pan’imam dhanam Buddha-sãsane y’eva nidahitum vattatĩti cintesi. 

Cintevã ca pana tesarn mayham patikulena’ttho’ti patikkhipi. 

Sã tato patthãya mahãdãnam pavattentĩ samanabrãhmane santappesi. 

Athãparabhãge eko assa vãnịịako assa vãnijãya pubbantãparantam gacchanto ãgamma 
imasmim gehe nivãsaama ganhi. Atha so vãnijo tam disvã dhĩtu sineham patitthãpetvã 
gandha-mãlã-vatứC-ãlankãrãdihĩ tassã upakãrako hutvã gamanakãle “amma etesu assesu tava 
ruccanakam assam ganhãhĩti ãha”. Sã’pi asse oloketvã ekam sindhavapotakam disvã etam me 
dehi'ti ãha. Vãnijo’ Amma eso sindhavapotako. Appamattã hutvã patijaggãhi’ti vatvã tam 
patipãdetvã agamãsi. Sã’pĩ tam patijaggamãnã ãkãsa-gãmĩ-bhãvam natvã sammã patijaggantĩ 
evam cintesi punnakaranassa me sahãyo laddho’tĩ agatapubbã ca me Bhagavato sakalam 
mãrabalam vidhãmetvã Buddha-bhũtassa Jaya-mahã Bodhibũmi yannũnã ham tattha gantvã 
Bhagavato Jayamahãbodhim vandeyyan’ti cintetvã bahũ rajata suvanna-mãlãdayo kãrãpetvã 
ekadivasam assamkìbhiruyha ãkãsena gantvã bodhi-mãlake thatvã. Ãgacchantu ayye 
suvannamãlã pũjetun’ti ugghosesi-ten’ettha: 

Yato patthãyãham Buddha - sãsane suddha: mãnasã 
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Pasannã tena saccena - mamanuggaha - buddhiyã 
Ãgacchantu namassantu-bodhim pũjentu sãdhukam 
Sonnamãlãhi Samduddha-puttã ariyasãvakã 
Sutvã tam vacanam ayyã bahũ Sĩhalavãsino 
Agamma nabhasã tattha-vandimsu ca mahimsu ca. 

Tatoppabhuti sã kumãrikã Buddha-sãsane atĩ’va pasannã niccameva assamabhiruyha ãgantvã 
ariyehi saddhim mahãbodhim suvannamãlãbhi pũjetvã gacchati. Atha Pãtaliputta 
nagar’opavane vanacarã tassã abhinham gacchantiyã ca ãgacchantiyã ca rũpasampattim disvã 
ranno kathesum Mahãrãja, evarũpã kumãrikã assam’abhiruyha ãgantvã nibandham vanditvã 
gacchati. Devassãnurũpam aggamahesi bhavitun’ti. Rãjã tam sutvã “Tena hi bhane ganhatha 
nam kumãrim, mama aggamahesim karomĩ”, purise payojesi. Tena payuttã purisã Bodhi- 
pũjam katvã agacchantim ganhãmãTi tattha nikinã gahana-sajjã atthamsu. Tadã sã kumãrikã 
assanTabhiruyha Mahã-bodhimandam gantvã vĩtarãgehi saddhim pupphapũjam katvã 
vanditvã nivatti. Atha tesu eko Dhammarakkhitathera nãma tassã eva’mãha: Bhagini tvaựi 
antarãmagge corã ganhitukãmã thitã. Asukhatthãnam patvã appamattã sĩgham gacchãTi. 
Sã’pi gacchantĩ tam thãnam patvã covehi anubandhitã assassa panhiyã sannnaựi datvã 
pakkami. Corã pacchato anubandhimsu. Asso vegam janetvã ãkãsa mullanghi. Kumãrikã 
vegam sandhãretum asakkontĩ assassa pitthito parigilitvã patantĩ mayã katũpakãrarp Sara 
puttãti ãha. So patantim disvã vegeha gantvã pitthiyam nisĩdãpetvã ãkãsato netvã sakatthãne 
y’eva patitthãpesi. Tasmã tiracchãnagatã p’evam-sarantã upakãrakam, na jahantĩ’ti 
mantvãna-katannũ hontu pãnino. Tato sã kumãrikã sattãsĩtikoti-dhanam Buddhasãsane y’eva 
vapitvã jãvajĩvam sĩlam rakkhitvã tato cutã suttappabuddho viya devaloke nibbatti. 
Atitarunavayã bho mãtugãmã’pi evam 
Vividhakusalakammam katvã saggam vajanti 
Kusalaphalamhantaĩn mannamãnã bhavantã 
Bhavatha katha’mupekkã dãnamãnãdikamme. 

Bài số 2. Pamyadinnassa vatthu: chuyện người bố thí nước. 

Jambudĩpe annatarasmim janapade kir’eko manusso ratthato rattham janapadato 
janapadam vicaranto anukkamena.Candabhãga-nadĩtĩram patvã nãvam abhirahitvã paratĩram 
gacchati. Atlrãparãm gabbhinitthĩ tãya eva’nãvãya gacchati. Atha nãvã gangã-majjha- 
ppattha-kãletassa kammaja vã'ãcalimsu. Tato sã VijãyitLi’masakkontĩ kĩlantã pãniyam me 
detha pipãsitãhĩ’ti manusse yãci. Te tassã vacanam asunantã viya pãnĩyam n’ãdamsu. Atha 
so jãnapadiko tassa karunãyanto pãnĩyam gahetvã mukhe ãsinci. Tas mi rp khane sã 
laddhãssãsã sukhena dãrakam vijãvi. Atha te tĩram patvã katipaya-divasena attano attano 
thãnam pãpunimsu. Atlr ãparabhãge so jãnapadiko annatara-kiccam paticca tassã ithiyã 
vasanagharam patvã tattha tattha ãhindanto nivãsanatthã alabhitvã nagara-dvãre sãlam gantvã 
tattha nipajji. Tasmim y’eva divase corã nagaraựi pavisitvã rãjagehe sandhiựi chinditvã 
dhanasãram gahetvã gacchantã rãjapurĩsehi anubaddhã gantvã tã y’eva sãlãya chaddetvã 
palãyimsu. Atha rãjapurisã ãgantvã tam jãnapadikam disvã-ayam coro’ti gahetvã 
pacchãbãlam gãlham bandhitvã puna-divase ranno dassesum. Rannã “Kasmã bhane 
coraka 1 T 1 ma’kãsi’ti pucchito n’ãham, deva, coro, ãgantukoTnhĩTi vutte, rãjã core pariyesitvã 
alabhanto ayanTeva coro imaựi mãrethãTi ãnãpesi. Rãja purisehi tam gãỊham bandhitvã 
ãghãtatthãnam nette sã itthĩ tam tatha nĩyamãnam divsã sanjãnitvã kampamãna hadayã 
muhuttena ranno santikam gantvã vanditvã, deva eso na coro ãgantuko, muccath’etam, devãTi 
ãha. Rãjã tassã katham asaddhahanto yajjietam mocetum icchasi tassagghanakam dhanam 
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datva muncapehrìti. Sa “sami mama gehe dhanam n’atthi. Api ca me sattaputtehi saddhim 
mam dãsim korohi. Etam munca devã’ti” ãha. 

Cách dịch phân tách trong văn xuôi. 

a) Dhammã mano pubbangamã Ọionti) mano setthã (honti) manomayã (honti), (yo) ce 
padutthena manasã bhãsati vã karoti vã, tato dukkham nam anveti cakkam vahato 
padam iva. 

b) Dhammã mano pudbangamã (honti) mano setthã ịhonti) manomãyã (honti), (yo) ce 
pasannena manasã bhãsati vã, karoti vã, tato sukham nam anveti anapãyinĩ chãyã iva. 

Phân tách: Dhammã từ ngữ căn dhara là níu, bám lấy hay nâng đỡ. Thêm tiếp vĩ ngữ mma 
là trạng thái hay điều kiện. Pudbaốgamgã — pubba + m + gamã: đi tới, tiến tới trước. 
Manosetthã - mana + setthã: tâm là lớn, cao cả. Khi tiếng mano ở nhóm phối hợp với tiếng 
khác thì mẫu âm sau cùng được đổi lại là o. Manomayã: là làm bằng, tạo thành, đây là một 
chuyển hóa chủ từ ( taddhita) phối hợp từ mana và tiếp vĩ ngữ maya. Padutthena - pa + 
dusa: đây là một phân từ quá khứ của padusa có nghĩa làm nhơ bẩn, làm ô uế. Ở đây tiếp 
vĩ ngữ ta được đổi thành ttha nối với dittha từ chữ disa : thấy; chữ nattha từ chữ nasa là 
tiêu hoại, chết mất; chữ dattha từ chữ dansa là (ong) chích đốt. Chữ ittha từ chữ isu là 
mong muốn, ước ao. Bhãsati, hiện tại của động từ bhãsa : nói. Karoti, thì hiện tại của động 
từ kara\ làm, hành vi. Anvetĩ = anu + eti, thì hiện tại của động từ i: đi; ở đây u được đổi 
lại là V. CakkanTva = cakkam + iva, đây là cách nối liền bằng sự bỏ mẫu âm phía sau. 
Vahato, đây là chủ hữu cách của động từ vahana từ ngữ căn vaha là mang đem đi. 
Pasannena, đây là phân từ quá khứ của động từ pa + sada được vừa lòng, ở đây tiếp vĩ ngữ 
ta được đổi là nna, phối hợp với bhinna từ ngữ căn bhidi: làm bể. Chinna từ ngữ căn chidi 
là cắt đứt. Channa từ chada : bao bọc, đậy lên. Anapãyinĩ = na + apãyinĩ, đây na được đổi 
lại an, apãyinĩ hợp từ apa + aya = đi. 


Chú giải: 

Kira: một biến thể dùng trong sự phúc trình 
do sự nghe, như nghe nói rằng, câu chuyện 
như vầy v.v... 

Nihita (quá khứ phân từ của ni + dhã = 
nidhã): chịu, tích trữ, để một bên, để dành. 
Kãlamakamsu (kãlam + akamsu): chết, số 
ít kãlamakãsi. 

Sãpeteyyarn: tài sản, của cải. 

Vanna — pokkharatãya: màu da tốt đẹp, lịch 
sự. 

Devaccharã: tiên nữ, nữ thần. 

Ratana (ttaya + mãmikã); trong sạch với 
Tam bảo. 

Pãdaparikattam: tình trạng của vợ. 
Vibhavam: tài sản, của cải. 

Pati + kulena: dòng họ của chồng. 
Kevalam: chỉ có, duy nhất. 


Tato patthãya: từ lúc đó, kể từ... 

Nivãsam ganhi: đã ẩn núp, nương náu. 
Patakam: còn non nớt, ngựa, lừa con. 
Patijaggãhi: săn sóc, trông nom, nuôi 
dưỡng. 

Purina + karanassa: đến người đã làm điều 
lành (phước). 

Vidhametvã: bị bại trận, đã thua. 
Yannũnãham: thế nào, nếu tôi... 

Mãlake: ở trong vòng rào, trước sân. 
Ugghosesi: la lên. 

Mahimsu: tôn kính, tôn sùng. 

Mam + anuggaha: có tâm thương hại đến 
tôi. 

Sonna + mãlãhi: với những sợi dây vàng. 
Nabhasã: qua trên hư không, đi trên trời. 
Tato + ppabhuti: từ khi đó, từ thuở đó. 
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Nagara + upavane: trong cánh rừng gần 
châu thành. 

Nibandham: thường thường, hay, năng. 
Devassa + anurũpaựi: thích hạp đến Chư 
Thiên (hay Vua chúa). 

Bhane: cách nói (kêu gọi) của người cao 
quý đến kẻ thấp hèn. 

Nilĩnã: giấu, ẩn (trốn). 

Nivatti: đã ngừng lại, thôi nghĩ. 

Gabana + sajjã: sẵn sàng để bắt, tóm lấy, 
thâu, nắm lấy. 

Panhiyã: với cái gót (chân). 

Sadhãretum: chịu đựng, mang ôm. 

San nam + datvã: ra dấu. 

Vegaựi janetvã: gấp, thúc giục bước đi. 
Ãkãsaụi allaủghi: bay lên hư không, nổi 
bổng lên trời. 

Parigalitvã: trượt khởi. 

Tiracchãnagatã: thuộc về súc vật. 
Mantvãna: cân nhắc, suy xét. 

Mãtugãmã: phụ nữ. 

Sutta - ppabuddho: thức tỉnh, thức dậy (sau 
khi ngủ). 

Janapada: xứ sở, miền. 

Nadĩ + tĩram: bờ, mé sông. 

Gabbhinĩ + itthĩ: người đàn bà có thai. 
Kammaja - vãtã: đau đớn trong sự sanh đẻ. 
Vijãyitum + asakkontĩ: không thể sanh, 
khó sanh được. 

Pipãsita + amhi: tôi đang khao khát (thèm 
muốn). 

Karunãyanto: sự đáng thưong xót. 
Katipaya: chút ít, ít ỏi. 

Laddhã + assãsã: được sự an ủi. 

Paticca: tại vì, nhân vì, bởi vì. 

Ãhindato: sự đi ta bà. 

Sandhim chinditvã: làm bể, gãy. 
Pacchãbãhaựi: chắp tay sau lưng. 

Galham bandhitvã: cột trói thật chặt. 
Ãgantuko: khách, kẻ viếng thăm, người 
ngoại lai. 

Ãnãpesi: ra lệnh, trật tự. 

Hadaya: tâm trái tim. 

Ãghãtatthãnam: pháp trường, chồ xử án 


Sanjanitva: nhìn nhận. 

Muhuttena: trong một giây, một lúc, đồng 
thời. 

Asaddhahanto: không tin. 
Tassagghanakaựi: phẩm giá của nó. 
Duggato: người nghèo khó. 

Bhatĩyã: do tiền công, sự cá (ăn thua). 
Tuttha-hatthe: vừa lòng và thỏa thích. 
Pamudito: vui thích. 

Dakkhineyyã: bậc đáng cúng dường, cho. 
Jinorasã: Phật tử, những đệ tử chân thành 
của Đức Phật. 

Ãvatthito: đã giải quyết, không thay đổi, 
chắc chắn. 

Samsãro: đời sống, sinh tồn. 

Khalu: thật vậy, không biến đổi. 
Kalyãna-vimukha: đối chiếu sự thiện, việc 
lành. 

Kasirena: với sự khó khăn. 

Kapano: nghèo khô. 

Dĩno: khốn khổ, đau khổ. 

AnãỊhiyo: thiếu thốn, nghèo khó, bần cùng. 
Sãdhu + summate: coi như là tốt là thiện. 
Mandapaựi: phòng rộng (như giảng 
đường). 

Ãyãsena: vì sự lộn xộn, rối ren. 

Pãyãsaựi: cháo trộn sữa, cơm trộn sữa dê 
v.v... 

Devasikam: mồi ngày, hàng ngày. 
Dãnaggam: phước xá. 

Vutte từ chữ vada: nói, khi đã nói. 
Garahanti từ chữ garaha: khi dể, lên án, chỉ 
trích. 

Ruciựi: thích, muốn, ham ưa. 

Ativiya: cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. 

Anucchavika - kiccãi - anu + chavi + ka: 
tùy theo nước của mồi người, cho phù hợp, 
thuận tiện. 

Kiccãni: phận sự, sự hành vi, việc làm. 
Jãnanti: hiểu biết, do nơi chữ nã: hiểu biết, 
jãna được thế vào chữ nã. 

Tesu vicãrentesu: khi chúng hỏi đến. 
Cittarũpaựi: tùy theo ý muốn, tùy theo sự 
vừa lòng của người. 

Parivisitum: nuôi dưỡng cho ăn. 
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Upadharenti: cầm lên, lấy lên, sự ngẫm 
nghĩ. 

Thapesi: đứng, để một chồ. 

Patikulam: gia quyến bên chồng. 
Veyyãvaccam karonti: làm phận sự, giúp 
đỡ công việc. 

Sotãpannã - sota: dòng nước, ãpanna: đi 
vào là bậc đã vào dòng thánh (là đắc Tu-đà- 
huờn) bậc nhất. 

Sakadãgãmiphalam: quả nhất lai là thánh 
thứ nhì Tư-đà-hàm. 

Thatarũpena aphãsukhena: có vài thứ bệnh 
như vậy. 

Ãturã: tật bệnh, đau ốm. 

Ãhãrũpacchedam: nhịn đói, tuyệt thực. 
Pakkosãpesi: sai kêu đến, mời đến, triệu 
đến. 

Vippalapasĩ (từ chữ vi + pa + lapa: nói): nói 
lộn xộn, mập mờ, nói lảm nhảm. 

Kalam akãsi: làm đúng thì giờ, là chết. 
Uppannasokam: sự buồn rầu phát sanh lên. 
Adhivãsetum: chịu đựng, ôm, mang, từ chữ 
adhi + vasa. 

Asakkonto: không thể được. 

Sarĩrakiccam: lễ thiêu xác, lễ trà tỳ. 
Kãretvã: vừa làm. 

Rodanto (phân từ hiện tại của ruda); than 
khóc. 

Assumukho: mặt đầy nước mắt. 

Kãlakatã: thì giờ đã xong, là chết. 
Ekaựisikam: đôi chút nào đó, đích xác. 
Hirottappasampannã: đầy đủ sự hổ thẹn và 
ghê sợ tội lỗi. 

Paccupatthãpetum: gom góp lại. 

Matã là quá khứ phân từ của mara: chết. 
Kathitam: đã nói, phát ngôn, tuyên bố. 
Mahallikattã danh từ trừu tượng: đã già, 
trưởng lão. 

Nibbattã: đã sanh. 

Pecca (quá khứ phân từ của pa +i: đi): đã 
đi. 

Katapunno: người hành thiện, người làm 
phước. 

Gatã: đã đi (quá khứ phân từ của gamu) 


Verena: do sự oán hận. 

Sammanti: đã an ủi, đã được hòa bình. 
Sanantano: cựu lệ, luật lệ trước kia. 
Agãrarn: nhà. 

Du + channaựi: lợp không kín. 

Vutthi: mưa. 

Samativijjhati: chảy vào, lọt qua. 

Pecca: kể từ đây. 

Kamma-kilittha: nhơ bẩn về nghiệp báo. 
Modati (từ muda): hoan hỷ, vui mừng. 
Visuddhiựi: trong sạch, tinh khiết. 

Tappati: bị hành phạt, bị giằng xé, đau khổ. 
Mĩyanti: chết, mất. 

Maghavã: tên tặng cho đức Trời Đe Thích, 
vua của Chư Thiên. 

Pasamsanti: khen ngợi, tán dương. 
Garahito: quở trách, bị tố cáo, bị sỉ mạ, bài 
bác. 

Adhisessati: sẽ nói láo, nói dối. 

Chuddho: bỏ, thảy đi. 

Ni + attham: vô dụng, vô ích. 
Apeta-vinnãno: không có hồn. 

KaỊingaram: khúc củi đốt, gồ than. 
Bhamaro: con ong. 

Pateti: bay lên, bắn ra. 

Ahethayam: không có thương tích, tổn 
thương. 

Vilomãni: hư, thuối, thiếu. 

Avekkheyya: phải suy xét lại. 

Kayirã: muốn làm. 

Mãlãgune: khác nhau, vòng hoa. 

Maccena: do con người. 

Mannati: suy nghĩ, suy xét. 

Selo: tảng đá, hòn đá. 

Eka-ghano: thể chắc, đầy đặn. 

Vãtena: do gió. 

Samĩrati: bị lay chuyển, rung động. 
Samiddhim: thịnh vượng. 

Sa, so: nó, y. 

Saốgãme: nơi chiến địa. 

Jeyya: muốn thắng phục. 

Tasanti: rung động, rung lập cập. 

Haốeyya: phải giết, nên giết. 

Ghãtaye: nêu biểu người giết. 
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Ả 

Abhibhavati (abhi + bhũ): thắng, 
hơn,vượt qua, chế ngự. 

Abhibhũ: người chinh phục, thắng 
trận. 

Abhidhamma: vi diệu pháp, lý 
luận. 

Abhigacchati: đi đến gần. 
Abhijãnãti - bhi + nã: thấy rõ, hiếu 
rành, nhận thức. 

Abhimangala: đại lễ. 

Abhimukha: giáp mặt với, đương 
đầu với. 

Abhinnã: thần thông, thông hiếu 
cao siêu. 

Ãcariya: thầy, tố, người dạy. 
Ãdara: vừa lấy, lấy rồi. 

Abhibũta: đã chế ngự, đã vượt 
qua. 

Adhigacchati - adhi + gamu: đắc 
đạo, đạt đến, thâu được, ngộ được. 
Adhipati: chủ, chúa, trưởng 
thượng. 

Abhisessati: sẽ nói dối đến. 
Adhislla: giới cao thượng (thánh 
giới). 

Adhisĩta: lạnh quá. 
Adhititthati-adhi +thã: đứng trên. 
Adhivasati-adhi + vasa: ở trong. 
Agã (gamu): đã đi. 

Ãgacchati (ã + gamu): đến, lại. 
Ãgatasamano: chùa, tu viện. 

Aggi: lửa. 

Apabbata: xa đến chỗ núi đá. 
Apagacchati: đi xa, đi mất. 

Ãpana: quán, tiệm, chợ. 

Apara: cái khác, hướng tây, theo 
sau. 

Aparanha: xế chiều (sau giờ ngọ). 
Apasãlãya: từ nơi phòng (rộng 
lớn). 

Apavãda: hiếp đáp, mắng nhiếc, 
gièm pha, quở trách, ngược đãi. 
Aha: ngày. 

Aham: tôi (đại danh từ). 

Ãhãra: vật thực. 

Ãharati: mang lại, lấy lại. 

Aja: con trừu, con chiên. 

Ajã: con trừu cái. 

Ajja: ngày nay, hôm nay. 

Ãkãsa: hư không (trên trời). 
Alikavãdl: người nói láo. 

Ãma: dạ, vâng, ừ, được. 

Amacca: quan chức, bộ trưởng. 
Amba: trái xoài. 

Ambara: y phục, quần áo. 
Amhãkam: chúng tôi. 

Amu: cái này, cái đó, thế đó. 
Anguli: ngón tay. 


Ngữ Vựng 

Anna: cái, người, vật khác. 
Annada: người cho vật thực. 
Annatara: người, vật nào. 
Antevãsiko: đệ tử, học trò. 
Antimã: sau cùng, sau chót. 

Anu: phụ tá, phó, kế sau, dưới bậc. 
Anugacchati: theo sau, đi kế sau. 
Anulomato: chiều theo với, 
theo... 

Anunãyaka: phó, phụ tá... 
Anupubbam: trong lúc ấy, đúng 
lúc. 

Anurãja: người kế vị, phó vương. 
Apa: từ, xa từ. 

Attha: số 8. 

Atthãdasa:18. 

Atthama: thứ tám. 

Atthi: xương. 

Atthi: được, có. 

Avabodha: sự hiếu biết. 

Avacarati: băng ngang qua, đi qua. 
Avaharati: lấy đi, mang đi. 

Api: qua khỏi, gần bên. 

Apidhãna: nấp đậy, mái che. 
Appa: nhỏ nhen, chút ít. 
Appamãda: dê duôi, không chăm 
chú... 

Aharanta: bậc A-la-hán. 

Ãrãma: Tăng viên, tu viện, chùa. 
Ãroceti (ã + ruca): công báo, loan 
báo, tuyên bố. 

Arogya: sức khỏe, tráng kiện. 
Ãsãdhu: kẻ ác, người xấu. 

Ãsana: chồ ngồi. 

Asi: cây gươm, đao, kiếm. 
AsikaỊato: đánh gươm, múa kiếm. 
Asĩtĩ: tám chục (80). 

Assa: ngựa đực. 

Assã: ngựa cái. 

Atavi: rừng. 

Ativiya: quá, lắm hơn. 
Atigacchati: thắng, hơn, chế ngự. 
Atikkamati: phạm tội, vi phạm. 
Atisundara: đẹp, tốt quá. 

Atithi: khách. 

Atta: bản ngã, ta, linh hồn. 

Attha: tốt, ý nghĩa, việc, đầu đề, 
thê chât. 

Avajãnãti: khi dế, khinh bỉ. 
Avakkamati: xuống, đì xuống. 
Avamanĩĩati (ava + mana): coi rẻ, 
coi người thấp hèn khinh khi. 
Ãvuso: này bạn! Này anh, em! 
Aya: sắt (kim khí). 

Ayomaya: làm bằng sắt. 

Ayu: tuôi thọ. 

B 

Bhariyã: vợ, nội trợ. 


Bhãsã: ngôn ngữ, tiếng nói. 
Bhãsana: văn từ, lời nói. 

Bhattu: chồng. 

Bhãtu: em trai. 

Bhava: cảnh giới, sinh tồn, sự 
sống. 

Bhavati: trở nên, trở thành. 
Bhãveti: phát triến trau dồi. 

Bhaya: sợ sệt, kinh khủng. 
Bhikkhu: khất sĩ, tỳ khưu. 
Bhikkhunĩ: tỳ khưu ni. 

Bhinna: đã bể, gãy, đứt. 

Bhũ: là, được. 

Bhujaga: con rắn. 

Bahudhã: có nhiều cách, đường 
lối. 

Bãla: còn trẻ, non, thanh niên. 
Bãlatã: thời ấu niên. 

Bãlatta: ngu xuân, si mê. 
Balavantu: y quyền, quyền thế. 
Bandhumantu: người có nhiều 
thân thế. 

Bhagavantu: Đức Thế Tôn. 
BhaginT: em gái, cô gái. 

Bhajati: thân cận, hợp lại. 

Bhanda: đồ vật, hàng hóa, vật 
dụng. 

Bhanati: kế lại, nói, đọc ra. 
Bhandãgãrika: người coi kho, thủ 
quỹ. 

Bhante: bạch vâng, dạ xin vâng. 
Bhunjitukãma: muốn ăn. 

Bhũmi: mặt đất, làng xóm. 
Bhunjati (bhuji): ăn, nuốt vào. 
Bhũta: chúng sinh, sinh vật. 

Blja: giống, mọng, hột. 
Brahmacãrĩ: độc thân, triết hạnh, 
phạm hạnh (tu sĩ). 

Buddha: Phật, bậc đã giác ngộ. 
Buddhadesita: do Đức Phật thuyết 
ra. 

Bujjhati (budha): sự hiếu biết, giác 
ngộ. 

c 

Cakkhu: con mắt. 

Canda: mặt trăng. 

Carati: đi (ta bà) bình bồng. 
Catuttha: thứ tư. 

Cattãlisati: 40 
Catu: số 4. 

Catuddasa: 14. 

Ceta: tâm, tinh thần. 

Chatta: dù, lọng. 

Chattha: thứ sáu. 

Cứam: trường cửu, lâu dài. 
Corabhayam: sợ trộm cướp. 
Corayati (cora): trộm, cướp. 
Cureti: trộm cướp. 
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Cuddasa: 14 
Cha: số 6. 

D 

Dakkhina: hướng nam, phía tay 
phải. 

Dana: vật bố thí, sự cho. 

Danda: cây roi, cây gậy. 

Dandĩ: người có cây gậy. 

Dãraka: con trẻ, con nít (trai). 
Dãrikã: con gái. 

Dãru: cây củi. 

Deti (dã): cho. 

Deva: Chư Thiên. 

Devi: Chư Thiên nữ, tiên nữ. 
Deyya: đáng được cho, nên cho. 
Dhamma: giáo lý, chân lý, luật 
định, nâng đờ. 

DhammacãrT: người đạo đức. 
Dhammadhara: thông thạo giáo 
pháp. 

Dhammasãlã: giảng đường. 
Dhammatã: thiên nhiên, tự nhiên. 
Dhammavãdl: người nói đúng 
theo chân lý, theo sự thật. 
Dhammika: người đức hạnh, đạo 
hạnh. 

Dhana: tài sản, của cải. 

Dhãvati: chạy. 

Dhenu: bò cái. 

Dhĩtu: con gái, ái nữ (con mình). 
Dhitimantu: người can đảm. 

Dvi: số 2. 

Dãrumaya: làm bằng cây. 

Dasa: số 10. 

Dãsa: tớ trai. 

Dãsĩ: tớ gái. 

Dãtu: người cho. 

Dãyaka: thí chủ, người hộ độ. 
Deseti (disa): giảng giải, thuyết ra. 
Dhovati: giặt rửa, 

Dhunãti: phá hoại, tàn phá, phá 
tan. 

Dibbati: an hưởng, lạc thú, vui 
tích. 

Dlgha: dài, trường. 

Dinakara: mặt trời. 

DTpa: ánh sáng, cái đèn. 

Disã: hướng, 1 phân từ. 
Dittadhammo: thánh nhơn, thấy rõ 
chân lý. 

Divasa: ngày. 

Dosa: sân hận. 

Du (tiếp đầu ngữ): xấu, khó. 
Duddama: khó dạy. 

Duggati: cảnh khô, trạng thái khô 
sở. 

Duhitu: con gái, ái nữ. 
Duranubodha: khó hiêu, khó lãnh 
hội. 

Dutiya: thứ nhì. 


Dvadasa: số 12. 

Dvikkhattum: 2 lần. 

E 

Eka: một, vài, người nào. 

Ekãdasa: số 11. 

EỊaka: con dê. 

Eva: đúng, như vậy, như, chi bấy 
nhiêu. 

Evam: như vậy, xong rồi. 

Etam: cái đó. 

G 

Gacchati: đi. 

Gahapati: gia chủ, người thế tục. 
Gãma: làng, xóm. 

Gãmagato: đã đi vào xóm. 
Gamaka: người đi đường. 
Gamana: sự đi, hành trình. 
Gãmatã: gom lại nhiều làng. 
Gilãna: người bệnh. 

Gĩti: bài hát. 

Go: bò đực. 

Gangã: sông, sông Hằng. 
Gantukãma: muốn, thích đi. 
Gãrayha: đáng quở ưách, trừng trị. 
Gati: trạng thái, cảnh tượng. 
Ghara: nhà, chỗ cư ngự. 

Ghata: chậu, bình, lu. 

Ghosana: ồn ào, tiếng om sòm. 
Gotrabhũ: ranh giới giữa phàm và 
thánh. 

Gunavantu: bậc đức hạnh. 

H 

Harati: mang đi, đem đi. 

Hattha: cánh tay. 

Hatthi: con voi. 

Hatthinĩ: con voi cái. 

Have: thật vậy, đúng vậy. 

Hi: rõ ràng, xác thật. 

Hĩyo: ngày hôm qua. 

Hlno: thấp hèn, xấu. 

I 

Icchati (isu): ước ao, ham muốn. 
Idãni: bây giờ. 

Idha: kê từ đây, ở đây. 

Ima: cái này. 

Itara: khác nhau, cái còn lại, dư lại. 
Ito: từ đây, trước kia, kê từ bây 
giờ. 

Iva: giống như, hình như. 

Isi: đạo sĩ, tu sĩ ngoài Phật giáo. 
Iddhi: thần thông. 

Icchã: sự ước muốn. 

J 

Janaka: người cha. 

Janarũ: người mẹ. 

Janatã: quần chúng, công chúng. 
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Jaya: sự thắng trận. 

Jãyati: mọc lên, sanh lên. 

Jettha: anh cả, trưởng, thượng 
nhất. 

Jetu: người thắng ưận, chinh phục. 
Jeyya: lớn hơn, già hơn, anh cả. 
Janãti (ji): thắng, chinh phục. 
Jĩvati (jĩva): sống, còn sống. 

K 

Ka: ai? cái nào? 

Kadariya: người khôn khó, khô sở. 
Kammaja: sanh ra do nghiệp báo. 
Kampati: rung động, rung chuyên. 
Kanha: đen, hắc sậm. 

Kanittha: trẻ hơn, nhỏ hơn. 

Kanĩíã: con gái, gái tơ. 

Kapi: con khỉ. 

Kãraka: công nhân, lao công. 
Karana: sự làm, đương làm. 
Khaggavisãnakappa: giống như 
con Tây ngưu. 

Khanati: đào, bới. 

Khanti: nhẫn nại, nhịn nhục. 
Khetta: ruộng, đồng, vườn. 
Khippam: mau lẹ, tức thì. 

Khĩra: sữa tươi. 

Khuddaka: nhỏ, ít. 

Kim: tại sao? cái gì? cầu nguyện. 
KĩỊati: chơi giỡn, thế thao. 

Kodha: sự giận dữ. 

Karanĩya: chuyện phải làm. 
Kassaka: người làm ruộng rẫy. 
Katama: cái gì? cái nào? 

Katannũ: người biết ơn. 

Katara: cái gì? cái nào? 

Kattu: người làm, đương sự. 
Kattukãma: thích làm, ưa làm. 
Kavi: thi sĩ. 

Kãyika: thuộc về thân thế. 
Khãdati: ăn, nhai. 

Khajja: ăn được. 

Kodhana: sự sân hận, bực tức. 
Koti: 10 triệu. 

Kuddãla: cái xuông, cái mai. 
Kujjhati (kudha): phát sân hận, nôi 
giận. 

Kumbhakãra: thợ làm đồ gốm. 
Kufíjara: con voi. 

Kũpa: cái giếng. 

KiỊã: môn thê thao. 

Khipati: thảy, liệng. 

Kampana: sự chuyên động, rung 
rinh. 

L 

Labhati: được lợi, lãnh được. 
Lakkham: 100.000 (trăm ngàn). 
Lekhana: lá thư. 

Likhati: viết. 

Lobha: tham lam. 
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Loka: cõi đời, thế gian, vũ trụ. 
Lokahita: còn phàm phu, còn đời. 
Lonika: trộn với muối. 

Lokuttara: thánh vức, siêu phàm. 

M 

Maccha: cá (tôm). 

Maccu: tử thần, sự chết. 

Madhu: mật ong. 

Magga: con đường, đạo. 

Maggika: người đi đường. 
Mahanta: lớn, to. 

Mahesĩ: hoàng hậu. 

Majja: làm cho say. 

Majjhima: trung dung, trung bình. 
Mani: ngọc, mani. 

Manomaya: trí não, tạo ra do tinh 
thần. 

Manussatta: nhơn loại. 

Marana: sự chết. 

Mãsa: tháng. 

Mãtula: cậu, chú. 

Mãtulãni: dì, cô. 

Mayham: của tôi. 

Medha: bậc trí thức, sáng suốt. 
Medhãvĩ: người sáng suốt. 
Mãlãkãra: thợ kết hoa. 

Mama: của tôi. 

Mana: tâm, thức tánh. 

Mãna: ngã mạng, tự cao. 

Maíĩca: cái giường. 

Mitta: bạn hữu. 

Mukha: mặt, miệng. 

Muni: hiền nhân, thánh nhân. 
Mutti: giải thoát, thoát khỏi. 

N 

Nagara: thành thị, thị xã. 
Nãgarika: người ở thành thị. 
Nãma: danh, tâm trí, tinh thần. 
Namo: tôn kính, cung kính. 
Narapati: vua, chúa. 

Nãrĩ: phụ nữ. 

Nara: nam nhân. 

Nãtha: chúa tê, sự nương nhờ. 
Nãti: thân quyến, bà con. 

Nattu: cháu trai. 

Nãtu: người hiếu biết. 

Nãvã: ghe, thuyền, tàu. 

Nãvika: thủy thủ, người lái 
thuyền. 

Nava: số 9. 

Navama: thứ 9. 

Navuti: số 90. 

Netu: người lãnh đạo, dẫn đầu. 
Nirãhãra: không có vật thực. 

Nĩca: thấp, nhỏ, hèn hạ, bần cùng. 
Nicaya: tích trữ, chất đống lại. 
Nidahati: đè một bên, bỏ qua. 
Nidhãya: (quá khứ phân từ) đã đế 
một bên, đã bỏ qua rồi. 


Nigacchati: đi xa, đi mất. 

Nigama: chợ, châu thành, thị xã. 
Nlharati: lấy đi, dời đi, đem đi. 
Nikkhamati: khởi hành, từ bỏ ra đi 
xuất gia. 

Nikkhanati (ni + khana): chôn cất, 
mai táng. 

Nlla: xanh. 

Nĩrasa: vô vị, không mùi vị. 
NTroga: vô bệnh, mạnh khỏe. 
Nisĩdati (ni + sada): ngồi, an tọa. 
Nittanho: không tham muốn, ước 
ao, là bậc Alahán. 

Nivattati (ni + vatu): ngưng, thôi 
diệt tắt. 

Nivarana: pháp ngăn cản, pháp cái 
làm che lấp tâm sáng suốt. 

o 

Odana: cơm. 

Ojã: hương vị, tinh hoa. 

Osadha: thuốc, dược khoa. 
Osadhasãlã: nhà thương, dưỡng 
đường. 

Ovãda: huấn từ, lời khuyên dại. 
Okãsa: xin bạch, xin phép nói. 

p 

Pabala: mạnh khỏe lắm, lực sĩ. 
Pabbata: tảng đá, núi đá, hòn đá. 
Pacati: nấu. 

Pacchãbhattam: sau bữa ăn. 
Pannãkãra: vật biếu, tặng vật. 
Pannãsã: số 50. 

Pãpa: sự tội lỗi, xấu xa, ác độc. 
Pãpaka: (tính từ) tội lỗi, xấu xa. 
Pacchima: hướng tây. 

Pãda: bàn chân. 

Paharati: đánh đập, chém giết. 
Pakkamati: khởi hành, đi xa. 
Pakkhipati: thảy vào, thọc vào. 
PãỊibhãsã: tiếng Nam Phạn (Pãli). 
Pana: nhưng mà, tuy vậy, hơn nữa. 
Paíĩca: số 5. 

Pancadasa: số 15. 

Pancadhã: 5 lần, 5 điều. 

Paíĩcama: thứ 5. 

Pandita: người trí thức, thông 
minh. 

Paíĩha: câu hỏi. 

Panĩta: cao quý, quý báu, sang 
trọng. 

Pannarasa: số 15, rằm. 

Pahnã: trí tuệ, khôn ngoan. 
Parisuddha: hoàn toàn trong sạch. 
Pasattha: tốt, hiền, đẹp. 

Pãtarãsa: điếm tâm, buối ăn sáng. 
Patati (pata): té, rớt, rụng xuống. 
Pathama: thứ nhất. 

Pãthasãlã: trường học. 

Pati: chồng, chủ, chúa. 
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Pati: nữa, ngược lại, lùi lại sau 
hướng về. 

Patideti: cho lại, hoàn trả lại. 
Patikkamati: rút lui, ân náu. 
Patilekhena: thư trả lời. 
Patilomam: ngược trở lại, phía 
sau. 

Patipadã: sự thực hành, hạnh kiếm 
lớp huấn luyện. 

Patirặịa: vua địch (thù nghịch). 
Patirũpam: giả mạo, được rồi, 
nhầm rồi. 

Patisotam: ngược dòng nước. 
Pativadati: trả lời, nói lại. 

Puíĩna: việc phước, phước lành. 
Pãpakãrl: kẻ làm ác, ác nhơn. 
Pãpunãti: đến, tới. 

Para: khác nhau, kẻ khác. 

Parã: xa mất, một bên, sau lưng, 
đối chọi với, phía sau. 

Parabhava: tình trạng suy đồi, sụp 
đổ, điêu tàn. 

Parãjava: thua, bại trận. 
Parakkamati: cố gắng, ráng sức. 
Pari: chung quanh, lối chừng, ưòn 
đủ. 

Pariccheda: ranh giới, hàng rào, 
cỡ, chương, mục, diện tích. 
Paridahati: đê lên, mang lên. 
Paridhãvati: chạy theo, chạy 
quanh quân. 

Parikkhipati: liệng, thảy chung 
quanh. 

Pãto: sáng sớm, tinh sương. 
Pavisati: đi vô. 

Pãya: nước lã, sữa. 

Payãti: đi đến trước. 

Payojana: sự cần dùng, nhu cầu. 
Pema: quyến luyến, thương mến. 
Pĩta: vàng (màu). 

Pitha: ghế, băng ngồi. 

Pĩti: phỉ lạc, no lòng, vui thích. 
Pitu: cha. 

Potthaka: quyên sách, tập vở. 
Pubba: trước, thứ nhất, hướng 
đông. 

Pubbanha: buối sáng (trước giờ 
ngọ). 

Pucchati: hỏi, vấn. 

Pĩýeti: dâng cúng, cúng dường. 
Punnakãrĩ: người làm lành. 
Puppha: bông, hoa. 

Purato: giáp mặt, trước mặt, đối 
diện. 

Puratthima: hướng đông. 

Putta: con, con trai, đệ tử. 

Puttika: người có con. 

R 

Rãja: vua, chúa tế. 

Raja: bụi trần. 
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Rakkhati: bảo bộc, hộ trì. 

Ratha: xe, kiệu. 

Rathakãra: người đánh xe. 

Rati: vui thích. 

Ratta: đỏ, màu đỏ. 

Rajatamaya: làm bằng bạc. 

Rãjinĩ: hoàng hậu. 

Ratti: đêm. 

Roga: bệnh tật. 

Rukkha: cây cối (còn sống). 
Rundati (rudhi): cản trở, chướng 
ngại. 

Rattha: xứ sở, miên, lãnh thô. 

s 

Sã: nó (phụ nữ). 

Sabba: tất cả, cả thảy. 

Sabbadã: mỗi ngày. 

Sabbannũ: toàn giác. 

Sabbaso: trong mọi cách, đủ cách. 
Sabbathã: trong mọi phương cách. 
Sacca: chân lý, sự thật. 

Sadã: luôn luôn. 

Saddhã: đức tin, chuyên cần. 
Sãdhu: người hiền từ, tốt rồi, lành 
thay. 

Sãdhukam: hay lắm, tốt lắm. 
Sahãya: bạn, thân hữu. 

Sãlã: phòng rộng lớn (đê cu hội). 
Samãgacchati: họp lại, cu hội. 
Samana: sa môn, thánh nhơn. 
Sambuddha: tự giác ngộ. 

Satthi: 60. 

Sattati: 70. 

Satthu: thầy tổ, tôn sư. 

Sãyamãsa: buối cơm tối, cơm 
chiều. 

Senã: quân đội, binh chủng. 

Seta: trăng. 

Settha: chủ, ưu tú, xuất chúng. 
Sĩla: giới, đức hạnh, luân lý. 
Sĩladhanam: đạo đức là của cải. 
Sira: cái đầu. 

Sĩta: mát, lạnh. 

Siyã: có thể được. 

So: nó (nam phái). 

Soka: buồn rầu, khóc than. 

SoỊasa: số 16. 

Sãmĩ: chồng, chúa tế, chủ nhân. 
Sammã sambuddha: chánh giác, 
toàn giác. 

Sammukha: đối diện với. 

Sam: với, chung cùng, tự mình. 
Sangha: tăng già, chư tăng. 
Samharati: tom góp, góp lại. 
Sankhipati: đặc lại, đông lại. 
Samkilissati: là nhơ bân, phiên 
não. 

Sara: ao, hồ. 

Sarana: nương nhờ, quy y. 

Satta: số 7. 


Sahassam: một ngàn. 

Satam: một trăm. 

Sattadasa: 17. 

Sattama: thứ bảy. 

Sameti: họp lại, gặp nhau. 

Sotu: thính giả, người nghe. 
Sovannamaya: làm bằng vàng. 

Su: tốt, hay, toàn vẹn, hơn, quá. 
Subhãvita: thực hành tròn đủ, tốt 
đẹp. 

Sũda: người nấu ăn. 

Sudubbala: yếu lắm, thiếu sức 
khỏe. 

Sudesita: giải giải tốt, đúng lý. 
Sugati: nhàn cảnh, cảnh an vui. 
Sujana: người lành, người tốt. 
Sukara: dễ làm. 

Sukhita: an vui, hạnh phúc. 
Sunakha: con chó. 

Sunãti: nghe. 

Suve: ngày mai. 

T 

Tadã: vậy thì, kế đó. 

TaỊãka: ao, vũng nước. 

Tama: tối tăm, đen tối. 

Tanhã: ước muốn, ái dục. 

Tapa: chủ nghĩa khô hạnh chê 
ngự. 

Tarati: đi ngang qua. 

Taruna: còn tơ, còn non, trẻ. 
Tãsam: chúng, những cái đó (nam 
tính). 

Tassa: của nó, đến nó (nam). 
Tassã: của nó, đến nó (nữ). 

Tatiya: lần thứ 3. 

Tava: của các anh, các người. 
Teja: uy nghiêm, oai vệ. 

Terasa: số 13. 

Tesam: chúng, những cái đó (nam 
tính). 

Ti: số 3. 

Tina: cỏ, rơm. 

Timsati: số 30. 

Tumhãkam: (s.nh) các anh, của 
các anh. 

Tuyham: của anh. 

Timhã: số 30. 

u 

Ucca: cao 

Ucchindati: cắt đứt, đứt đoạn. 
Udaka: nước (uống). 

Udaya: mọc lên, khởi đầu. 
Uggacchati: thức dậy, ngồi dậy. 
Ukkhipati: liệng lên trên. 

Unha: nóng. 

Upa: gần, kế cận, tới trước. 
Upãdãna: dính líu, quyến luyến, 
cố chấp. 

Upadhãvati: chạy lên trước. 
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Uggacchati: đi lại gần. 

Utiarati: lên, leo lên. 

Upagangam: gần con sông. 
Upakaddhati: kéo, lôi xuống. 
Upakanna: trong lỗ tai. 
Upanagaram: gần thành thị, gần 
thị xã, ngoại thành. 

Uparãja: phó vương, đông cung 
thái tử. 

Upãsaka: thiện nam, cận sự nam. 
Upasãkhã: nhánh nhỏ. 
Upasankamati: lại gần. 

Upãsikã: tín nữ, cận sự nữ. 

Ura: vai. 

Uttara: hướng bắc, trưởng thượng 
cao cả. 

V 

Vã: hoặc, hay là. 

Vãcã: lời nói, ngôn ngữ. 

Vãceti: đọc ra, kế lại, thuật lại. 
Vadati: nói, phát ngôn. 

Vadhũ: vợ trẻ, vợ còn nhỏ. 
Vanavãsa: chỗ ở trong rừng. 
Vandati: chào hỏi, lễ bái. 

Vibhãva: oai quyền, khởi sự sanh 
tồn (cảnh vô sắc). 

Vicarati: đi lang thang, ta bà. 
Vanna: màu da, khen ngợi. 

Vapati: vãi, gieo giống. 

Vassa: năm, mưa. 

Vattha: vải, y phục. 

Vattu: người nói nhiều. 

Vaya: tuôi thọ. 

Vãyamati: cố gắng, ráng sức. 
Vejja: y sĩ, bác sĩ. 

Vipassati: thấy rõ (nơi tâm). 
Vĩsam: số 20. 

Visama: không như nhau. 
Vicchindati: cắt đứt. 

Vigata: riêng, rời ra, tách ra. 
Vihaíĩati: chết mất, tiêu hoại. 

Vĩhi: lúa. 

Vikkhipati: rời rạc, tán loạn. 
Viloma: ngược lại. 

VimaỊa: không nhơ bân, tinh 
khiết. 

Vimukha: xoay hướng, quay mặt. 
Vimutti: hoàn toàn giải thoát. 
Visati: số 20. 

Visĩkhã: con đường (trong đô thị). 
Visoka: không uất ức, khóc than. 
Visujjhati: được trong sạch. 

Viya: giống như. 

Vuddha: già cả, lão thành. 
Vyãkaroti (vi + ã + kara): giải 
nghĩa, giải thích. 

Y 

Yã: ai, cái nào, cái đó. 

Yãcaka: kẻ ăn xin. 
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Yadã: khi nào 
Yoga: thuận tiện. 

Yãgu: cháo (cơm thật nhão). 
Yasa: danh vọng, quyền tước. 
Yathãbalam: tùy theo sức. 


Yathãkammam: tùy theo duyên 
nghiệp. 

Yathãsatti: tùy theo khả năng, theo 
năng lực. 


Yathãvuddham: tùy theo bậc tuôi 
tác, theo bậc trưởng lão. 

Yãva: cho đến, đến khi. 
Yãvadattham: như ý muốn. 
Yãvajlvam: cho đến suốt đời 
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